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THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Ngân sách nhà nước là một hệ thống thống nhất, bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (dưới đây gọi là ngân sách địa phương) theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

2. Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được quy định theo Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

3. Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước, trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.

4. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được ổn định trong thời gian từ 3 đến 5 năm (gọi chung là thời kỳ ổn định ngân sách). Chính phủ trình Quốc hội quyết định thời kỳ ổn định ngân sách giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

5. Việc điều chỉnh dự toán ngân sách đã được giao thực hiện theo thẩm quyền và quy trình quy định tại các Điều 43 và Điều 44 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

6. Các tổ chức, cá nhân, kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào ngân sách theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các khoản vốn, kinh phí do nhà nước cấp theo đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả.

7. Cơ quan thu (bao gồm Thuế nhà nước, Hải quan, Tài chính và các cơ quan khác được Chính phủ cho phép hoặc được Bộ Tài chính uỷ quyền) phối hợp với Kho bạc Nhà nước tổ chức quản lý, tập trung nguồn thu ngân sách nhà nước, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm mọi khoản thu ngân sách phải được tập trung đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

8. Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước phải được kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình cấp phát thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. Người ra quyết định chi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu chi sai phải bồi hoàn cho công quỹ và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

9. Mọi khoản thu, chi ngân sách nhà nước đều được hạch toán bằng đồng Việt Nam. Các khoản thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, bằng hiện vật, bằng ngày công lao động được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán hoặc giá hiện vật, giá ngày công lao động do cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu ngân sách nhà nước tại thời điểm phát sinh.

10. Các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước, sử dụng ngân sách nhà nước phải tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và quyết toán thu, chi ngân sách theo đúng niên độ ngân sách, cấp ngân sách, Mục lục ngân sách nhà nước, chế độ kế toán nhà nước và những quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, cũng như các quy định tại Thông tư này.

11. Đối với một số hoạt động đặc biệt thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; cơ chế quản lý vốn vay nợ, viện trợ; các khoản thu, chi của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; quản lý ngân sách cấp xã, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn riêng.

II. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
1. Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương:

1.1. Nguồn thu của ngân sách trung ương gồm:

1.1.1. Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%:

a) Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu;

b) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu;

d) Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành. Thuế thu nhập của các đơn vị hạch toán toàn ngành là phần thu nhập nộp ngân sách từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch toán tập trung của các đơn vị sau đây:

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các Công ty điện lực I, II, III, Công ty điện lực thành phố Hà Nội, Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh, công ty điện lực Hải Phòng, Công ty điện lực Đồng Nai;

- Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội; Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng đồng bằng Sông Cửu long;

- Các hoạt động kinh doanh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam;

- Các dịch vụ bưu chính viễn thông của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam;

- Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam;

- Hoạt động vận doanh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

đ) Các khoản thuế và thu khác từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí, kể cả thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài, tiền thuê mặt đất, mặt nước; 

e) Tiền thu hồi vốn của ngân sách trung ương tại các cơ sở kinh tế, thu hồi tiền cho vay của ngân sách trung ương (cả gốc và lãi), thu từ Quỹ dự trữ tài chính của trung ương; thu nhập từ vốn góp của ngân sách trung ương; 

g) Các khoản phí và lệ phí, phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương tổ chức thu, không kể phí xăng, dầu và lệ phí trước bạ; 

h) Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn vị do các cơ quan trung ương trực tiếp quản lý;

i) Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

k) Các khoản thu hoàn vốn, thanh lý tài sản, các khoản thu khác của doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật;

l) Thu từ các khoản tiền phạt, tịch thu theo quy định của pháp luật;

m) Thu kết dư ngân sách trung ương;

n) Thu chuyển nguồn từ ngân sách trung ương năm trước sang ngân sách trung ương năm sau;

o) Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam;

p) Các khoản thu khác của ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật.

1.1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương:

a) Thuế giá trị gia tăng, không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu quy định tại mục a Điểm 1.1.1 phần II của Thông tư này và thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành quy định tại Mục d Điểm 1.1.1 phần II của Thông tư này và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

c) Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

d) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ dịch vụ, hàng hoá sản xuất trong nước, không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

đ) Phí xăng, dầu.

1.2. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương gồm:

1.2.1. Chi đầu tư phát triển về:

a) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do Trung ương quản lý;

b) Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, góp vốn cổ phần, liên doanh vào các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Chi hỗ trợ tài chính, bổ sung vốn, hỗ trợ và thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật;

d) Phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhà nước do các cơ quan trung ương thực hiện; 

đ) Chi hỗ trợ các tổ chức tài chính của Nhà nước do Trung ương quản lý;

e) Chi bổ sung dự trữ nhà nước;

g) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật;

1.2.2. Chi thường xuyên về:

a) Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, xã hội, văn hóa thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các sự nghiệp khác do các cơ quan trung ương quản lý:

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác;

- Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động sự nghiệp y tế khác;

- Các cơ sở thương binh, người có công với cách mạng, trại xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác;

- Bảo tồn, bảo tàng, thư viện, trùng tu di tích lịch sử đã được xếp hạng, các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật và các hoạt động văn hóa khác;

- Phát thanh, truyền hình và các hoạt động thông tin khác;

- Bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển quốc gia; các giải thi đấu quốc gia và quốc tế; quản lý các cơ sở thi đấu thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao khác;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Các sự nghiệp khác;

b) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do các cơ quan trung ương quản lý:

- Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường, các công trình giao thông khác, lập biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường;

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đê, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; công tác khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

- Điều tra cơ bản;

- Đo đạc địa giới hành chính;

- Đo vẽ bản đồ;

- Đo đạc biên giới, cắm mốc biên giới;

- Đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính;

- Định canh, định cư và kinh tế mới;

- Các hoạt động sự nghiệp môi trường;

- Các sự nghiệp kinh tế khác;

c) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định riêng của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

d) Hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân;

đ) Hoạt động của cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam;

e) Hoạt động của các cơ quan trung ương của Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

g) Trợ giá theo chính sách của Nhà nước;

h) Phần chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhà nước do các cơ quan trung ương thực hiện;

i) Thực hiện chế độ đối với người về hưu, mất sức theo quy định của Bộ Luật lao động cho các đối tượng thuộc ngân sách trung ương bảo đảm; hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ;

k) Thực hiện các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội khác;

l) Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc Trung ương theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

m) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật;

1.2.3. Trả nợ gốc và lãi các khoản tiền do Chính phủ vay;

1.2.4. Chi viện trợ cho các Chính phủ và tổ chức nước ngoài;

1.2.5. Chi cho vay theo quy định của pháp luật;

1.2.6. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của trung ương;

1.2.7. Bổ sung cho ngân sách địa phương;

1.2.8. Chi chuyển nguồn từ ngân sách Trung ương năm trước sang ngân sách Trung ương năm sau.

1.3. Nguồn thu của ngân sách địa phương gồm:

1.3.1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%:

a) Thuế nhà, đất;

b) Thuế tài nguyên; không kể thuế tài nguyên thu từ hoạt động dầu, khí;

c) Thuế môn bài;

d) Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

đ) Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

e) Tiền sử dụng đất;

f) Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, không kể tiền thuê mặt nước thu từ hoạt động dầu, khí;

g) Tiền đền bù thiệt hại đất;

h) Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Lệ phí trước bạ;

k) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

l) Thu nhập từ vốn góp của ngân sách địa phương, tiền thu hồi vốn của ngân sách địa phương tại các cơ sở kinh tế, thu thanh lý tài sản và các khoản thu khác của doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; thu từ quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh theo quy định tại Điều 58 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; 

m) Các khoản phí, lệ phí, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương tổ chức thu, không kể phí xăng, dầu và lệ phí trước bạ;

n) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác;

o) Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn vị do địa phương quản lý;

p) Huy động từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật;

q) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước;

r) Thu từ huy động đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước;

s) Thu từ các khoản tiền phạt, tịch thu theo quy định của pháp luật;

t) Thu kết dư ngân sách địa phương;

u) Các khoản thu khác của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

v) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên;

x) Thu chuyển nguồn ngân sách từ ngân sách địa phương năm trước sang ngân sách địa phương năm sau.

y) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho địa phương theo quy định của pháp luật;

1.3.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại Điểm 1.1.2 phần II của Thông tư này.

1.3.3. Việc phân cấp các nguồn thu quy định tại Điểm 1.3.1 và Điểm 1.3.2 phần II của Thông tư này cho ngân sách các cấp chính quyền ở địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trong phạm vi được phân cấp và bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 6 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Gắn với nhiệm vụ và khả năng quản lý của từng cấp, hạn chế việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới; khuyến khích các cấp tăng cường quản lý thu, chống thất thu; hạn chế phân chia các nguồn thu có quy mô nhỏ cho nhiều cấp.

b) Ngân sách xã, thị trấn được hưởng tối thiểu 70% đối với các khoản thu sau:

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

- Thuế nhà, đất;

- Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình;

- Lệ phí trước bạ nhà, đất;

c) Ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng tối thiểu 50% khoản thu lệ phí trước bạ, không kể lệ phí trước bạ nhà, đất.

1.3.4. Việc huy động vốn đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

a) Khi có nhu cầu huy động vốn đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập phương án trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; nội dung phương án phải nêu rõ:

- Kế hoạch đầu tư 5 năm thuộc nguồn ngân sách cấp tỉnh bảo đảm đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

- Dự án đầu tư đề nghị huy động vốn thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư 5 năm đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền về dự án đầu tư đề nghị huy động vốn.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Tổng số vốn đầu tư cần huy động và dự kiến nguồn bảo đảm trả nợ của ngân sách cấp tỉnh;

- Hình thức huy động vốn; khối lượng huy động; lãi suất huy động và phương án trả nợ khi đến hạn;

- Dư nợ vốn huy động tại thời điểm trình phương án và dư nợ sau khi phương án huy động được duyệt bảo đảm không vượt quá 30% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước hàng năm của ngân sách cấp tỉnh, không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh;

- Cân đối ngân sách cấp tỉnh năm hiện hành và khả năng trả nợ của ngân sách các năm tiếp theo;

- Các tài liệu khác nhằm thuyết minh rõ phương án huy động vốn.

b) Sau khi phương án huy động vốn được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, Uỷ ban nhân dân báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát việc thực hiện và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

c) Việc huy động vốn của địa phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ và huy động từ các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

d) Nguồn vốn huy động được hạch toán thu ngân sách cấp tỉnh để chi cho mục tiêu đã định và phải bố trí trong cân đối của ngân sách cấp tỉnh để chủ động trả nợ khi đến hạn.

1.4. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương gồm:

1.4.1. Chi đầu tư phát triển về:

a) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do địa phương quản lý;

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

c) Phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện;

d) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật;

1.4.2. Chi thường xuyên về:

a) Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, xã hội, văn hóa thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các sự nghiệp khác do các cơ quan địa phương quản lý:

- Giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông dân tộc nội trú và các hoạt động giáo dục khác;

- Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác;

- Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động y tế khác;

- Các trại xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác;

- Bảo tồn, bảo tàng, thư viện, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động văn hóa khác;

- Phát thanh, truyền hình và các hoạt động thông tin khác;

- Bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh; các giải thi đấu cấp tỉnh; quản lý các cơ sở thi đấu thể dục, thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao khác;

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ khác;

- Các sự nghiệp khác do địa phương quản lý; 

b) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do địa phương quản lý:

- Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu đường và các công trình giao thông khác; lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường;

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, diêm nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; chi khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

- Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, giao thông nội thị, công viên và các sự nghiệp thị chính khác;

- Đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác;

- Điều tra cơ bản;

- Các hoạt động sự nghiệp về môi trường;

- Các sự nghiệp kinh tế khác;

c) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

d) Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ở địa phương;

đ) Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

e) Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

g) Thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do địa phương quản lý;

h) Phần chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện;

i) Trợ giá theo chính sách của Nhà nước;

k) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật;

1.4.3. Chi trả gốc, lãi tiền huy động cho đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước;

1.4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh;

1.4.5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới;

1.4.6. Chi chuyển nguồn từ ngân sách địa phương năm trước sang ngân sách địa phương năm sau;

1.4.7. Các nhiệm vụ chi quy định tại mục b Điểm 1.4.1 và các Điểm 1.4.3 và Điểm 1.4.4 phần II của Thông tư này, chỉ quy định cho ngân sách cấp tỉnh, không áp dụng cho ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã;

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp trong năm đầu của thời kỳ ổn định: 

2.1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại Điểm 1.1.2 phần II của Thông tư này do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định. 

- Tỷ lệ này được áp dụng chung đối với tất cả các khoản thu phân chia và được xác định riêng cho từng tỉnh.

- Việc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phần ngân sách địa phương được hưởng thực hiện theo công thức sau:

Gọi:

+ Tổng số chi ngân sách địa phương (sau khi trừ đi các khoản sau: chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, chi đầu tư từ nguồn huy động theo Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước, chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, chi từ nguồn viện trợ, chi từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước, chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau) là A.

+ Tổng số các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% (sau khi trừ đi các khoản thu sau: thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu kết dư, thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước, thu từ đóng góp tự nguyện, thu viện trợ, thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước) là B.

+ Tổng số các khoản thu được phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương là C. 

Nếu A - B < C thì tỷ lệ phần trăm (%) phân chia được tính theo công thức:

	Tỷ lệ phần trăm (%)
	=
	A - B
	x 100%

	
	
	C
	


Nếu A - B = C thì tỷ lệ phần trăm (%) xác định bằng 100% và phần chênh lệch sẽ được ngân sách trung ương bổ sung để cân đối ngân sách địa phương.

2.2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2.2.1. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương gồm:

- Các khoản thu về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác ngân sách địa phương hưởng 100% theo quy định tại Điểm 1.3.1 phần II của Thông tư này; 

- Các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương phần ngân sách địa phương được hưởng theo quy định tại Điểm 1.1.2 phần II của Thông tư này;

2.2.2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngân sách từng xã, phường, thị trấn. 

3. Khi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương phải bảo đảm:

3.1. Về phân cấp nguồn thu:

- Việc phân cấp các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo qui định tại Điều 6 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và Điểm 1.3.3 phần II của Thông tư này.

- Chú trọng khả năng đáp ứng nhu cầu chi tại chỗ, khuyến khích khai thác thu và phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng. Nguồn thu gắn liền với vai trò quản lý của cấp chính quyền nào thì phân cấp cho ngân sách cấp chính quyền đó.

- Phân cấp tối đa nguồn thu trên địa bàn để bảo đảm nhiệm vụ chi được giao; hạn chế bổ sung từ ngân sách cấp trên.

- Hạn chế phân cấp cho nhiều cấp ngân sách đối với các nguồn thu có quy mô nhỏ.

- Bảo đảm tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp mình và ngân sách các cấp dưới không được vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) phân chia quy định của cấp trên về từng khoản thu được phân chia.

3.2. Về phân cấp nhiệm vụ chi:

3.2.1. Phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản:

- Việc phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho cấp huyện, xã, thị trấn theo qui định tại Điều 6 và Điều 25 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, căn cứ trình độ, năng lực quản lý và khối lượng vốn đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản cho cấp dưới. Đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải được phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông quốc lập các cấp và các công trình phúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị; trên cơ sở phân cấp, xác định nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản cụ thể cho cấp dưới.

3.2.2. Phân cấp chi thường xuyên:

Việc phân cấp chi thường xuyên giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 6 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, đồng thời phải:

a) Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương theo quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư của từng vùng và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính hiệu quả;

b) Đối với ngân sách xã, thị trấn, nếu nguồn thu 100% và nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) lớn hơn nhiệm vụ chi thường xuyên thì cấp tỉnh phân cấp thêm nhiệm vụ chi đầu tư các công trình trụ sở, trạm y tế, nhà trẻ, mẫu giáo và các cơ sở hạ tầng khác do xã, thị trấn quản lý.

4. Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới bao gồm:

4.1. Bổ sung cân đối thu, chi ngân sách nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giao. 

Số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương đối với năm đầu thời kỳ ổn định được xác định như sau:

	Mức bổ sung
	=
	Tổng số chi của ngân sách địa phương (theo nội dung A nêu tại Điểm 2.1 Phần II, Thông tư này)
	-
	Tổng số các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% (theo nội dung B nêu tại Điểm 2.1 Phần II, Thông tư này)
	+
	Tổng số các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (phần ngân sách địa phương được hưởng đã mở rộng đến 100%)


Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới ở địa phương được xác định theo nguyên tắc xác định số chênh lệch giữa số chi và nguồn thu ngân sách các cấp dưới (thu 100% và phần được hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương). 

4.2. Bổ sung có mục tiêu: 

4.2.1. Bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Hỗ trợ thực hiện các chính sách, chế độ mới do cấp trên ban hành chưa được bố trí trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, mức hỗ trợ cụ thể được xác định trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách các cấp có liên quan;

b) Hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án quốc gia giao các cơ quan địa phương thực hiện, mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao;

c) Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, công trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nằm trong quy hoạch và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, ngân sách cấp dưới đã bố trí chi nhưng chưa đủ nguồn, mức hỗ trợ theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

d) Hỗ trợ một phần để xử lý khó khăn đột xuất: khắc phục thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng, một phần quỹ dự trữ tài chính của địa phương nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu.

đ) Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác, mức bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4.2.2. Số bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định hàng năm. Mức bổ sung cụ thể được căn cứ khả năng cân đối ngân sách cấp trên và yêu cầu về mục tiêu cụ thể của cấp dưới. Việc sử dụng vốn, kinh phí bổ sung theo mục tiêu phải theo đúng mục tiêu quy định. 

5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được ổn định từ 3 đến 5 năm nên đối với các năm trong kỳ ổn định, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ vào nguồn thu và nhiệm vụ chi được phân cấp, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và mức bổ sung từ ngân sách cấp trên, chế độ thu, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách và các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội cụ thể của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp dự toán thu, chi ngân sách và chủ động quản lý, điều hành dự toán thu chi ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định.

III. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM
1. Công tác hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước và thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách nhà nước:

1.1. Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước và thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

1.2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, số kiểm tra về dự toán ngân sách của Bộ Tài chính và căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của bộ, cơ quan, thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc.

1.3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, số kiểm tra về dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của địa phương, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân cấp dưới.

1.4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, khi thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân cấp dưới bảo đảm số thu không thấp hơn số kiểm tra về thu, số chi phải phù hợp với số kiểm tra về tổng mức và cơ cấu.

1.5. Trước ngày 10 tháng 6 năm trước, Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nội dung số kiểm tra gồm:

- Tổng mức và từng lĩnh vực thu, chi ngân sách đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương.

- Tổng số thu, chi và một số lĩnh vực chi quan trọng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Yêu cầu đối với lập dự toán ngân sách: 

2.1. Dự toán ngân sách nhà nước và dự toán ngân sách các cấp chính quyền phải tổng hợp theo từng lĩnh vực thu, chi và theo cơ cấu giữa chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ.

2.2. Dự toán ngân sách của các cấp chính quyền, của đơn vị dự toán các cấp phải lập theo đúng yêu cầu, nội dung, biểu mẫu và thời hạn quy định tại Thông tư này và Thông tư hướng dẫn về yêu cầu nội dung và thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính.

2.3. Dự toán ngân sách phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở, căn cứ tính toán.

2.4. Dự toán ngân sách các cấp phải bảo đảm cân đối theo nguyên tắc sau:

2.4.1. Đối với dự toán ngân sách nhà nước: tổng số thu thuế, phí và lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và các khoản chi trả nợ; bội chi phải nhỏ hơn chi đầu tư phát triển.

2.4.2. Đối với dự toán ngân sách cấp tỉnh: phải cân bằng giữa thu và chi trên cơ sở số thu của ngân sách cấp tỉnh gồm: các khoản thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng 100%, các khoản thu phân chia cho ngân sách cấp tỉnh theo tỷ lệ phần trăm (%) đã được quy định và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương (nếu có); số dự kiến huy động vốn trong nước để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước và Điều 26 của Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

2.4.3. Đối với dự toán ngân sách cấp huyện, và cấp xã phải cân bằng thu, chi.

3. Căn cứ lập dự toán ngân sách:

3.1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của năm kế hoạch và những chỉ tiêu phản ánh quy mô nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động, điều kiện kinh tế - xã hội và tự nhiên của từng vùng như: dân số theo vùng lãnh thổ, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội do cơ quan có thẩm quyền thông báo đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, từng địa phương và đơn vị;

3.2. Các luật, pháp lệnh thuế, chế độ thu; định mức phân bổ ngân sách; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cấp có thẩm quyền quy định; trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các văn bản này thì phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành trước thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Trong đó:

3.2.1. Đối với thu ngân sách nhà nước, việc lập dự toán phải căn cứ vào mức tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu liên quan và các quy định của pháp luật về thu ngân sách;

3.2.2. Đối với chi đầu tư phát triển, việc lập dự toán phải căn cứ vào những dự án đầu tư có đủ các điều kiện bố trí vốn theo quy định tại Quy chế quản lý vốn đầu tư và xây dựng và phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính 5 năm; đồng thời ưu tiên bố trí đủ vốn phù hợp với tiến độ triển khai của các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đang thực hiện;

3.2.3. Đối với chi thường xuyên, việc lập dự toán phải tuân theo các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trong đó: 

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương: căn cứ định mức phân bổ chi ngân sách trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định, ban hành định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, bảo đảm đúng về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực.

- Đối với các địa phương: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ định mức phân bổ chi ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ quyết định, ban hành định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới.

- Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, việc lập dự toán căn cứ vào các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Đối với các cơ quan hành chính thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp có thu, việc lập dự toán thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

3.2.4. Đối với chi trả nợ, bảo đảm bố trí chi trả đủ các khoản nợ đến hạn (kể cả nợ gốc và trả lãi) theo đúng nghĩa vụ trả nợ;

3.2.5. Đối với vay bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước, việc lập dự toán phải căn cứ vào cân đối ngân sách, khả năng từng nguồn vay, khả năng trả nợ và mức bội chi ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền.

3.3. Những quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp quản lý ngân sách.

3.4. Đối với dự toán ngân sách chính quyền địa phương các cấp, việc lập dự toán trong kỳ ổn định ngân sách căn cứ vào tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và mức bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên đã được giao; đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, căn cứ vào chế độ phân cấp ngân sách và dự toán thu, chi ngân sách của từng địa phương.

3.5. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lập dự toán ngân sách; hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lập dự toán ngân sách ở các cấp địa phương.

3.6. Số kiểm tra về dự toán ngân sách do cơ quan có thẩm quyền thông báo.

3.7. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách một số năm trước và một số năm gần kề.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn về lập dự toán ngân sách.

4.1. Các doanh nghiệp căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh của đơn vị, các luật, pháp lệnh về thuế và các chế độ thu ngân sách, dự kiến số thuế và các khoản phải nộp ngân sách, dự kiến số thuế giá trị gia tăng được hoàn theo chế độ; gửi cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan được Nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách;

4.2. Cơ quan thuế ở địa phương lập dự toán thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) trên địa bàn và cơ sở tính toán từng nguồn thu, dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn theo chế độ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan thuế cấp trên, Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp.

4.3. Tổng cục Thuế xem xét dự toán thu, dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn theo chế độ do cơ quan thuế trực thuộc lập, tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước và cơ sở tính toán từng nguồn thu, tổng hợp dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các doanh nghiệp trong cả nước báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 7 năm trước.

4.4. Cục Hải quan các tỉnh lập dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý gửi Tổng cục Hải quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư.

4.5. Tổng cục Hải quan xem xét dự toán thu do các cơ quan hải quan trực thuộc lập, tổng hợp dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và các khoản thu được phân công quản lý báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 7 năm trước.

4.6. Các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc lập, gửi đơn vị dự toán cấp I.

4.7. Các tổ chức được ngân sách hỗ trợ lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp.

4.8. Các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương (đơn vị dự toán cấp I) lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi trực tiếp quản lý, xem xét dự toán do các đơn vị trực thuộc lập; tổng hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp (phần dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia); phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách theo lĩnh vực của ngân sách cấp mình. Các đơn vị dự toán cấp I ở trung ương gửi báo cáo trước ngày 20 tháng 07 năm trước. Thời gian gửi báo cáo của các đơn vị dự toán cấp I ở địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Căn cứ vào đặc điểm của đơn vị và quy định về thời gian gửi dự toán ngân sách nêu trên, đơn vị dự toán cấp I quy định thời gian lập và gửi báo cáo đối với các đơn vị dự toán trực thuộc cho phù hợp.

Dự toán thu, chi ngân sách phải kèm theo bản thuyết minh chi tiết căn cứ tính toán từng khoản thu, chi.

Các đơn vị dự toán cấp trên khi xem xét báo cáo dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc để tổng hợp, lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý cần yêu cầu các đơn vị trực thuộc sửa đổi lại dự toán trong các trường hợp: lập dự toán không đúng căn cứ về định mức, chế độ, quy mô và khối lượng nhiệm vụ được giao, vượt quá khả năng cân đối ngân sách, lập dự toán ngân sách không đúng biểu mẫu quy định, không đúng Mục lục ngân sách nhà nước,...

4.9. Lập dự toán ngân sách ngành, lĩnh vực.

Các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực ở trung ương và địa phương phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp lập dự toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh vực phụ trách của ngân sách cấp mình. Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, về khoa học công nghệ ở trung uơng và địa phương phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp lập dự toán thu, chi ngân sách theo lĩnh vực phụ trách trong phạm vi cả nước và từng địa phương. Các cơ quan nhà nước ở trung ương gửi báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 07 năm trước.

4.10. Tổ chức làm việc về dự toán ngân sách nhà nước:

Sau khi thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách, cơ quan tài chính các cấp tổ chức làm việc để thảo luận về dự toán ngân sách với cơ quan, đơn vị cùng cấp và Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp dưới (đối với năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách); cơ quan, đơn vị cấp trên phải tổ chức làm việc để thảo luận về dự toán với các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc.

4.11. Uỷ ban nhân dân các cấp:

a) Hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý; phối hợp và chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan (nếu có) ở địa phương lập dự toán thu ngân sách nhà nước, dự kiến số phải hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ cho các doanh nghiệp trên địa bàn;

b) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (đối với cấp xã) xem xét trước khi báo cáo cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

4.12. Cơ quan tài chính các cấp:

a) Đối với năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, chủ trì phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư tổ chức làm việc với Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp, các cơ quan, đơn vị cùng cấp về dự toán ngân sách; có quyền yêu cầu bố trí lại những khoản thu, chi trong dự toán chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, chưa hợp lý, chưa tiết kiệm, chưa phù hợp với khả năng ngân sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định, chỉ làm việc khi Uỷ ban nhân dân cấp dưới có đề nghị; 

Trong quá trình làm việc, lập dự toán ngân sách và xây dựng phương án phân bổ ngân sách, nếu còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan tài chính với các cơ quan cùng cấp và chính quyền cấp dưới, cơ quan tài chính ở địa phương phải báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định; Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định;

b) Chủ trì phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan cùng cấp trong việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách theo lĩnh vực ở cấp mình. Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ, tổng hợp, lập dự toán theo lĩnh vực ở địa phương và trong phạm vi cả nước; 

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách của cấp mình;

d) Phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trong việc lập dự toán chi đầu tư phát triển và phương án phân bổ ngân sách đối với một số lĩnh vực chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp mình theo quy định tại Mục b Điểm 4.13 phần III của Thông tư này;

đ) Tổng hợp dự toán và phương án phân bổ dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia (phần chi thường xuyên) do cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia lập;

e) Đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp nhằm thực hiện chính sách tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.

4.13. Cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách; 

b) Cơ quan kế hoạch và đầu tư phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp trong việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách cấp mình; chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp lập dự toán chi đầu tư phát triển, lập phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi bổ sung dự trữ nhà nước, chi hỗ trợ tín dụng nhà nước và chi góp vốn cổ phần, liên doanh theo chế độ quy định; ở trung ương, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 9 năm trước để tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Chính phủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Luật Ngân sách nhà nước;

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia (phần chi đầu tư xây dựng cơ bản) do cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia lập và tổng hợp chung dự toán, phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia gửi Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 9 năm trước.

4.14. Các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương:

a) Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

b) Các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư lập dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền quyết định; ở trung ương gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư trước ngày 30 tháng 7 năm trước để tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Chính phủ. Trường hợp ý kiến của cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia chưa thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

5. Lập, quyết định, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước.

5.1. Lập dự toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương, lập dự toán ngân sách trung ương và lập dự toán ngân sách nhà nước:

5.1.1. Lập dự toán ngân sách địa phương:

Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị thuộc tỉnh, dự toán thu do cơ quan thuế, cơ quan hải quan lập (nếu có), dự toán thu, chi ngân sách của các huyện; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách tỉnh (gồm dự toán ngân sách huyện, xã và dự toán ngân sách cấp tỉnh), dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trước khi báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ quản lý lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ (đối với dự toán chi giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ), các cơ quan Trung ương quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (phần dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia) chậm nhất vào ngày 25 tháng 7 năm trước.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán ngân sách các cấp ở địa phương phù hợp với yêu cầu, nội dung và thời gian lập dự toán ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5.1.2. Lập dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan, xem xét dự toán thu, chi ngân sách do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo, dự toán chi ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ), chi chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo, nhu cầu trả nợ và khả năng vay; tổng hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, lập phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Chính phủ.

Theo phân công của Chính phủ và thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo và giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định tại Quy chế lập thẩm tra trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành.

5.2. Quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, giao dự toán ngân sách nhà nước.

5.2.1. Sau khi dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương đã được Quốc hội quyết định, Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, trình Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương đối với các khoản thu quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương theo từng lĩnh vực; nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, mức bổ sung cân đối (nếu có), mức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, dự toán chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền của ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 20 tháng 11 năm trước;

c) Hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 25 tháng 11 năm trước.

5.2.2. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách tỉnh, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới trước ngày 10 tháng 12 năm trước; Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán ngân sách tỉnh và kết quả phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (phần ngân sách địa phương hưởng) và giữa các cấp chính quyền địa phương, mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, dự toán chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền của ngân sách trung ương, dự toán chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền của ngân sách cấp tỉnh (nếu có) cho từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

5.2.3. Sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Uỷ ban nhân dân cấp trên; Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.

5.2.4. Sau khi nhận được dự toán thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; các đơn vị dự toán phải tổ chức phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc, kể cả dự toán chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền (nếu có) trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

5.3. Chậm nhất 5 ngày sau khi Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách hoặc dự toán ngân sách điều chỉnh, Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân và cơ quan tài chính cấp trên (Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán ngân sách tỉnh);

5.4. Bộ Tài chính kiểm tra nghị quyết về dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong trường hợp cần thiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân điều chỉnh lại dự toán ngân sách địa phương. Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương kiểm tra nghị quyết về dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới, trong trường hợp cần thiết báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh lại dự toán ngân sách.

6. Tài liệu trình dự toán và phân bổ ngân sách.

6.1. Dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi trình Quốc hội phải kèm theo các tài liệu cần thiết theo quy định tại Điều 42 của Luật Ngân sách nhà nước và Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành.

6.2. Dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách các cấp chính quyền địa phương khi trình Hội đồng nhân dân phải kèm theo các tài liệu cần thiết theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 và Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương do Chính phủ ban hành.

7. Lập lại dự toán, phương án phân bổ ngân sách.

7.1. Trường hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa được Quốc hội quyết định, Chính phủ lập lại dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định.

7.2. Trường hợp dự toán ngân sách địa phương chưa được Hội đồng nhân dân quyết định, Uỷ ban nhân dân lập lại dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân vào thời gian do Hội đồng nhân dân quyết định, nhưng không được chậm hơn ngày 10 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp tỉnh, ngày 20 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp huyện, ngày 30 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp xã.

8. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm.

8.1. Điều chỉnh dự toán ngân sách của chính quyền địa phương cấp dưới trong trường hợp dự toán ngân sách của các cấp chính quyền địa phương chưa phù hợp với dự toán ngân sách nhà nước, hoặc chưa phù hợp với dự toán ngân sách cấp trên, thực hiện như sau:

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh dự toán ngân sách sau khi nhận được báo cáo quyết định dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán ngân sách điều chỉnh đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Uỷ ban nhân dân cấp dưới có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên dự toán ngân sách điều chỉnh đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

8.2. Trường hợp có biến động lớn về ngân sách nhà nước cần phải điều chỉnh tổng thể, Chính phủ lập dự toán điều chỉnh ngân sách ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất.

8.3. Trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, song không làm biến động đến tổng thể và cơ cấu ngân sách, Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

8.4. Trường hợp có biến động lớn về ngân sách địa phương cần phải điều chỉnh tổng thể, Uỷ ban nhân dân lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

8.5. Trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc do lý do khách quan cần điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một vài cơ quan trực thuộc hoặc của ngân sách cấp dưới, nhưng không làm biến động đến tổng thể ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Việc điều chỉnh tổng thể dự toán ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách địa phương theo quy định tại Điểm 8.2 và Điểm 8.4 phần III của Thông tư này, thực hiện theo quy trình lập, quyết định, phân bổ dự toán ngân sách hàng năm.

8.6. Các cơ quan nhà nước điều chỉnh dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc trong các trường hợp sau:

8.6.1. Khi Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của cơ quan đó;

8.6.2. Cần phân bổ lại ngân sách cho các đơn vị trực thuộc.

9. Biểu mẫu lập dự toán ngân sách nhà nước năm.

9.1. Các doanh nghiệp đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước lập kế hoạch thu, chi tài chính của đơn vị theo biểu mẫu quy định của cơ quan thu, cơ quan tài chính.

9.2. Các cơ quan thu lập dự toán thu theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

9.3. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán thu, chi ngân sách theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

9.4. Cơ quan Bảo hiểm xã hội lập dự toán thu, chi bảo biểm xã hội theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

9.5. Cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội lập dự toán chi trợ cấp xã hội theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 4 kèm theo Thông tư này.

9.6. Cơ quan Kế hoạch và đầu tư lập dự toán chi xây dựng cơ bản theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này.

9.7. Uỷ ban nhân dân và cơ quan Tài chính địa phương lập dự toán thu, chi ngân sách theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 6 kèm theo Thông tư này.

9.8. Bộ Tài chính lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 7 kèm theo Thông tư này.

IV. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách:.

1.1. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân giao dự toán ngân sách, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo các nguyên tắc được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ. Đối với các Bộ, Tổng cục được tổ chức theo ngành dọc, chưa có điều kiện phân bổ và giao dự toán trực tiếp đến các đơn vị sử dụng ngân sách, thì có thể phân bổ đến đơn vị dự toán cấp II và uỷ quyền cho đơn vị này phân bổ, giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, song Bộ, Tổng cục phải tổng hợp và chịu trách nhiệm về toàn bộ dự toán ngân sách đã phân bổ và giao cho đơn vị sử dụng ngân sách.

1.2. Dự toán chi thường xuyên giao cho đơn vị sử dụng ngân sách được phân bổ theo từng loại của Mục lục ngân sách nhà nước, theo các nhóm mục: 

- Chi thanh toán cá nhân.

- Chi nghiệp vụ chuyên môn.

- Chi mua sắm, sửa chữa.

- Các khoản chi khác.

Đối với các nhiệm vụ chi về chương trình mục tiêu quốc gia; chi mua sắm, sửa chữa lớn; chi sự nghiệp kinh tế, dự toán năm giao cho đơn vị sử dụng còn được phân theo tiến độ thực hiện từng quý. 

1.3. Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ chi tiết theo từng loại và các mục của Mục lục ngân sách nhà nước và phân theo tiến độ thực hiện từng quý. 

1.4. Khi phân bổ dự toán ngân sách được giao, cơ quan, đơn vị phân bổ dự toán phải bảo đảm bố trí vốn, kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ đã được chi ứng trước dự toán; đồng thời, phải phân bổ hết dự toán ngân sách được giao, trường hợp có các nhiệm vụ chi chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm thì được giữ lại để phân bổ sau nhưng khi phân bổ phải gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm tra theo quy trình quy định tại Điểm 1.5 và Điểm 1.6 phần IV của Thông tư này.

1.5. Phương án phân bổ dự toán ngân sách của cơ quan nhà nước và đơn vị dự toán cấp I cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm tra. Nội dung thẩm tra gồm:

- Thẩm tra tính chính xác giữa phân bổ của cơ quan, đơn vị đến đơn vị sử dụng ngân sách với nội dung dự toán do cơ quan có thẩm quyền giao.

- Bảo đảm đúng chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách.

Qua thẩm tra, nếu phát hiện phương án phân bổ không đảm bảo các yêu cầu trên thì cơ quan tài chính yêu cầu cơ quan phân bổ điều chỉnh lại. Trường hợp cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách không thống nhất với yêu cầu điều chỉnh của cơ quan tài chính thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đối với các cơ quan, đơn vị trung ương), Uỷ ban nhân dân (đối với các cơ quan, đơn vị địa phương) để xem xét, quyết định.

1.6. Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án phân bổ dự toán ngân sách, cơ quan tài chính phải thẩm tra và có thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm tra đến cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách. Trường hợp các Bộ, Tổng cục được tổ chức theo ngành dọc, chỉ phân bổ và giao dự toán đến đơn vị dự toán cấp II thì vẫn phải tổng hợp toàn bộ phương án phân bổ đến đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thực hiện thẩm tra và thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách.

1.7. Sau khi phương án phân bổ ngân sách được cơ quan tài chính thống nhất, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; đồng gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để phối hợp thực hiện. 

1.8. Trường hợp chậm phân bổ hoặc kết quả phân bổ chưa được cơ quan tài chính thống nhất thì cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước tạm cấp kinh phí theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

1.9. Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách giữa các đơn vị trực thuộc mà không làm thay đổi tổng mức và chi tiết dự toán được giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách lập giấy đề nghị điều chỉnh phân bổ dự toán, gửi cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước cùng cấp. 

Cơ quan tài chính cùng cấp thẩm tra đề nghị điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điểm 1.5 phần IV của Thông tư này. Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh của đơn vị dự toán, cơ quan tài chính phải trả lời bằng văn bản gửi cơ quan, đơn vị phân bổ và Kho bạc Nhà nước cùng cấp.

Trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan tài chính cùng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao cho các đơn vị trực thuộc; đồng gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. 

1.10. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I cần phải điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị trực thuộc song không làm thay đổi tổng mức dự toán Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân đã giao cho đơn vị thì phải có sự thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp.

1.11. Trường hợp cơ quan tài chính phát hiện việc chấp hành dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách chậm, có khả năng không hoàn thành được mục tiêu hoặc chi không hết dự toán được giao thì có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách, hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân có giải pháp kịp thời hoặc điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán để bảo đảm sử dụng ngân sách đúng theo mục tiêu, chế độ quy định, tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách nhà nước.

1.12. Trường hợp được bổ sung dự toán từ nguồn dự phòng ngân sách hoặc tăng thu ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đơn vị dự toán cấp I phải phân bổ cho đơn vị sử dụng theo đúng mục tiêu được giao gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

2. Tổ chức điều hành ngân sách quý.

2.1. Trên cơ sở nhiệm vụ thu cả năm được giao và nguồn thu dự kiến phát sinh trong quý, cơ quan thu lập dự toán thu ngân sách quý chi tiết theo khu vực kinh tế, địa bàn và đối tượng thu chủ yếu, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20 tháng cuối quý trước:

- Cơ quan Thuế lập dự toán thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan Hải quan lập dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu và các khoản thu khác thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan Tài chính và các cơ quan thu khác được uỷ quyền lập dự toán thu các khoản thu còn lại của ngân sách nhà nước.

2.2. Trên cơ sở dự toán chi cả năm được giao và yêu cầu nhiệm vụ phải chi trong quý, các đơn vị sử dụng ngân sách lập nhu cầu chi ngân sách quý (có chia ra tháng), chi tiết theo các nhóm mục chi quy định tại Điểm 1.2 phần IV của Thông tư này, gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và cơ quan quản lý cấp trên trước ngày 20 của tháng cuối của quý trước. Các khoản chi thanh toán cá nhân và các khoản chi có tính chất thường xuyên phải bố trí đều từng tháng trong năm để chi theo chế độ quy định. Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác phải thực hiện theo tiến độ thực hiện từng quý đã ghi trong dự toán được giao. 

Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, nhu cầu chi ngân sách quý (có chia ra tháng), gửi cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 25 tháng cuối của quý trước.

2.3. Cơ quan tài chính căn cứ vào khả năng nguồn thu và nhu cầu chi trong quý, lập phương án điều hành ngân sách quý của ngân sách cấp mình, bảo đảm nguồn để đáp ứng nhu cầu chi trong dự toán, đúng chế độ của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Trường hợp khả năng nguồn thu, kể cả các khoản vay (đối với ngân sách trung ương) không đáp ứng được nhu cầu chi, cơ quan tài chính chủ động thực hiện các giải pháp tạm ứng nguồn theo quy định tại Điểm 16 phần IV của Thông tư này. Trường hợp đặc biệt, nếu đã thực hiện các giải pháp trên mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu chi, cơ quan tài chính phải bảo đảm đủ nguồn chi trả, thanh toán cho các khoản về tiền lương và có tính chất lương, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng, chi chương trình mục tiêu quốc gia và các khoản chi mang tính thường xuyên phải chi kịp thời để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị; đối với các khoản chi khác, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời, có thể yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán đối với một số khoản chi về mua sắm, sửa chữa theo từng nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm cân đối quỹ ngân sách nhưng không được ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính được giao của đơn vị. 

2.4. Phương án điều hành ngân sách quý của cơ quan tài chính phải gửi đến Kho bạc Nhà nước cùng cấp chậm nhất vào ngày 30 tháng cuối của quý trước để phối hợp thực hiện. Trường hợp đặc biệt phải thực hiện sắp xếp lại nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên hoặc tạm dừng thanh toán đối với một số khoản chi thì cơ quan tài chính còn phải thông báo cho các đơn vị dự toán có liên quan để chủ động thực hiện. Nếu đến ngày 01 tháng đầu của quý mà đơn vị chưa nhận được thông báo của cơ quan tài chính thì coi như nhu cầu chi của đơn vị theo đăng ký sẽ được bảo đảm về nguồn.

2.5. Trường hợp phát sinh các khoản chi cần thiết cấp bách, không thể trì hoãn, trong phạm vi dự toán ngân sách năm được giao, nhưng vượt quá nhu cầu chi quý mà đơn vị sử dụng đã gửi Kho bạc Nhà nước thì Kho bạc Nhà nước vẫn chi song phải tổng hợp báo cáo kịp thời qua hệ thống kho bạc cho cơ quan tài chính để chủ động cân đối nguồn.

3. Tổ chức thu ngân sách nhà nước.

3.1. Các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm nộp mà không được phép sẽ bị cưỡng chế nộp theo quy định của các luật, pháp lệnh thuế và quy định tại Điều 46 của Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ. 

3.2. Phương thức thu ngân sách nhà nước:

Toàn bộ các khoản thu của ngân sách nhà nước phải nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước, trừ một số khoản cơ quan thu có thể thu trực tiếp song phải định kỳ nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.

4.1. Các khoản thu ngân sách và vay bằng ngoại tệ được tập trung quản lý tại Kho bạc Nhà nước trung ương. Khi nhập quỹ, Kho bạc Nhà nước đồng thời quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để ghi thu ngân sách nhà nước và phân chia số thu cho các cấp ngân sách theo chế độ quy định.

4.2. Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) không được thành lập quỹ ngoại tệ riêng. Toàn bộ số thu ngân sách bằng ngoại tệ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương được gửi vào tài khoản ngoại tệ mở tại ngân hàng thương mại nhà nước, định kỳ tập trung về Kho bạc Nhà nước trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định riêng về việc sử dụng ngoại tệ của ngân sách.

5. Nguyên tắc chi trả, thanh toán các khoản chi của ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm được giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi của đơn vị theo đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc thanh toán trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước cho người hưởng lương, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người nhận thầu. 

Trong thời gian trước mắt, khi chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ nguyên tắc chi trả, thanh toán trực tiếp nêu trên, việc chi trả, thanh toán đối với một số khoản chi ngân sách nhà nước áp dụng theo các hình thức quy định tại các Điểm 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 phần IV của Thông tư này.

6. Chi trả, thanh toán theo dự toán từ Kho bạc Nhà nước.

6.1. Đối tượng chi trả, thanh toán theo dự toán từ Kho bạc Nhà nước gồm các khoản chi thường xuyên trong dự toán được giao của các cơ quan, đơn vị sau:

- Các cơ quan hành chính nhà nước;

- Các đơn vị sự nghiệp;

- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thường xuyên được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

- Các Tổng công ty nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật.

6.2. Quy trình chi trả, thanh toán như sau:

6.2.1. Căn cứ vào phương án điều hành ngân sách quý do cơ quan tài chính thông báo, nhu cầu thanh toán, chi trả hàng quý của các đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước chủ động lập kế hoạch nguồn vốn; kế hoạch chi trả, thanh toán; kế hoạch tiền mặt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách. 

6.2.2. Căn cứ vào nhu cầu chi quý đã gửi Kho bạc Nhà nước và theo yêu cầu nhiệm vụ chi, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách lập giấy rút dự toán ngân sách, kèm theo hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền thông báo điều chỉnh nhu cầu chi quý thì đơn vị chỉ được chi trong giới hạn điều chỉnh. 

6.2.3. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra hồ sơ thanh toán, các điều kiện chi quy định tại Điều 51 của Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và giấy rút dự toán ngân sách của thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc của người được uỷ quyền, thực hiện việc chi trả, thanh toán.

6.2.4. Trường hợp chưa có đủ điều kiện thực hiện thanh toán trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước ở tất cả các khoản chi thì được phép cấp tạm ứng đối với một số khoản chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sau khi hoàn thành công việc và có đủ chứng từ thanh toán thì chuyển từ tạm ứng sang thực chi. 

Khi rút dự toán để chi tiêu, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước hạch toán đúng mục chi theo Mục lục ngân sách nhà nước, trong phạm vi tổng mức của nhóm mục ghi trong dự toán đã giao, riêng nhóm mục chi khác được rút từ dự toán để chi cho tất cả các mục song phải hạch toán đúng mục chi. Trường hợp cần phải điều chỉnh dự toán giữa các nhóm mục, đơn vị sử dụng ngân sách phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên quyết định sau khi thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp.

7. Chi trả, thanh toán bằng hình thức lệnh chi tiền.

7.1. Các nhiệm vụ chi được chi trả, thanh toán theo hình thức lệnh chi tiền gồm:

a) Chi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội không có quan hệ thường xuyên với ngân sách;

b) Chi trả nợ, viện trợ;

c) Chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và một số khoản chi khác theo quyết định của thủ trưởng cơ quan tài chính.

7.2. Quy trình chi trả, thanh toán như sau:

7.2.1. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, cơ quan tài chính xem xét, kiểm tra từng yêu cầu chi và nếu bảo đảm đủ các điều kiện thanh toán quy định tại Điều 51 của Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ thì ra lệnh chi trả cho tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách. 

7.2.2. Kho bạc Nhà nước thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp tiền mặt cho tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách.

8. Quy định cụ thể về thanh toán, chi trả một số khoản chi có tính chất đặc thù.

8.1. Chi cho vay của ngân sách nhà nước:

- Đối với các khoản chi cho vay theo chế độ quy định của ngân sách nhà nước, cơ quan tài chính chuyển nguồn vốn cho cơ quan được giao nhiệm vụ cho vay hoặc chuyển tiền bằng lệnh chi tiền theo hợp đồng cho tổ chức được vay trong trường hợp cho vay trực tiếp.

- Cơ quan được giao nhiệm vụ cho vay hoặc cơ quan tài chính trong trường hợp cho vay trực tiếp có trách nhiệm quản lý, cho vay, thu hồi nợ gốc, lãi nộp vào ngân sách nhà nước và quyết toán theo chế độ quy định.

8.2. Chi trả nợ của ngân sách nhà nước:

8.2.1. Trả nợ nước ngoài: căn cứ vào dự toán năm về chi trả nợ nước ngoài và yêu cầu thanh toán, cơ quan tài chính lập lệnh chi thanh toán cho tổ chức cho vay.

8.2.2. Trả nợ trong nước: 

- Đối với thanh toán tín phiếu, trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước bán lẻ: căn cứ yêu cầu thanh toán, Kho bạc Nhà nước thanh toán cho người mua tín phiếu, trái phiếu. Trên cơ sở thực chi theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính lập lệnh chi thanh toán cho Kho bạc Nhà nước.

- Đối với thanh toán tín phiếu, trái phiếu Kho bạc Nhà nước phát hành qua đấu thầu, bảo lãnh: đến kỳ hạn thanh toán, trên cơ sở đề nghị của Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính lập lệnh chi thanh toán trực tiếp cho ngân hàng và các tổ chức làm đại lý hoặc bảo lãnh. 

- Đối với các khoản chi trả nợ trong nước khác: Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán theo lệnh chi của Bộ Tài chính.

8.3. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

Thực hiện chi trả, thanh toán theo quy trình quy định tại Điểm 6 phần IV của Thông tư này, phần chi thường xuyên và quy trình quy định tại Điểm 9 phần IV của Thông tư này, phần chi đầu tư xây dựng cơ bản. 

9. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Việc chuyển vốn cho Kho bạc Nhà nước để chi đầu tư xây dựng cơ bản và việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định riêng. 

10. Thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ.

Đối với các nhiệm vụ chi của ngân sách phải chi trả bằng ngoại tệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quy định riêng.

11. Chi bằng hiện vật và ngày công lao động.

11.1. Đối với các khoản chi ngân sách nhà nước bằng hiện vật, căn cứ vào biên bản bàn giao hiện vật, giá hiện vật theo thị trường được duyệt, cơ quan tài chính quy đổi ra đồng Việt Nam để làm lệnh thu ngân sách, đồng thời làm lệnh chi ngân sách gửi Kho bạc Nhà nước để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước. 

11.2. Đối với các khoản chi bằng ngày công lao động, căn cứ giá ngày công lao động được duyệt, cơ quan tài chính làm lệnh thu ngân sách, đồng thời làm lệnh chi ngân sách gửi Kho bạc Nhà nước để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước.

12. Chi bằng kinh phí uỷ quyền. 

12.1. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp trên uỷ quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của mình thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp trên cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó.

Khi được cấp trên giao kinh phí uỷ quyền, Uỷ ban nhân dân cấp dưới phân bổ và giao dự toán kinh phí uỷ quyền cho từng đơn vị theo đúng mục tiêu chi uỷ quyền, đúng chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách.

12.2. Căn cứ dự toán năm về kinh phí uỷ quyền và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, cơ quan tài chính cấp trên lập lệnh chi chuyển nguồn kinh phí uỷ quyền cho cơ quan tài chính cấp nhận uỷ quyền, 

12.3. Cơ quan tài chính cấp dưới mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để nhận kinh phí uỷ quyền của cơ quan tài chính cấp trên. 

12.4. Trên cơ sở dự toán năm được giao về kinh phí uỷ quyền, số kinh phí đã chuyển của cơ quan tài chính cấp trên và tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi, Kho bạc Nhà nước mới thực hiện thanh toán cho các đơn vị sử dụng kinh phí uỷ quyền theo đúng quy định tại Điểm 6 phần IV của Thông tư này, nếu là uỷ quyền về kinh phí thường xuyên và theo quy trình cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nếu là uỷ quyền về vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp các khoản uỷ quyền có lượng vốn nhỏ, nội dung chi rõ thì cơ quan tài chính nhận uỷ quyền có thể dùng uỷ nhiệm chi để chi trực tiếp cho đơn vị sử dụng kinh phí uỷ quyền. 

12.5. Trong quá trình chi trả, thanh toán kinh phí uỷ quyền, cơ quan tài chính nhận uỷ quyền và Kho bạc Nhà nước phải bảo đảm đáp ứng kinh phí kịp thời và đầy đủ; thực hiện kiểm soát chi theo đúng các quy định về quản lý chi ngân sách nhà nước.

12.6. Cơ quan tài chính nhận uỷ quyền phải báo cáo tình hình nhận và sử dụng kinh phí uỷ quyền hàng quý và quyết toán năm với cơ quan tài chính uỷ quyền theo mẫu biểu quy định. Cuối năm kinh phí uỷ quyền không sử dụng hết phải chuyển trả cơ quan uỷ quyền.

13. Chi ứng trước dự toán.

13.1. Các trường hợp được chi ứng trước dự toán ngân sách năm sau bao gồm:

a) Các dự án, công trình quốc gia và công trình xây dựng cơ bản thuộc nhóm A, đã có đủ điều kiện thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng đang thực hiện, cần phải đẩy nhanh tiến độ;

b) Một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phải thực hiện theo chế độ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định nhưng chưa được bố trí trong dự toán và nguồn dự phòng không đáp ứng được.

13.2. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 61 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện chi ứng trước cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy trình quy định tại Điểm 6 phần IV của Thông tư này, nếu là chi ứng trước về kinh phí thường xuyên và theo quy trình cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản nếu là chi ứng trước về đầu tư xây dựng cơ bản.

13.3. Việc chi ứng trước dự toán được quyết định cho các lĩnh vực cụ thể của các cơ quan, đơn vị được ứng trước như: xây dựng cơ bản, giáo dục-đào tạo, quản lý hành chính,... nhưng tổng mức ứng cho từng lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị không được vượt quá 20% dự toán đã giao thuộc lĩnh vực đó hoặc số kiểm tra dự toán chi ngân sách năm sau đã thông báo cho cơ quan, đơn vị đó. Trường hợp chi ứng trước sau khi cơ quan có thẩm quyền đã giao số kiểm tra dự toán năm sau thì tổng mức ứng trước không quá 20% số kiểm tra theo từng lĩnh vực.

13.4. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thu hồi vốn ứng trước của ngân sách trung ương; Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm thu hồi ứng trước của ngân sách địa phương.

14. Mở tài khoản để nhận kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

14.1. Các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thường xuyên phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước trong quá trình thanh toán, sử dụng kinh phí. Nghiêm cấm các đơn vị sử dụng ngân sách rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép. Trường hợp được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại nhà nước để tập trung một số khoản thu thì phải quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

14.2. Kho bạc Nhà nước trung ương quy định cụ thể việc mở tài khoản cho các đơn vị.

15. Trong quá trình chấp hành ngân sách, nếu có sự thay đổi về nguồn thu và nhiệm vụ chi thực hiện như sau:

15.1. Số tăng thu (sau khi trừ số trích thưởng cho các địa phương và số tăng thu so với dự toán từ các khoản thu được đầu tư trở lại cho đơn vị, địa phương theo số thu theo chế độ quy định) và số tiết kiệm chi so dự toán được giao, được sử dụng để giảm bội chi, tăng chi trả nợ, tăng chi đầu tư phát triển, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, tăng dự phòng ngân sách theo quy định tại Điều 54 của Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ. 

15.2. Nếu giảm thu so với dự toán được duyệt thì phải sắp xếp lại để giảm một số khoản chi tương ứng.

15.3. Khi phát sinh các công việc đột xuất như: chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chi cấp bách khác chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán được giao mà sau khi sắp xếp lại các khoản chi, đơn vị hoặc ngân sách cấp dưới vẫn chưa đáp ứng được cần báo cáo cơ quan tài chính và cơ quan hành chính cấp trên để xử lý. Cơ quan tài chính kiểm tra, xem xét và nếu cần thiết phải chi thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định (hoặc quyết định theo phân cấp) sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình để xử lý theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

16. Xử lý thiếu hụt tạm thời.

Khi xảy ra thiếu hụt ngân sách tạm thời do nguồn thu và các khoản vay (đối với ngân sách trung ương) tập trung chậm hoặc có nhiều nhu cầu phải chi trong cùng thời điểm dẫn đến mất cân đối tạm thời về quỹ ngân sách, các cấp ngân sách được phép xử lý như sau:

16.1. Ngân sách trung ương được tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính của trung ương, tồn ngân Kho bạc Nhà nước theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nếu còn thiếu thì tạm ứng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và các quỹ tài chính nhà nước khác theo sự thoả thuận của Bộ Tài chính với Hội đồng quản lý các quỹ này. 

Trường hợp đã tạm ứng các quỹ trên mà vẫn còn thiếu, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm ứng vốn của Ngân hàng nhà nước.

16.2. Ngân sách cấp tỉnh được tạm ứng Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp đã sử dụng Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh nhưng vẫn không đủ để chi trả các nhu cầu cấp thiết không thể trì hoãn thì đề nghị Bộ Tài chính xem xét tăng tiến độ cấp số bổ sung cân đối ngân sách hoặc tạm ứng từ ngân sách trung ương (nếu ngân sách trung ương có khả năng) hoặc tạm ứng Quỹ Dự trữ tài chính của trung ương.

16.3. Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được tạm ứng Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Việc xét cho tạm ứng đối với ngân sách cấp xã, ngoài đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã còn phải căn cứ vào ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Trường hợp Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh không đáp ứng được thì có thể đề nghị cơ quan tài chính cấp trên tăng tiến độ bổ sung hoặc tạm ứng nguồn từ ngân sách cấp trên (nếu ngân sách cấp trên có khả năng). 

16.4. Các khoản tạm ứng để xử lý thiếu hụt tạm thời phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt được Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho phép đối với tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước.

17. Thưởng thu vượt dự toán. 

17.1. Thưởng thu vượt dự toán về các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương:

a) Việc xét thưởng thu vượt dự toán về các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hàng năm được thực hiện theo nguyên tắc:

- Chỉ xét thưởng đối với số thu vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, phần ngân sách trung ương được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương quy định tại Điều 56 Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, sau khi loại trừ:

+ Số thu thực hiện ở các địa bàn khác nhưng hạch toán thu tại địa phương xét thưởng.

+ Các khoản thu đã được cấp có thẩm quyền quyết định dùng để chi cho các mục tiêu xác định.

- Tính trên tổng thể các khoản thu phân chia, không xét riêng từng khoản thu.

- Mức thưởng được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số thu vượt, song không quá 30% số tăng thu so với dự toán và không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.

- Tỷ lệ thưởng đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi giao dự toán ngân sách.

* Ví dụ 1:

Tại tỉnh A, số thu (ngân sách trung ương) từ các khoản thu phân chia thực hiện năm trước là 500 tỷ đồng. Năm nay, dự toán thu ngân sách trung ương được giao là 550 tỷ đồng, tỷ lệ thưởng trên số thu vượt dự toán giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 30%, kết quả thực hiện đạt 600 tỷ đồng. Mức thưởng cho tỉnh A xác định như sau:

- Số thưởng theo tỷ lệ : (600 tỷ - 550 tỷ) x 30% = 15 tỷ đồng.

- Số tăng thu so với năm trước : 600 tỷ – 500 tỷ = 100 tỷ đồng.

Do số tăng thu so năm trước lớn hơn số tăng thu theo dự toán, nên mức thưởng thu vượt dự toán cho tỉnh A là 15 tỷ đồng.

* Ví dụ 2:

Vẫn tại tỉnh A nêu trên, nếu kết quả thực hiện năm trước là 590 tỷ đồng; dự toán thu được giao là 550 tỷ đồng, kết quả thực hiện 600 tỷ đồng.

- Số thưởng theo tỷ lệ: (600 tỷ - 550 tỷ) x 30% = 15 tỷ đồng.

- Số thưởng vượt thu so với năm trước: 600 tỷ - 590 tỷ = 10 tỷ đồng.

Số được thưởng chỉ bằng mức tăng thu so năm trước là 10 tỷ đồng.

* Ví dụ 3:

Vẫn tại tỉnh A nêu trên, nếu kết quả thực hiện năm trước là 610 tỷ đồng, dự toán thu được giao là 550 tỷ đồng, kết quả thực hiện là 600 tỷ đồng.

- Số thưởng theo tỷ lệ: (600 tỷ - 550 tỷ) x 30% = 15 tỷ đồng.

- Số tăng thu so năm trước: 600 tỷ - 610 tỷ = - 10 tỷ đồng.

Địa phương không được thưởng vì số thu không tăng so thực hiện năm trước.

b) Căn cứ kết quả thu nộp ngân sách đến thời điểm 31 tháng 12, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổng hợp số thực nộp ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại mục a Điểm 17.1 phần IV của Thông tư này gửi Bộ Tài chính làm cơ sở xét thưởng. Báo cáo trên được gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 1 năm sau và phải có xác nhận của Kho bạc Nhà nước tỉnh. Quá thời hạn trên, Bộ Tài chính sẽ không xem xét, chi thưởng cho các tỉnh.

17.2. Sau khi nhận được quyết định thưởng thu vượt dự toán của Bộ Tài chính, căn cứ nguyên tắc xét thưởng, mục đích sử dụng số thưởng thu vượt dự toán về các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương quy định tại Điểm 17.1 phần IV của Thông tư này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập phương án sử dụng nguồn tiền thưởng báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

Khi nhận được tiền thưởng từ ngân sách tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp dưới lập phương án sử dụng trình Hội đồng nhân dân quyết định để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quan trọng khác.

17.3. Bộ Tài chính chi từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương để thưởng thu vượt dự toán cho các địa phương; thưởng thu vượt dự toán từ ngân sách năm nào thì hạch toán vào chi ngân sách tương ứng năm đó. Các địa phương nhận tiền thưởng, hạch toán vào thu ngân sách năm được thưởng, nếu sử dụng vào năm được thưởng thì hạch toán chi ngân sách năm đó, nếu sử dụng vào năm sau thì chi chuyển nguồn ngân sách để sử dụng và hạch toán chi ngân sách năm sau. Nghiêm cấm việc tự trích thưởng dưới mọi hình thức. 

18. Lập, quản lý và sử dụng dự phòng ngân sách.

18.1. Dự toán ngân sách trung ương và dự toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng bằng 2 - 5% tổng số chi của ngân sách mỗi cấp.

18.2. Dự phòng ngân sách được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm phòng chống thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện rộng;

- Khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn đối với thiệt hại tài sản nhà nước; hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với thiệt hại của các tổ chức và dân cư;

- Thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm cho các đơn vị trực thuộc;

- Hỗ trợ ngân sách cấp dưới để xử lý các nhiệm vụ nói trên sau khi cấp dưới đã sử dụng dự phòng, một phần dự trữ tài chính của cấp mình mà vẫn chưa đáp ứng được. 

18.3. Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng:

- Đối với dự phòng ngân sách trung ương: Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cho các nhiệm vụ chi với mức từ 1 tỷ đồng trở xuống. Đối với nhiệm vụ chi với mức trên 1 tỷ đồng, Bộ Tài chính chủ trì thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; nếu là nhiệm vụ chi về đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung dự trữ nhà nước, hỗ trợ tín dụng nhà nước, góp vốn cổ phần, liên doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định. 

Đối với việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện những chính sách, chế độ mới quan trọng, cấp bách đã được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức thực hiện, sau đó tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với dự phòng ngân sách các cấp chính quyền địa phương: cơ quan tài chính trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng. 

18.4. Quy trình chi các khoản từ dự phòng ngân sách thực hiện theo các quy định tại các Điểm 6 và Điểm 9 phần IV của Thông tư này.

Bộ Tài chính tổng hợp tình hình sử dụng dự phòng ngân sách trung ương báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội hàng quý và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

18.5. Cơ quan tài chính địa phương tổng hợp tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp trình thường trực Hội đồng nhân dân hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Đối với cấp xã, Uỷ ban nhân dân báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 

19. Lập, quản lý và sử dụng dự trữ tài chính.

19.1. Việc trích lập và sử dụng Quỹ Dự trữ tài chính theo đúng quy định tại Điều 58 của Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

19.2. Trường hợp sử dụng Quỹ Dự trữ tài chính cho cân đối ngân sách theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 58 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ thì ghi thu ngân sách và chi cho các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tương ứng.

19.3. Hết năm ngân sách, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo gửi Hội đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tài chính về tình hình thu, chi quỹ dự trữ tài chính của tỉnh trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

20. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

- Quỹ ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay, có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước là trách nhiệm của cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp.

- Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm được giao và dự toán ngân sách quý, cơ quan tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước xây dựng định mức tồn quỹ ngân sách nhà nước hàng quý để bảo đảm thanh toán, chi trả, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm báo cáo thường xuyên cho cơ quan tài chính mức tồn quỹ của ngân sách. Trường hợp cần thiết để bảo đảm nguồn chi trả, cơ quan tài chính thực hiện các giải pháp xử lý thiếu hụt tạm thời quy định tại Điểm 16 Phần IV của Thông tư này.

21. Chế độ báo cáo.

21.1. Việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, báo cáo kế toán, quyết toán và báo cáo tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 61 của Luật Ngân sách nhà nước và các chế độ báo cáo do Bộ Tài chính quy định.

21.2. Việc tạm đình chỉ chi ngân sách của các tổ chức, cá nhân, đơn vị không chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo thực hiện như sau:

- Cơ quan tài chính ra thông báo yêu cầu thời hạn cuối cùng phải nộp báo cáo.

- Trường hợp đơn vị vẫn không thực hiện đúng thông báo trên, cơ quan tài chính ra quyết định đình chỉ chi ngân sách đối với đơn vị đó, thông báo cho Kho bạc Nhà nước cùng cấp để thực hiện, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên của tổ chức, đơn vị bị đình chỉ chi biết để đôn đốc, nhắc nhở.

22. Trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 52 và Điều 83 của Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

V. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1.1. Đơn vị dự toán các cấp:

- Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao. Đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực thuộc; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc tổ chức, thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và công tác kế toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định.

- Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I), chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và công tác kế toán và quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới theo quy định.

- Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (nếu có) theo quy định.

- Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự toán cấp III được nhận kinh phí để thực hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực hiện công tác kế toán và quyết toán theo quy định. 

1.2. Cơ quan tài chính các cấp:

- Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với công tác kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách trung ương và tổng hợp, lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước.

- Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương có trách nhiệm chỉ đạo công tác kế toán ngân sách thuộc phạm vi quản lý, lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp mình, tổng hợp báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, quyết toán chi kinh phí ủy quyền của cấp trên.

1.3. Kho bạc Nhà nước:

Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách theo dự toán đã giao và theo Mục lục ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính đồng cấp. Kho bạc Nhà nước cấp huyện, ngoài việc hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, còn thực hiện hạch toán kế toán thu, chi ngân sách các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên địa bàn huyện và gửi báo cáo cho Uỷ ban nhân dân xã theo quy định.

2. Tổ chức bộ máy kế toán, quyết toán ngân sách.

Đơn vị dự toán, cơ quan tài chính các cấp và Kho bạc Nhà nước phải tổ chức công tác kế toán, quyết toán ngân sách theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước.

3.1. Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước phải thực hiện thống nhất về:

a) Chứng từ thu và chi ngân sách nhà nước;

b) Mục lục ngân sách nhà nước;

c) Hệ thống tài khoản, sổ sách, mẫu biểu báo cáo; phương pháp hạch toán, lập sổ; phương pháp lập, thời gian gửi báo cáo;

d) Mã số đối tượng nộp thuế, mã số đơn vị sử dụng ngân sách, mã số nguồn vốn thu, chi ngân sách.

3.2. Niên độ kế toán tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

3.3. Kỳ kế toán quy định là tháng, quý và năm.

- Tháng tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng;

- Quý tính từ ngày 01tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của quý;

- Năm tính từ ngày ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

4. Khóa sổ kế toán ngân sách nhà nước.

Hết kỳ kế toán (tháng, quý, năm) các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp chính quyền phải thực hiện công tác khoá sổ kế toán. Việc khóa sổ cuối năm thực hiện như sau:

4.1. Đối với đơn vị dự toán các cấp:

4.1.1. Thực hiện rà soát, đối chiếu các khoản phải nộp ngân sách, làm thủ tục nộp ngay các khoản phải nộp nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm các đơn vị giữ lại nguồn thu của ngân sách nhà nước; trường hợp số thu phát sinh nhưng chưa kịp làm thủ tục nộp vào năm ngân sách hiện hành mà chuyển nộp vào ngân sách năm sau thì hạch toán và quyết toán vào thu ngân sách năm sau.

4.1.2. Theo dõi chặt chẽ dự toán còn lại chưa chi, số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước và tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị để chủ động chi tiêu trong những ngày cuối năm. 

4.1.3. Các khoản chi ngân sách được bố trí trong dự toán ngân sách năm nào, chỉ được chi trong niên độ ngân sách năm đó. Các khoản chi ngân sách thuộc dự toán năm trước chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hết, không được chuyển sang năm sau chi tiếp; trường hợp đặc biệt được Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với các khoản chi của ngân sách trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hoặc ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan tài chính (đối với các khoản chi của các cấp chính quyền địa phương) quyết định cho chi tiếp thì hạch toán, quyết toán như sau:

a) Nếu được quyết định chi vào ngân sách năm trước, thì dùng tồn quỹ năm trước để xử lý và hạch toán quyết toán vào chi ngân sách năm trước (trong thời gian chỉnh lý quyết toán). 

b) Nếu được quyết định chi vào ngân sách năm sau thì cơ quan tài chính làm thủ tục chi chuyển nguồn sang năm sau để chi tiếp và thực hiện quyết toán chi chuyển nguồn vào ngân sách năm trước; khi thực hiện chi, các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp hạch toán và quyết toán vào ngân sách năm sau.

4.1.4. Các khoản đã tạm ứng kinh phí trong dự toán để chi đến hết ngày 31 tháng 12 chưa đủ thủ tục thanh toán, được tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán và quyết toán vào niên độ năm trước. Đối với tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp hết thời gian chỉnh lý quyết toán vẫn chưa đủ thủ tục thanh toán thì đơn vị sử dụng ngân sách phải báo cáo cơ quan chủ quản (kèm tài liệu liên quan) để cơ quan chủ quản tổng hợp đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp cho phép chuyển tạm ứng năm trước sang tạm ứng năm sau; nếu được chấp thuận thì hạch toán và quyết toán vào ngân sách năm sau, nếu không được chấp thuận thì Kho bạc Nhà nước thực hiện thu hồi số tạm ứng bằng cách trừ vào các mục chi tương ứng thuộc dự toán ngân sách năm sau của đơn vị; nếu dự toán năm sau không bố trí các mục chi đó hoặc có bố trí nhưng ít hơn số phải thu hồi tạm ứng, Kho bạc Nhà nước thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp xử lý. 

4.1.5. Các khoản tạm thu, tạm giữ phải được xem xét và xử lý như sau:

a) Nếu đã có quyết định của cấp có thẩm quyền đồng ý hoàn trả cho các đối tượng bị tạm thu, tạm giữ hoặc phải nộp vào ngân sách nhà nước mà đơn vị chưa trả cho các đối tượng hoặc chưa nộp ngân sách nhà nước, phải làm thủ tục trả cho các đối tượng hoặc nộp vào ngân sách nhà nước trong năm ngân sách hiện hành.

b) Nếu chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền thì phải chuyển vào tài khoản tạm thu, tạm giữ theo chế độ quy định. Nghiêm cấm các đơn vị tự ý giữ lại các khoản tạm thu, tạm giữ ở đơn vị. Số dư của các tài khoản tạm thu, tạm giữ đến 31 tháng 12 được chuyển sang năm sau để xử lý theo quy định.

4.1.6. Cuối năm các đơn vị dự toán phải tổ chức công tác kiểm kê theo chế độ kế toán nhà nước; căn cứ vào các biên bản kiểm kê, kế toán đơn vị xử lý như sau:

a) Đối với các loại hàng hóa, vật tư tồn kho quyết toán vào chi ngân sách năm trước, nếu còn sử dụng tiếp cho năm sau thì đơn vị phải tổ chức theo dõi sử dụng chặt chẽ và có báo cáo riêng; trường hợp không còn sử dụng tiếp cho năm sau thì đơn vị phải thành lập hội đồng thanh lý để bán và nộp tiền thu được vào ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, tiền thanh lý tài sản được để lại đơn vị để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị theo quy định của Chính phủ và có báo cáo riêng. 

b) Tồn quỹ tiền mặt của đơn vị dự toán đến ngày 31 tháng 12 thuộc ngân sách nhà nước phải nộp trả ngân sách và hạch toán giảm chi ngân sách năm hiện hành, trừ các khoản phải chi theo chế độ nhưng chưa chi (tiền lương, phụ cấp lương, các khoản trợ cấp cho các đối tượng theo chế độ và học bổng học sinh, sinh viên). Để bảo đảm đơn vị dự toán có tiền mặt chi trong những ngày đầu năm, đơn vị dự toán phải làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước xin tạm ứng tiền mặt thuộc nguồn kinh phí năm sau. 

4.1.7. Những đơn vị được phép mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, đến cuối ngày 31 tháng 12 nếu có số dư tài khoản tiền gửi nguồn gốc từ ngân sách phải nộp trả ngân sách nhà nước. Trường hợp tiền gửi nêu trên là kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi trong dự toán vì lý do khách quan chưa thanh toán kịp và các đơn vị thực hiện cơ chế khoán chi, thì đơn vị làm văn bản đề nghị chuyển số dư tài khoản tiền gửi, kèm theo tài liệu liên quan để giải trình chi tiết các khoản kinh phí còn dư trên tài khoản (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), gửi cơ quan tài chính đồng cấp xem xét chuyển sang năm sau chi tiếp.

Đơn vị dự toán thuộc cấp nào do cơ quan tài chính cấp đó xét chuyển số dư tài khoản tiền gửi. Đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách trung ương thực hiện theo quy định sau:

a) Bộ Tài chính xét chuyển số dư tài khoản tiền gửi cho đơn vị dự toán đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

b) Bộ Tài chính uỷ quyền cho Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét chuyển số dư tài khoản tiền gửi của các đơn vị dự toán ngân sách trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố (trừ các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) theo nguyên tắc, trình tự và hồ sơ thủ tục quy định tại Thông tư này.

Kho bạc Nhà nước không được cho chuyển số dư tài khoản tiền gửi và số dư tài khoản kinh phí ủy quyền nếu không có ý kiến của cơ quan tài chính có thẩm quyền. Số dư tài khoản kinh phí ủy quyền của ngân sách trung ương đến 31 tháng 12, Kho bạc Nhà nước nộp ngân sách trung ương và hạch toán giảm chi ngân sách trung ương; Kho bạc Nhà nước trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

4.1.8. Thời hạn xét chuyển số dư tài khoản tiền gửi cho các đơn vị bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 đến hết giờ làm việc của ngày 10 tháng 01 năm sau. Quá thời hạn trên, Kho bạc Nhà nước chuyển số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị nộp ngân sách nhà nước và hạch toán giảm chi ngân sách nhà nước.

4.1.9. Việc xử lý nguồn dự toán chưa chi hết, kinh phí tạm ứng, chuyển số dư cuối năm đối với các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan hành chính thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo quy định riêng.

4.2. Đối với cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp:

4.2.1. Thời hạn cuối cùng chi ngân sách trung ương của năm ngân sách là hết giờ làm việc ngày 28 tháng 12. Thời hạn cuối cùng chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương của năm ngân sách do cơ quan tài chính địa phương quy định nhưng phải bảo đảm đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu được theo chế độ quy định trước này 31 tháng 12.

4.2.2. Cơ quan tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước cùng cấp thực hiện:

a) Rà soát, đối chiếu tất cả các khoản thu, chi ngân sách nhà nước từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 bảo đảm các khoản thu, chi ngân sách nhà nước được hạch toán đầy đủ, chính xác, đúng Mục lục ngân sách nhà nước.

b) Kiểm tra việc thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia phát sinh trên địa bàn cho ngân sách các cấp theo đúng chế độ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khoản chi tiêu của đơn vị dự toán.

d) Thanh toán dứt điểm các khoản nợ, vay và tạm ứng, tạm thu, tạm giữ, các khoản chưa thanh toán được phải có quyết định của cấp có thẩm quyền và xử lý theo quy định tại Điểm 4.1 phần V của Thông tư này.

đ) Thực hiện việc xác nhận và xét chuyển số dư tài khoản tiền gửi cuối ngày 31 tháng 12 cho các đơn vị dự toán theo quy định.

5. Chỉnh lý quyết toán ngân sách.

5.1. Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách là thời gian quy định cho ngân sách các cấp thực hiện các việc sau đây:

a) Hạch toán tiếp các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 31 tháng 12 trở về trước nhưng chứng từ đang luân chuyển;

b) Hạch toán chi ngân sách các khoản tạm ứng đã đủ thủ tục thanh toán;

c) Hạch toán tiếp các khoản ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước, các khoản chi ngân sách thuộc nhiệm vụ chi của năm trước nếu được cấp có thẩm quyền quyết định cho chi tiếp vào niên độ ngân sách năm trước;

d) Đối chiếu và điều chỉnh những sai sót trong quá trình hạch toán kế toán;

đ) Chi chuyển nguồn từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (đối với ngân sách địa phương).

5.2. Thời gian chỉnh lý quyết toán quy định như sau:

- Hết ngày 31 tháng 1 năm sau đối với ngân sách cấp xã.

- Hết ngày 28 tháng 2 năm sau đối với ngân sách cấp huyện.

- Hết ngày 31 tháng 3 năm sau đối với ngân sách cấp tỉnh.

- Hết ngày 31 tháng 5 năm sau đối với ngân sách trung ương.

6. Báo cáo kế toán thu, chi ngân sách nhà nước.

6.1. Các đơn vị dự toán các cấp phải báo cáo kế toán theo chế độ kế toán nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác về kế toán, thống kê.

6.2. Cơ quan Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Điểm 1.3 Phần V của Thông tư này; bảo đảm hạch toán đúng niên độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục ngân sách nhà nước. 

- Hàng ngày báo cáo xuất, nhập quỹ ngân sách nhà nước và quỹ ngân sách các cấp chính quyền địa phương gửi Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ quan thu đồng cấp và gửi Kho bạc Nhà nước cấp trên. Hàng ngày, Kho bạc Nhà nước trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

- Hàng tháng, báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước gửi Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng cấp (phần thu ngân sách) và gửi Kho bạc Nhà nước cấp trên. Kho bạc Nhà nước trung ương tổng hợp thu, chi ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương báo cáo Bộ Tài chính.

- Mẫu biểu và thời hạn báo cáo thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Quyết toán ngân sách nhà nước.

7.1. Nguyên tắc lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước:

7.1.1. Số liệu báo cáo quyết toán phải chính xác, trung thực, đầy đủ. Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách phải theo đúng các nội dung ghi trong dự toán được giao (hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép) và chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ; chịu trách nhiệm về những khoản thu, chi, hạch toán, quyết toán ngân sách sai chế độ.

7.1.2. Báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán cấp dưới gửi đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp phải gửi kèm các báo cáo sau đây:

a) Bảng cân đối tài khoản cuối ngày 31 tháng 12 và bảng cân đối tài khoản sau khi kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán.

b) Báo cáo thuyết minh quyết toán năm; thuyết minh quyết toán phải giải trình rõ nguyên nhân đạt, không đạt hoặc vượt dự toán được giao theo từng chỉ tiêu và những kiến nghị nếu có.

7.1.3. Báo cáo quyết toán năm, gửi các cấp có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt phải có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cùng cấp về tổng số và chi tiết.

7.1.4. Báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán và của các cấp chính quyền địa phương không được quyết toán chi lớn hơn thu.

7.1.5. Cấp dưới không quyết toán các khoản kinh phí uỷ quyền của ngân sách cấp trên vào báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình.

7.2. Trình tự lập, gửi, xét duyệt báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước năm đối với đơn vị dự toán quy định như sau:

7.2.1. Sau khi kết thúc công tác khóa sổ kế toán cuối ngày 31 tháng 12, số liệu trên sổ sách kế toán của đơn vị phải bảo đảm cân đối và khớp đúng với chứng từ thu, chi ngân sách của đơn vị và số liệu của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước về tổng số và chi tiết; trên cơ sở đó đơn vị dự toán tiến hành lập báo cáo quyết toán năm.

7.2.2. Ngoài mẫu biểu báo cáo quyết toán năm theo qui định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đơn vị dự toán còn phải gửi kèm báo cáo giải trình chi tiết các loại hàng hóa, vật tư tồn kho, các khoản nợ, vay và tạm ứng, tạm thu, tạm giữ, tồn quỹ tiền mặt, số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị dự toán đã được xử lý theo quy định tại Điểm 4.1 phần V của Thông tư này để cơ quan chủ quản cấp trên (hoặc cơ quan tài chính cùng cấp) xem xét trước khi ra thông báo duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán năm cho đơn vị. Việc xét duyệt và thẩm định quyết toán năm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 73 và Điều 74 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

7.2.3. Sau khi nhận được báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới, thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp dưới. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xét duyệt quyết toán, đơn vị dự toán cấp dưới phải thực hiện xong những yêu cầu trong thông báo xét duyệt quyết toán. Trường hợp đơn vị dự toán cấp dưới có ý kiến không thống nhất với thông báo duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp trên thì phải có văn bản gửi đơn vị dự toán cấp trên nữa để xem xét và quyết định. Trường hợp đơn vị dự toán cấp II có ý kiến không thống nhất với thông báo duyệt quyết toán của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I thì phải có văn bản gửi cơ quan tài chính (đồng cấp với đơn vị dự toán cấp I) để xem xét và quyết định. Trong khi chờ ý kiến quyết định của các cấp có thẩm quyền thì đơn vị dự toán cấp dưới phải chấp hành theo thông báo duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp trên.

7.2.4. Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm (gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc), gửi cơ quan tài chính đồng cấp. Đối với đơn vị dự toán thuộc ngân sách trung ương, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm trong thời gian tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán; đối với đơn vị dự toán thuộc ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời gian thẩm định quyết toán cụ thể, nhưng phải đảm bảo thời gian quyết toán theo quy định của Điều 67 của Luật Ngân sách nhà nước. Trong phạm vi 10 ngày kể từ khi đơn vị dự toán cấp I nhận được thông báo nhận xét quyết toán năm của cơ quan tài chính, đơn vị dự toán cấp I phải thực hiện xong những yêu cầu trong thông báo nhận xét quyết toán của cơ quan tài chính.

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có ý kiến không thống nhất với thông báo nhận xét quyết toán của cơ quan tài chính thì phải trình Uỷ ban nhân dân đồng cấp (nếu là đơn vị dự toán thuộc cấp chính quyền địa phương) hoặc trình Thủ tướng Chính phủ (nếu là đơn vị dự toán thuộc trung ương) để xem xét và quyết định. Trong khi chờ ý kiến quyết định của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và Thủ tướng Chính phủ thì mọi quyết định của cơ quan tài chính phải được thi hành.

7.2.5. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp I.

7.2.6. Đối với các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình dự án quốc gia, kết thúc năm ngân sách chủ đầu tư lập báo quyết toán thực hiện vốn đầu tư trong năm theo từng công trình, dự án gửi Kho bạc Nhà nước và cơ quan tài chính đồng cấp. Việc duyệt, thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7.3. Trình tự lập, thẩm định, phê chuẩn và gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của ngân sách các cấp chính quyền quy định như sau:

7.3.1. Mẫu biểu báo cáo quyết toán năm của ngân sách cấp dưới lập gửi cơ quan tài chính cấp trên theo hệ thống mẫu biểu quyết toán qui định.

7.3.2. Ban Tài chính xã có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã (theo hệ thống mẫu biểu quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn) trình Uỷ ban nhân dân xã xem xét gửi Phòng tài chính huyện đồng thời trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của xã do Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán năm do Uỷ ban nhân dân xã đã gửi Phòng Tài chính huyện, thì Uỷ ban nhân dân xã báo cáo bổ sung, gửi Phòng Tài chính huyện. Sau khi Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn, trong phạm vi 5 ngày, Ban tài chính xã gửi báo cáo quyết toán đến các cơ quan sau:

+ 01 bản gửi Hội đồng nhân dân xã;

+ 01 bản gửi Uỷ ban nhân dân xã;

+ 01 bản gửi Phòng Tài chính huyện;

+ 01 bản lưu tại Ban Tài chính xã.

Đồng thời, gửi Kho bạc Nhà nước huyện nghị quyết phê chuẩn quyết toán của Hội đồng nhân dân xã.

7.3.3. Phòng Tài chính huyện có trách nhiệm thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện; tổng hợp, lập báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét gửi Sở Tài chính - Vật giá, đồng thời trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của huyện do Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán năm do Uỷ ban nhân dân huyện đã gửi Sở Tài chính - Vật giá thì Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo bổ sung, gửi Sở Tài chính - Vật giá. Sau khi Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn, trong phạm vi 5 ngày, Phòng tài chính huyện gửi báo cáo quyết toán đến các cơ quan sau:

+ 01 bản gửi Hội đồng nhân dân huyện;

+ 01 bản gửi Uỷ ban nhân dân huyện;

+ 01 bản gửi Sở Tài chính - Vật giá;

+ 01 bản lưu tại Phòng Tài chính huyện.

Đồng thời, gửi Kho bạc Nhà nước huyện nghị quyết phê chuẩn quyết toán của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

7.3.4. Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh; tổng hợp lập quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương bao gồm: quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh; quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu chi ngân sách cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét gửi Bộ Tài chính, đồng thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của ngân sách tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán năm do Uỷ ban nhân dân tỉnh đã gửi Bộ Tài chính thì Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung, gửi Bộ Tài chính. Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, trong phạm vi 5 ngày, cơ quan tài chính gửi báo cáo quyết toán đến các cơ quan sau:

+ 01 bản gửi Hội đồng nhân dân tỉnh;

+ 01 bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh;

+ 01 bản gửi Bộ Tài chính;

+ 01 bản gửi Kiểm toán Nhà nước;

+ 01 bản lưu tại Sở Tài chính - Vật giá tỉnh.

Đồng thời, gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh nghị quyết phê chuẩn quyết toán của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

7.3.5. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu, chi ngân sách của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương; lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách trung ương; tổng hợp lập báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội phê chuẩn; đồng gửi cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

7.3.6. Cơ quan thu có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước lập các chứng từ thu ngân sách nhà nước theo đúng mẫu quy định và đúng Mục lục ngân sách nhà nước; lập, báo cáo thu ngân sách nhà nước tháng, quý và báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước năm theo chế độ quy định.

7.3.7. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh được hạch toán chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ. Định kỳ tháng, quý, năm lập báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cho cơ quan tài chính và các cơ quan hữu quan theo quy định của Bộ Tài chính.

7.3.8. Việc thẩm định báo cáo quyết toán năm thực hiện theo quy định tại Điều 74 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ. 

7.4. Thời gian gửi báo cáo kế toán quý, báo cáo quyết toán năm và thời gian thẩm định quyết toán năm quy định như sau:

7.4.1. Báo cáo kế toán quý:

a) Báo cáo quý của đơn vị dự toán cấp III lập gửi cấp II và cấp II lập gửi cấp I theo quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Đơn vị dự toán cấp I lập gửi cơ quan tài chính chậm nhất là 25 ngày sau khi kết thúc quý.

b) Báo cáo quý của ngân sách các cấp chính quyền:

- Đối với ngân sách cấp xã, Kho bạc Nhà nước huyện lập gửi Ban Tài chính xã, Phòng Tài chính huyện.

- Đối với ngân sách huyện, Kho bạc Nhà nước huyện lập gửi Phòng Tài chính huyện, Sở Tài chính - Vật giá.

- Đối với ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập gửi Sở Tài chính - Vật giá, Bộ Tài chính.

7.4.2. Báo cáo quyết toán năm: 

a) Đối với đơn vị dự toán: Sau khi đã duyệt báo cáo quyết toán năm của các đơn vị trực thuộc, đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương tổng hợp gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 1 tháng 10 năm sau, thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp II, III giao đơn vị cấp I quy định nhưng phải bảo đảm thời hạn để đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán Bộ Tài chính theo quy định trên; đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể để bảm đảm thời hạn gửi báo cáo quyết toán của ngân sách địa phương theo Điều 67 của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Đối với ngân sách các cấp chính quyền địa phương: Sau khi đã thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp dưới, Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân đồng cấp đồng thời gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 1 tháng 10 năm sau; đối với ngân sách cấp dưới, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể nhưng phải đảm bảo thời hạn phê chuẩn quyết toán quy định tại Điều 67 của Luật Ngân sách nhà nước.

7.4.3. Thẩm định báo cáo quyết toán năm: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ khi nhận được báo cáo quyết toán năm của địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn, và quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, Bộ Tài chính thực hiện thẩm định và có ý kiến nhận xét quyết toán gửi địa phương, đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương. Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời hạn thẩm định báo cáo quyết toán năm của cơ quan tài chính cấp trên đối với ngân sách cấp dưới và đơn vị dự toán cấp I ở địa phương, bảo đảm thời gian để Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách năm theo quy định tại Điều 67 của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Xử lý kết dư ngân sách.

8.1. Kết dư ngân sách trung ương là số chênh lệch giữa tổng số thu ngân sách trung ương và vay bù đắp bội chi lớn hơn tổng số chi ngân sách trung ương, kết dư ngân sách địa phương là chênh lệch giữa tổng số thu ngân sách địa phương lớn hơn tổng số chi ngân sách địa phương; chi ngân sách bao gồm cả những khoản thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán, các khoản chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện những nhiệm vụ chi được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục được thực hiện trong năm sau.

8.2. Kết dư ngân sách được xử lý như sau:

a) Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được chuyển năm mươi phần trăm (50%) vào quỹ dự trữ tài chính, năm mươi phần trăm (50%) vào thu ngân sách năm sau. Trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn theo quy định tại Điều 58 của Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ thì chuyển toàn bộ vào thu ngân sách năm sau.

b) Kết dư ngân sách cấp huyện và ngân sách xã được chuyển vào thu ngân sách năm sau (100%).

9. Báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền.

9.1. Đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí uỷ quyền của ngân sách cấp trên phải lập báo cáo quyết toán năm theo mẫu biểu quy định gửi cơ quan tài chính nhận ủy quyền và cơ quan quản lý chuyên ngành đồng cấp. Cơ quan tài chính nhận uỷ quyền chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp xét duyệt báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền của đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí uỷ quyền và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền. Báo cáo quyết toán được lập thành 05 bản: 

- 01 bản gửi Uỷ ban nhân dân cùng cấp;

- 01 bản gửi cơ quan tài chính uỷ quyền;

- 01 bản gửi cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên;

- 01 bản lưu cơ quan tài chính nhận uỷ quyền;

- 01 bản gửi cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp.

9.2. Cơ quan tài chính uỷ quyền chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp thẩm tra, xem xét quyết toán kinh phí uỷ quyền của cơ quan tài chính nhận uỷ quyền và tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách cấp ủy quyền.

10. Kiểm tra công tác kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước.

10.1. Cơ quan tài chính, cơ quan thu ngân sách, cơ quan Kho bạc Nhà nước, đơn vị dự toán các cấp theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán thường xuyên, định kỳ đối với các đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ thu nộp ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp. Trong quá trình kiểm tra kế toán, xét duyệt và thẩm định quyết toán, nếu phát hiện các khoản thu của các tổ chức, cá nhân đã nộp ngân sách nhà nước không đúng quy định của pháp luật phải hoàn trả từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức cá nhân và hạch toán giảm thu ngân sách. Những khoản chi không đúng chế độ quy định của pháp luật phải thu hồi ngay cho ngân sách nhà nước và hạch toán giảm chi ngân sách nhà nước. Trường hợp quyết toán ngân sách được Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn, thì hạch toán chi ngân sách (đối với khoản phải hoàn trả) hoặc thu ngân sách (đối với khoản phải thu hồi).

10.2. Tất cả các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách phải thực hiện nghiêm túc những quy định về công tác kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước, phải lập quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng mẫu biểu và thời hạn quy định. Nếu đơn vị chậm nộp, ngoài việc phải chịu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê theo quy định; cơ quan tài chính tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước đồng cấp tạm đình chỉ cấp kinh phí cho đến khi đơn vị nộp báo cáo quyết toán năm, trừ một số khoản chi cấp thiết như lương, phụ cấp lương, trợ cấp, học bổng học sinh sinh viên. 

10.3. Việc kiểm toán quyết toán năm của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp do cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật Ngân sách nhà nước và Điều 78 của Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ. Khi nhận được kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét xử lý đúng theo quy định của pháp luật trước khi Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và thông báo cho cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành và thực hiện thống nhất trong cả nước từ năm ngân sách 2004 và thay thế Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Các văn bản, chế độ ban hành trước đây trái với quy định tại thông tư này không còn hiệu lực thi hành.

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Tá


 
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Biểu số 01: Dự toán chi trợ cấp xã hội năm ......


(Dùng cho các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp để báo cáo: Cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

		Tên đơn vị:.......
Chương:...........

		Phụ lục số 4 - biểu số 01





DỰ TOÁN CHI TRỢ CẤP XÃ HỘI NĂM ......
(Dùng cho các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp để báo cáo: Cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Đơn vị: triệu đồng


		Loại

		Khoản

		Mục

		Nội dung chi

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch



		

		

		

		

		

		DT

		ƯTH

		



		

		

		

		Tổng số chi

		

		

		

		



		

		

		

		I/ Trợ cấp thường xuyên

		

		

		

		



		

		

		    

		1. Trợ cấp thương binh và người hưởng chính sách như thương binh:

		

		

		

		    



		

		

		 

		- Số đối tượng (người)  

		

		

		

		 



		

		

		           

		- Mức trả bình quân 

		

		

		

		           



		

		

		              

		- Thành tiền 

		

		

		

		              



		

		

		

		 2. Trợ cấp bệnh binh:

		

		

		

		



		

		

		

		 - Số đối tượng (người)

		

		

		

		



		

		

		

		 - Mức trả bình quân

		

		

		

		



		

		

		

		 - Thành tiền 

		

		

		

		



		

		

		

		 3. Người phục vụ thương, bệnh binh:

		

		

		

		



		

		

		

		- Số đối tượng (người)

		

		

		

		



		

		

		

		- Mức trả bình quân

		

		

		

		



		

		

		   

		- Thành tiền  

		

		

		

		   



		

		

		

		4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

		

		

		

		



		

		

		

		4.1- Bà mẹ VN anh hùng hưởng định xuất cơ bản

		

		

		

		



		

		

		

		4.2- Bà mẹ VN anh hùng hưởng định xuất nuôi dưỡng

		

		

		

		



		

		

		

		4.3- Bà mẹ VN anh hùng hưởng định xuất nuôi dưỡng cô đơn

		

		

		

		



		

		

		

		5. Tuất liệt sĩ (định suất cơ bản):

		

		

		

		



		

		

		

		- Số đối tượng (người)

		

		

		

		



		

		

		

		- Mức trả

		

		

		

		



		

		

		      

		 - Thành tiền 

		

		

		

		      



		

		

		

		6. Tuất liệt sĩ (định suất nuôi dưỡng): 

		

		

		

		



		

		

		 

		 - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		 



		

		

		

		 - Mức trả

		

		

		

		



		

		

		

		 - Thành tiền 

		

		

		

		



		

		

		 

		 7. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động:    

		

		

		

		 



		

		

		              

		 - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		              



		

		

		               

		 - Mức trả  

		

		

		

		               



		

		

		         

		 - Thành tiền   

		

		

		

		         



		

		

		

		8. Người có công với Cách mạng  

		

		

		

		



		

		

		                   

		- Số đối tượng (người) 

		

		

		

		                   



		

		

		                            

		+ Trợ cấp cơ bản 

		

		

		

		                            



		

		

		                        

		+ Trợ cấp nuôi dưỡng 

		

		

		

		                        



		

		

		                        

		 - Mức trả bình quân   

		

		

		

		                        



		

		

		               

		+ Trợ cấp cơ bản   

		

		

		

		               



		

		

		                    

		+ Trợ cấp nuôi dưỡng  

		

		

		

		                    



		

		

		                             

		 - Thành tiền   

		

		

		

		                             



		

		

		         

		9. Cán bộ lão thành cách mạng 

		

		

		

		         



		

		

		                  

		 - Số người  

		

		

		

		                  



		

		

		             

		+ Hưởng lương  

		

		

		

		             



		

		

		                     

		 + Hưởng SHP

		

		

		

		                     



		

		

		              

		 - Mức trả bình quân 

		

		

		

		              



		

		

		       

		 + Hưởng lương  

		

		

		

		       



		

		

		

		 + Hưởng SHP

		

		

		

		



		

		

		 

		 - Thành tiền 

		

		

		

		 



		

		

		    

		 10. Hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa 

		

		

		

		    



		

		

		     

		 - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		     



		

		

		     

		 - Mức trả  

		

		

		

		     



		

		

		    

		 - Thành tiền  

		

		

		

		    



		

		

		

		11. …

		

		

		

		



		

		

		    

		II/ Phụ cấp khu vực   

		

		

		

		    



		

		

		   

		 - Số đối tượng (người)   

		

		

		

		   



		

		

		        

		 - Mức trả bình quân   

		

		

		

		        



		

		

		  

		 - Thành tiền 

		

		

		

		  



		

		

		 

		III/ Trợ cấp một lần   

		

		

		

		 



		

		

		       

		 - Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ không còn thân nhân

		

		

		

		       



		

		

		

		+ Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		

		

		  

		+ Thành tiền  

		

		

		

		  



		

		

		             

		- Mai táng phí   

		

		

		

		             



		

		

		           

		+ Số đối tượng (người)   

		

		

		

		           



		

		

		                        

		+ Thành tiền   

		

		

		

		                        



		

		

		

		- …

		

		

		

		



		

		

		                              

		IV/ Chi khác   

		

		

		

		                              



		

		

		                

		 - Lệ phí chi trả  

		

		

		

		                



		

		

		              

		 - Bảo hiểm y tế    

		

		

		

		              



		

		

		 

		 - Điều trị, điều dưỡng:

		

		

		

		 



		

		

		

		+ Số người

		

		

		

		



		

		

		

		+ Mức chi

		

		

		

		



		

		

		

		+ Thành tiền

		

		

		

		



		

		

		 

		 - Dụng cụ chỉnh hình, xe lăn, xe lắc

		

		

		

		 



		

		

		

		+ Số lượng

		

		

		

		



		

		

		

		+ Mức chi

		

		

		

		



		

		

		

		+ Thành tiền

		

		

		

		



		

		

		             

		 - Chi quy tập xây vỏ mộ   

		

		

		

		             



		

		

		  

		 - Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ   

		

		

		

		  



		

		

		           

		 - Các khoản chi khác:  

		

		

		

		           



		

		

		                      

		 + ...  

		

		

		

		                      





		

		……..., ngày... tháng... năm ......



		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
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VỀ BIỂU MẪU LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỐ VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


		Biểu số 01:

		Một số chỉ tiêu cơ bản năm .... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 02:

		Cân đối ngân sách địa phương năm ...... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 03:

		Cân đối ngân sách cấp tỉnh năm ...... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 04:

		Cân đối ngân sách huyện năm ..... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG).



		Biểu số 05:

		Cân đối ngân sách cấp huyện năm ..... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 06:

		Biểu tổng hợp dự toán thu NSNN năm ....  (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 07:

		Đánh giá thực hiện thu ngân sách theo sắc thuế năm hiện hành và dự toán năm..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 08:

		Biểu tổng hợp dự toán thu NSNN năm ....  (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC-VG).



		Biểu số 09:

		Đánh giá thực hiện thu ngân sách theo sắc thuế năm hiện hành và dự toán năm...... (dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG).



		Biểu số 10:

		Biểu tổng hợp dự toán chi NSĐP năm ...... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 11:

		Biểu tổng hợp dự toán chi NS huyện năm ......  (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá).



		Biểu số 12:

		Đánh giá chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm ........ (Dùng cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên).



		Biểu số 13:

		Kế hoạch huy động đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật NSNN năm...... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 14:

		Đánh giá tình hình thực hiện chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm hiện hành và dự toán năm ....... (dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 15:

		Đánh giá tình hình thực hiện chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm hiện hành và dự toán năm ..... (dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG).



		Biểu số 16:

		Tổng hợp dự toán chi trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi năm ......... (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính).



		Biểu số 17:

		Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục năm .........  (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính).



		Biểu số 18:

		Cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm .........  (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính).



		Biểu số 19:

		Cơ sở tính chi sự nghiệp Y tế năm ......... (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính).



		Biểu số 20:

		Cơ sở tính chi quản lý hành chính năm ......... (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính).



		Biểu số 21:

		Tổng hợp biên chế - tiền lương năm .........  (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính).



		Biểu số 22:

		Tổng hợp dự toán các khoản phí và lệ phí năm ......... (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính).



		Biểu số 23:

		Đánh giá tình hình thực hiện chi NSĐP năm hiện hành và dự toán năm ..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 24:

		Đánh giá thực hiện chi ngân sách huyện năm hiện hành và dự toán năm ..... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG).



		Biểu số 25:

		Đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm hiện hành và dự toán năm ..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 26:

		Đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách từng xã, phường, thị trấn năm hiện hành và dự toán năm ........ (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 27:

		Đánh giá thực hiện chi ngân sách theo một số lĩnh vực của từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm hiện hành và dự toán năm ..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp)



		Biểu số 28:

		Đánh giá thực hiện chi ngân sách theo một số lĩnh vực của từng xã, phường, thị trấn năm hiện hành và dự toán năm ...... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)



		Biểu số 29:

		Đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan đơn vị theo từng lĩnh vực năm hiện hành và dự toán năm ....... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 30:

		Đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan đơn vị theo từng lĩnh vực năm hiện hành và dự toán năm ......... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 31:

		Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm .......... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 32:

		Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp huyện năm..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 33:

		Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng xã, phường, thị trấn năm .......... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 34:

		Số bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã, phường, thị trấn thuộc huyện năm ......... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 35:

		Quyết toán ngân sách địa phương năm ...... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 36:

		Quyết toán ngân sách huyện năm .......... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC-VG).



		Biểu số 37:

		Quyết toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm .... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 38:

		Quyết toán NS cấp huyện và NS xã năm ............ (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND củng cấp).



		Biểu số 39:

		Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm ........... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 40:

		Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm ........... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC-VG).



		Biểu số 41:

		Quyết toán chi ngân sách địa phương năm .......... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 42:

		Quyết toán chi ngân sách huyện năm .......... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG).



		Biểu số 43:

		Quyết toán chi NSĐP, chi NS cấp tỉnh, NS huyện năm ........... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 44:

		Quyết toán chi NS huyện, chi NS cấp huyện, NS xã năm ........... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG).



		Biểu số 45:

		Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm...... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 46:

		Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm ..... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC-VG).



		Biểu số 47:

		Quyết toán chi ngân sách theo một số lĩnh vực của từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm ...... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 48:

		Quyết toán chi ngân sách theo một số lĩnh vực của từng xã, phường, thị trấn năm.... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG).



		Biểu số 49:

		Quyết toán chi NS cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm.... (Dùng cho HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 50:

		Quyết toán chi NS cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm....... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 51:

		Quyết toán chi bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm ..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 52:

		Quyết toán chi bổ sung từ NS cấp huyện cho NS từng xã, phường, thị trấn năm..... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		Biểu số 53:

		Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).



		Biểu số 54:

		Quyết toán huy động đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật NSNN năm..... (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).





		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 01



		Tỉnh (thành phố): .................

		





MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM............
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW báo cáo Bộ Tài chính)


		Tiêu thức

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Thực hiện năm ... (năm hiện hành)

		Năm ... (năm kế hoạch)



		1

		2

		3

		4

		5



		I. Các chỉ tiêu tổng hợp: 

		                     

		

		

		



		1. Diện tích tự nhiên: 

		Km2 

		

		

		             



		2. Dân số

		Người 

		

		

		



		Gồm: - Đô thị (không bao gồm đô thị vùng núi thấp, vùng sâu, núi cao, hải đảo)  

		-  

		

		

		       



		          - Đồng bằng (không bao gồm đô thị) 

		-  

		

		

		    



		          - Núi thấp, vùng sâu

		-   

		

		

		



		          - Núi cao, hải đảo 

		-  

		

		

		       



		3. Dân số trong độ tuổi đi học (từ 1 đến 18 tuổi)

		Người

		

		

		



		4. Dân số xã 135

		Người

		

		

		



		5. Đơn vị hành chính 

		Đơn vị 

		

		

		    



		a- Số huyện và tương đương 

		- 

		

		

		      



		- Phân theo vùng:  

		

		

		

		                      



		+ Huyện núi thấp, vùng sâu  

		-  

		

		

		             



		Trong đó: huyện biên giới

		

		

		

		



		+ Huyện núi cao, hải đảo 

		-  

		

		

		     



		Trong đó: huyện biên giới

		

		

		

		



		+ Huyện thuộc vùng còn lại

		

		

		

		



		Trong đó: huyện biên giới

		

		

		

		



		- Phân loại đô thị 

		- 

		

		

		      



		  + Đô thị loại 2

		

		

		

		



		  + Đô thị loại 3

		

		

		

		



		b- Số xã và tương đương 

		-   

		

		

		             



		Trong đó: Xã 135

		

		

		

		



		- Phân theo vùng:

		

		

		

		



		+ Xã núi thấp, vùng sâu 

		-   

		

		

		     



		Trong đó: xã biên giới

		

		

		

		



		+ Xã núi cao, hải đảo  

		-  

		

		

		         



		Trong đó: xã biên giới

		

		

		

		



		+ Xã thuộc vùng còn lại

		

		

		

		



		   Trong đó: 

		-  

		

		

		       



		  . Xã biên giới

		

		

		

		



		  . Thị trấn, phường (không kể xã biên giới)

		

		

		

		



		6. Các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế xã hội địa phương   

		

		

		

		           



		- Tổng sản phẩm xã hội (GDP) (giá hiện hành)

		Triệu đồng 

		

		

		          



		- Kim ngạch xuất khẩu

		Triệu USD

		

		

		



		- Kim ngạch nhập khẩu

		Triệu USD

		

		

		



		- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp xây dựng (giá cố định)

		Triệu đồng 

		

		

		           



		- Giá trị tổng sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp (giá cố định)  

		Triệu đồng 

		

		

		         



		- Giá trị tổng sản lượng các ngành dịch vụ (giá cố định) 

		Triệu đồng

		

		

		        



		- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

		Triệu đồng

		

		

		



		- Tạo việc làm mới cho

		Nghìn lao động

		

		

		



		- Sản lượng lương thực (quy thóc) 

		Tấn 

		

		

		         



		- Tỷ lệ hộ đói nghèo

		%

		

		

		



		- Tỷ lệ giảm sinh

		

		

		

		



		- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường

		%

		

		

		



		- Một số sản phẩm sản xuất công nghiệp chủ yếu

		

		

		

		



		+ ...

		

		

		

		



		- Các chỉ tiêu sản lượng nông nghiệp chủ yếu

		

		

		

		



		+ ...

		

		

		

		



		II. Các chỉ tiêu liên quan đến thu chi NSNN

		

		

		

		              



		A. Về thu:  

		

		

		

		                        



		1. Doanh nghiệp 

		

		

		

		                    



		- Doanh nghiệp Trung ương thành lập 

		

		

		

		                  



		+ Số doanh nghiệp 

		D.nghiệp  

		

		

		    



		+ Tổng số vốn kinh doanh

		 Tr.đồng  

		

		

		     



		+ Số nộp ngân sách  

		 "    

		

		

		



		- Doanh nghiệp địa phương thành lập 

		

		

		

		                         



		(Chỉ tiêu như doanh nghiệp Trung ương)  

		

		

		

		                           



		- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

		

		

		

		                       



		+ Số dự án được cấp giấy phép 

		Dự án  

		

		

		     



		Trong đó: số vốn đăng ký

		USD

		

		

		



		+ Số doanh nghiệp đã hoạt động  

		D.nghiệp   

		

		

		    



		Trong đó: số vốn đầu tư

		USD

		

		

		



		+ Tổng số vốn đã đầu tư (số luỹ kế) 

		Triệu đồng  

		

		

		        



		+ Số nộp ngân sách 

		 "  

		

		

		     



		- Doanh nghiệp tư nhân  

		

		

		

		                                      



		+ Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 

		Doanh nghiệp 

		

		

		           



		+ Số doanh nghiệp thực tế quản lý thu thuế 

		D.nghiệp  

		

		

		         



		+ Số nộp ngân sách   

		Tr.đồng  

		

		

		  



		2. Kinh tế tập thể, cá thể  

		

		

		

		                            



		- Số hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh 

		Hộ 

		

		

		               



		- Số hộ quản lý thu thuế môn bài 

		"   

		

		

		           



		- Số hộ quản lý thu cố định  

		"  

		

		

		    



		- Số thuế GTGT và TNDN nộp NS bình quân tháng

		tr.đồng 

		

		

		              



		- Tổng số nộp ngân sách

		Tr.đồng

		

		

		



		B. Về chi: 

		

		

		

		                                             



		1. Các chỉ tiêu liên quan đến chi sự nghiệp kinh tế 

		

		

		

		                     



		- Số Km đường giao thông địa phương (tỉnh, huyện) quản lý

		Km   

		

		

		 



		- Diện tích đất lâm nghiệp

		Ha   

		

		

		           



		- Diện tích đất nông nghiệp

		Ha  

		

		

		           



		- Số Km đê địa phương quản lý 

		km  

		

		

		            



		2. Quản lý hành chính  

		Người

		

		

		



		a. Biên chế cấp tỉnh và tương đương 

		-  

		

		

		                   



		- Biên chế quản lý nhà nước   

		- 

		

		

		                 



		- Biên chế Đảng  

		-   

		

		

		       



		- Biên chế đoàn thể 

		-   

		

		

		          



		b. Biên chế cấp huyện và tương đương 

		-   

		

		

		              



		- Biên chế quản lý nhà nước  

		-   

		

		

		               



		- Biên chế Đảng  

		-    

		

		

		



		- Biên chế đoàn thể  

		-    

		

		

		    



		c. Định biên cấp xã và tương đương  

		-   

		

		

		            



		- Cán bộ xã đương chức  

		-  

		

		

		             



		Trong đó được xếp vào ngạch công chức

		

		

		

		



		+ Quản lý nhà nước

		-

		

		

		



		+ Đảng

		-

		

		

		



		+ Đoàn thể

		-

		

		

		



		- Cán bộ hưu xã (do ngân sách xã trả)   

		-  

		

		

		     



		- Giáo viên mẫu giáo xã  

		- 

		

		

		               



		- Cán bộ y tế xã  

		- 

		

		

		       



		3. Số giường bệnh   

		Giường

		

		

		             



		- Giường bệnh cấp tỉnh 

		-  

		

		

		       



		- Giường bệnh cấp huyện 

		-    

		

		

		            



		- Giường, phòng khám khu vực  

		-   

		

		

		            



		- Giường y tế xã phường  

		-  

		

		

		               



		4. Số học sinh

		Học sinh    

		

		

		    



		- Nhà trẻ  

		-    

		

		

		        



		- Mẫu giáo

		-   

		

		

		  



		- Tiểu học (Cấp I) 

		-    

		

		

		       



		- Phổ thông cơ sở (Cấp II)  

		-    

		

		

		       



		- Phổ thông Trung học (Cấp III) 

		-   

		

		

		       



		- Trường năng khiếu  

		-  

		

		

		



		+ Trường năng khiếu cấp I  

		- 

		

		

		          



		+ Trường năng khiếu cấp II  

		- 

		

		

		           



		+ Trường năng khiếu cấp III  

		- 

		

		

		       



		- Trung tâm giáo dục kỹ thuật thực hành 

		-  

		

		

		           



		- Trung tâm giáo dục thường xuyên   

		-     

		

		

		     



		- Trường dân tộc nội trú  

		-    

		

		

		    



		+ Trường cấp I + II  

		-   

		

		

		          



		+ Trường cấp III  

		-   

		

		

		       



		- Học sinh thuộc diện nội trú nhưng không ở nội trú  (thực hiện đối với các tỉnh Tây nguyên và 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc theo Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 và Quyết định 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ)

		

		

		

		



		5. Số học sinh đào tạo  

		Người  

		

		

		         



		- Đại học cao đẳng

		-

		

		

		



		Trong đó: Sư phạm

		  -  

		

		

		   



		- Trung học chuyên nghiệp

		-   

		

		

		      



		Trong đó: Sư phạm 

		-  

		

		

		          



		- Công nhân, kỹ thuật dạy nghề  

		-

		

		

		  



		- Đào tạo lại 

		Suất đào tạo 

		

		

		



		- Đào tạo tại chức 

		-  

		

		

		       



		(Số học viên đã quy đổi)  

		Người   

		

		

		     



		- Nghiên cứu sinh 

		-

		

		

		                              



		- Cao học  

		-

		

		

		                                      



		6. Chỉ tiêu đảm bảo xã hội  

		Người  

		

		

		           



		- Trại xã hội  

		Cơ sở 

		

		

		



		- Số trại viên trại xã hội  

		Người  

		

		

		         



		- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung 

		Người  

		

		

		             



		- Số gia đình bệnh binh

		G.đình

		

		

		



		- Số gia đình thương binh 

		G.đình 

		

		

		      



		- Số gia đình liệt sỹ

		G.đình

		

		

		



		- Số gia đình có công với nước

		G.đình

		

		

		



		- Số thương binh  

		Người 

		

		

		        



		- Số bệnh binh

		Người

		

		

		



		- Bà mẹ Việt nam anh hùng

		

		

		

		



		- Người bị nhiễm chất độc màu da cam

		Người

		

		

		



		7. Các chỉ tiêu khác:

		

		

		

		



		- Số hỗ gia đình dân tộc thiểu số

		G.đình

		

		

		



		Trong đó: số hộ cần phải hỗ trợ về nhà ở

		-

		

		

		



		- Số hỗ gia đình chính sách

		G.đình

		

		

		



		Trong đó: số hộ cần phải hỗ trợ về nhà ở

		-

		

		

		



		- Số bệnh viện hoạt động mang tính chất khu vực

		B.viện

		

		

		



		- Trường đại học do địa phương quản lý

		Trường

		

		

		



		- Vận động viên cấp quốc gia, quốc tế

		Người

		

		

		



		- Đoàn nghệ thuật truyền thống

		Đoàn

		

		

		



		+ Đoàn chèo

		Người

		

		

		



		+ Đoàn tuồng

		-

		

		

		



		+ Đoàn dân ca

		Người

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		.....,Ngày... tháng... năm...



		


		TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)






		FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Du toan


												Phụ lục số 6 - Biểu số 13


			Tỉnh (thành phố): ......................


						KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM………..


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																		Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm ...			Ước TH năm …(năm hiện hành)			Dự toán năm …(năm kế hoạch)			Ghi chú


									(năm hiện hành)


			A			B			1			2			3			4


			1			Vốn đầu tư XDCB trong nước của NS cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh)


			2			Mức tối đa được huy động theo chế độ


			3			Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo


						Gồm:


						Trái phiếu công trình


			-			...


			4			Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi)


						Gồm:


						Trả trái phiếu công trình


						...


			5			Dự kiến mức vốn huy động


						Gồm:


			-			Trái phiếu công trình


			-			...


															……., Ngày…… tháng….năm….


															(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia Cap tinh


																																										Phụ lục số 6 - Biểu số 39


			Tỉnh (thành phố): ..............................


									QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ  NĂM…………..


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																																										Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Dự toán năm ...........															Quyết toán năm .......															So sánh QT /DT (%)															Thu NSTW			Thu NSSP


						Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


			A-  Thu NSNN trên địa bàn


			I/ Các khoản thu từ thuế


			1/Thuế giá trị gia tăng


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Thu từ dầu khí


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN


			- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN


			- Thu từ dầu khí


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách


			1.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			- Tài nguyên nước thuỷ điện


			- Tài nguyên khí, dầu


			1.5- Thuế môn bài


			1.6- Thu sự nghiệp


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách


			2.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			- Tài nguyên nước thuỷ điện


			2.5- Thuế môn bài


			2.6 Thu sự nghiệp


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu


			3.1- Thuế giá trị gia tăng


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			3.4- Thuế tài nguyên


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí


			3.7- Thu về dầu thô,  khí


			3.8- Thuế môn bài


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu


			4.1- Thuế giá trị gia tăng


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			4.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			4.5- Thuế môn bài


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp


			8/ Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài


			9/ Thuế tài nguyên


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			12/ Thuế nhà đất


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			14/ Thuế môn bài


			II/. Các khoản phí, lệ phí


			15/ Lệ phí trước bạ


			Tr đó: Phần không cân đối


			16/ Phí xăng dầu


			17/ Các loại phí, lệ phí


			III/. Các khoản thu khác còn lại


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất


			Tr đó:          - Phần tính cân đối


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng


			16.2- Thu tiền phạt


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật


			16.3- Thu tịch thu


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước


			16.5- Thu bán tài sản


			16.6- Khác


			20/ Thu bán nhà ở


			21/ Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã


			22/ Thu khác


			IV/ Thu viện trợ không hoàn lại


			B/ Thu Kết dư  ngân sách


			c/ Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp


			D/ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			D - Các khoản thu để lại Đ.vị chi QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


			Tổng Thu CĐ+ ĐT sau khi trừ GTGC


			Thu cố định


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình


																																							…….., ngày….. tháng…..năm…..


																																							TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																							CHỦ TỊCH


																																							(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia Cap tinh (5 b)


																																																																					Phụ lục số 6 - Biểu số 5B


																		ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM KẾ HOẠCH


																								(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá)


																																																																								Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Dự toán năm hiện hành															Ước thực hiện năm															Dự toán năm															So sánh UTH/DT (%)															So sánh DT/UTH (%)															Thu NSTW			Thu NSSP


						Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26


			A-  Thu nsnn trên địa bàn																																																																														0			0


			I/ các khoản thu từ thuế																																																																														0			0


			1/Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																														0			0


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN																																																																														0			0


			- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN																																																																														0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																														0			0


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình																																																																														0			0


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																														0			0


			1.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																														0			0


			- Tài nguyên khí, dầu																																																																														0			0


			1.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			1.6- Thu sự nghiệp																																																																														0			0


																																																																																	0			0


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích																																																																														0			0


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ																																																																														0			0


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu																																																																														0			0


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình																																																																														0			0


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																														0			0


			2.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																														0			0


			2.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			2.6 Thu sự nghiệp																																																																														0			0


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích																																																																														0			0


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP																																																																														0			0


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu																																																																														0			0


			3.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			3.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước																																																																														0			0


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																														0			0


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																														0			0


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																														0			0


			3.7- Thu về dầu thô,  khí																																																																														0			0


			3.8- Thuế môn bài																																																																														0			0


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN																																																																														0			0


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu																																																																														0			0


			4.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			4.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			4.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD																																																																														0			0


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			8/ Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																														0			0


			9/ Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao																																																																														0			0


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp																																																																														0			0


			12/ Thuế nhà đất																																																																														0			0


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất																																																																														0			0


			14/ Thuế môn bài																																																																														0			0


			II/. Các khoản phí, lệ phí																																																																														0			0


			15/ Lệ phí trước bạ																																																																														0			0


			16/ Phí xăng dầu


			17/ Các loại phí, lệ phí																																																																														0			0


			III/. Các khoản thu khác còn lại																																																																														0			0


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước																																																																														0			0


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất																																																																														0			0


			Tr đó:          - Phần tính cân đối																																																																														0			0


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng


			16.2- Thu tiền phạt																																																																														0			0


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông																																																																														0			0


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật																																																																														0			0


			16.3- Thu tịch thu																																																																														0			0


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu																																																																														0			0


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước																																																																														0			0


			16.5- Thu bán tài sản																																																																														0			0


			16.6- Khác																																																																														0			0


			20/ Thu bán nhà ở																																																																														0			0


			21/ Thu khác


			IV/ Thu viện trợ không hoàn lại


			B/ Thu Kết dư  ngân sách																																																																														0			0


			c/ Thu nsđp được hưởng theo phân cấp


			D/ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			D - Các khoản thu để lại Đ.vị chi QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


			Tổng Thu CĐ+ ĐT sau khi trừ GTGC


			Thu cố định


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình


																																																																											……., ngày…..tháng….năm


																																																																					GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ





&C


&C&".VnTime,Italic"&8







_1254138852.xls

du toan tinh


																																										Phụ lục số 6 - Biểu 46


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): .......................


															QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,


															CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM……


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)


																																													Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung chi			Dự toán năm…			chia ra																		Quyết toán năm…..			Chia ra


												Cấp huyện thực hiện									Xã thực hiện												Cấp huyện thực hiện									Xã thực hiện


												Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN			Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN						Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN			Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN


			A			B			1 = 2+5			2=3+4			3			4			5=6+7			6			7			8=9+12			9=10+11			10			11			12=13+14			13			14


						Tổng số:


			I			Chi chương trình mục tiêu quốc gia


			1			Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm


			2			Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


			3			Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình


			4			Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


			5			Chương trình văn hoá


			6			Chương trình giáo dục đào tạo


			II			Chương trình 135


						Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135


			III			Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			IV			Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác


			1			Nhiệm vụ A


			2			Nhiệm vụ B


			3			...


																																										….., ngày …. tháng …. Năm


																																										TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																										CHỦ TỊCH


																																										(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia chi tinh


																																																Phụ lục số 6 - Biểu số 50


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ........................


												QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM……………


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)


																																																Đơn vị: Đồng


			Số TT			Tên đơn vị			Dự toán năm .........																																										Quyết toán năm ......(Chi tiết như phần dự toán năm….)


									Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)			Chi đầu tư phát triển																		Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)


												Tổng số			Tr.đó: Chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Gồm						Chi CTMT quốc gia			Chương trình 135			Dự án 5 triệu ha rừng			Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác


															Tổng số			Vốn trong nước			Vốn ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học, công nghệ						...			...


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15


						Tổng số


			I			Các Sở, ban ngành tỉnh


			I			Các cơ quan đơn vị của huyện


			1			Văn phòng huyện Uỷ


			2			Văn phòng HĐND và UBND huyện


			3			Phòng Giáo dục


			4			....


			II			Chi hỗ trợ các tổ chức XH & XH nghề nghiệp


			V			Dự phòng NS cấp huyện


																																													…., ngày…. tháng…năm..


																																													TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																													CHỦ TỊCH


																																													(Ký tên, đóng dấu)










_1276945163.xls

DT NS tinh


			


															Phụ lục số 6 - Biểu số 02


			Tỉnh (thành phố): ........................


			CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ..........


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																								Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nội dung			Thực hiện năm (năm trước)			Dự toán năm…..(năm hiện hành)			Ước thực hiện năm…..(năm hiện hành)			Dự toán năm……..(năm kế hoạch)


			A			B			1			2			3			4			5			6			7


			A			Tổng thu NSNN trên địa bàn


			1			Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)


			2			Thu từ dầu thô


			3			Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu


			4			Thu viện trợ không hoàn lại


			B			Thu ngân sách địa phương


			1			Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách Trung ương


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			3			Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			C			Chi ngân sách địa phương


			1			Chi đầu tư phát triển


			2			Chi thường xuyên


			3			Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			4			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			5			Dự phòng


															....., Ngày .... tháng ..... năm .....


															TM/UỶ BAN NHÂN DÂN


															Chủ tịch


															(Ký tên, đóng dấu)










_1276945180.xls

DT NS tinh


												Phụ lục số 6 - Biểu số 04


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ........................


						CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM……………….


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá)


															Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm…(năm hiện hành)			Ước TH năm……..(năm hiện hành)			Dự toán năm …(năm kế hoạch)


			A			B			1			2			3


			A			Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)


			1			Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)


			2			Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu


			3			Thu viện trợ không hoàn lại


			B			Thu ngân sách huyện


			1			Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp


						Các khoản thu NS huyện hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			C			Chi ngân sách huyện


			1			Chi đầu tư phát triển


			2			Chi thường xuyên


			3			Dự phòng


												......, Ngày .... tháng ..... năm ...


												Chủ tịch


												(Ký tên, đóng dấu)


						Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh


												TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
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Du toan


																																																									Phụ lục: 53


									DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM…..


			(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)


																																																									Đơn vị: Triệu đồng


			Tên dự án, công trình			Thời gian KC-HT			Tổng dự toán được duyệt									Giá trị khối luợng thực hiện từ khởi công đến 31/12/200,,,									Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/200,,,									Dự toán năm 200…


									Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo cơ cấu đầu tư									Chia theo nguồn vốn


												Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị									Xây lắp			Thiết bị			XDCB khác			Vốn trong nước			Vốn vay nợ			Viện trợ


			A/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			B/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			...








Quyet toan


																																																									Phụ lục: 53


						QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM…..


			(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)


																																																									Đơn vị: Triệu đồng


			Tên dự án, công trình			Thời gian KC-HT			Tổng dự toán được duyệt									Giá trị khối luợng thực hiện từ khởi công đến 31/12/200,,,									Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/200,,,									Quyết toán năm 200…


									Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo cơ cấu đầu tư									Chia theo nguồn vốn


												Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị									Xây lắp			Thiết bị			XDCB khác			Vốn trong nước			Vốn vay nợ			Viện trợ


			A/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			B/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			...








danh gia


																																													Phụ lục số 6 - Biểu số 53


			Tỉnh (huyện): ...................................


									QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM…..


			(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên)


																																													Đơn vị: Triệu đồng


			Tên dự án, công trình			Địa điểm xây dựng			Thời gian KC-HT			Năng lực thiết kế			Tổng dự toán được duyệt			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến			Đã thanh toán từ khởi công đến			Kế hoạch năm ............															Quyết toán năm .........


																								Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo nguồn vốn									Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo nguồn vốn


																														Vốn trong nước			T.đó: H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1)			Vốn ngoài nước									Vốn trong nước			T.đó: H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1)			Vốn ngoài nước


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17


			A/. Chuyển tiếp


			I/. Ngành ...


			1/. Dự án nhóm A


			a. Dự án A


			b. Dự án B


			...


			2/. Dự án nhóm B


			a. Dự án A


			b. Dự án B


			...


			B/. Khởi công mới


			I/. Ngành ...


			1/. Dự án nhóm A


			a. Dự án A


			b. Dự án B


			...


			2/. Dự án nhóm B


			a. Dự án A


			b. Dự án B


			...


			Ghi chú: (1) Đối với cấp huyện không có chỉ tiêu này


																																													…., ngày…. tháng…năm..


																																																TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																																CHỦ TỊCH


																																																(Ký tên, đóng dấu)








Sheet2
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Du toan


												Phụ lục số 6 - Biểu số 54


			Tỉnh (thành phố): ......................


			QUYẾT TOÁN HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM…


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


															Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm….			Quyết toán năm…..			Ghi chú


			A			B			1			2			3


			1			Vốn đầu tư XDCB trong nước của NS cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh)


			2			Mức tối đa được huy động theo chế độ


			3			Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo


						Gồm:


			-			Trái phiếu công trình


			-			...


			4			Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi)


						Gồm:


			-			Trả trái phiếu công trình


			-			...


			5			Dự kiến mức vốn huy động


						Gồm:


			-			Trái phiếu công trình


			-			...


												…., ngày…. tháng…năm..


												TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


												CHỦ TỊCH


												(Ký tên, đóng dấu)





&R&16





Sheet2
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DT NS tinh


			


												Phụ lục số 6 - Biểu số 05


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ........................


			CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM .............


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)


												Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm ….. (năm hiện hành)			Ước TH năm …..(năm hiện hành)			Dự toán năm …(năm kế hoạch)


			A			B			1			2			3


			A			Ngân sách cấp huyện


			I			Nguồn thu ngân sách cấp huyện


			1			Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			II			Chi ngân sách cấp huyện


			1			Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)


			2			Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			B			ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện


			I			Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn


			1			Thu ngân sách hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu NS xã hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			II			Chi ngân sách xã, phường, thị trấn


												...., Ngày .... tháng ..... năm ....


												TM/UỶ BAN NHÂN DÂN


												CHỦ TỊCH


												(Ký tên, đóng dấu)
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DT NS tinh


												Phụ lục số 6 - Biểu số 03


			Tỉnh (thành phố): ........................


			CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM ............


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp)


															Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán toán……(năm hiện hành)			Ước thực hiện năm…..(năm hiện hành)			Dự toán năm…. (năm kế hoạch)


			A			B			1			2			3


			A			Ngân sách cấp tỉnh


			I			Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh


			1			Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách Trung ương


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			3			Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			II			Chi ngân sách cấp tỉnh


			1			Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)


			2			Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			B			Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)


			I			Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


			1			Thu ngân sách hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			II			Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


												……, ngày…. Tháng…..năm


												TM/UỶ BAN NHÂN DÂN


												CHỦ TỊCH


												(Ký tên, đóng dấu)










_1254145368.xls

NS tinh


																											Phụ lục số 6- Biểu số 52


			Huyện (quận, thị xã, thành phố) năm ......


									QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM…..


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp)


																														Đơn vị: triệu đồng


			STT			Xã, phường, thị trấn			Dự toán năm .....												Quyết toán năm ....												So sánh QT/DT (%)


									Tổng số			Bao gồm									Tổng số			Bao gồm


												Bổ sung cân đối			Bổ sung mục tiêu									Bổ sung cân đối			Bổ sung mục tiêu


															Tổng số			Trong đó vốn ngoài nước									Tổng số			Trong đó vốn ngoài nước


			A			B			1			2			3			4			6			7			8			9			10


						Tổng số


			1			Xã A


			2			Phường B


			3			Thị trấn C


			4			...


																											…., ngày…. tháng…năm..


																											TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																											CHỦ TỊCH


																											(Ký tên, đóng dấu)








NS huyen


																											Phụ lục số 6- Biểu số 52


									QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ ĐỐI VỚI TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM….


			(Dùng cho ngân sách cấp huyện)


																														Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Tỉnh, thành phố			Dự toán												Quyết toán												So sánh QT/DT (%)


									Tổng số			Bao gồm												Bao gồm


												Bổ sung cân đối						Bổ sung có mục tiêu			Tổng số			Bổ sung cân đối						Bổ sung có mục tiêu


												Tổng số			Trong đó vốn ngoài nước									Tổng số			Trong đó vốn ngoài nước


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tổng số


			1			xã a


			2			phường b


			3			thị trấn c


			4			,,,


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			28


			29


			30


			31


			32










_1254147609.xls

Danh gia Cap tinh


			0																																																																					Phụ lục số 6 - Biểu số 07																					Phụ lục số 6 - Biểu số 07


			Tỉnh (thành phố): ..............................


			ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM ...............


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																																																																								Đơn vị : Triệu đồng																					Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Thực hiện năm ... (năm trước) Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Dự toán năm... (năm hiện hành)															Ước thực hiện năm ... (năm hiện hành)															Dự toán năm ... (năm kế hoạch)															So sánh DT năm kế hoạch / UTH (%)																					So sánh DT năm kế hoạch / UTH (%)


																					Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực			Khu vực			Các khoản						C¸c kho¶n			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Thu			Thu


																																										ĐTNN																														ĐTNN			CTNNQD			thu khác						thu kh¸c																		NSTW			NS§P


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26						26			22			23			24			25			26


			A-  Thu NSNN trên địa bàn																																																																																																			0			0


			I/ Các khoản thu từ thuế																																																																																																			0			0


			1/Thuế giá trị gia tăng																																																																																																			0			0


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																																																			0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																																			0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																																																			0			0


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																																			0			0


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN																																																																																																			0			0


			- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																																			0			0


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN																																																																																																			0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																																																			0			0


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình																																																																																																			0			0


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																																			0			0


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																																																			0			0


			1.4- Thuế tài nguyên																																																																																																			0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																																																			0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																																																			0			0


			- Tài nguyên khí, dầu																																																																																																			0			0


			1.5- Thuế môn bài																																																																																																			0			0


			1.6- Thu sự nghiệp																																																																																																			0			0


																																																																																																						0			0


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích																																																																																																			0			0


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ																																																																																																			0			0


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu																																																																																																			0			0


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																																																			0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																																			0			0


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																																			0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																																			0			0


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình																																																																																																			0			0


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																																			0			0


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																																																			0			0


			2.4- Thuế tài nguyên																																																																																																			0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																																																			0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																																																			0			0


			2.5- Thuế môn bài																																																																																																			0			0


			2.6 Thu sự nghiệp																																																																																																			0			0


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích																																																																																																			0			0


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP																																																																																																			0			0


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu																																																																																																			0			0


			3.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																																																			0			0


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																																			0			0


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																																			0			0


			3.4- Thuế tài nguyên																																																																																																			0			0


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước																																																																																																			0			0


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																																																			0			0


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																																																			0			0


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																																																			0			0


			3.7- Thu về dầu thô,  khí																																																																																																			0			0


			3.8- Thuế môn bài																																																																																																			0			0


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN																																																																																																			0			0


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu																																																																																																			0			0


			4.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																																																			0			0


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																																			0			0


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																																			0			0


			4.4- Thuế tài nguyên																																																																																																			0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																																																			0			0


			4.5- Thuế môn bài																																																																																																			0			0


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD																																																																																																			0			0


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																																			0			0


			8/ Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài																																																																																																			0			0


			9/ Thuế tài nguyên																																																																																																			0			0


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao																																																																																																			0			0


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp																																																																																																			0			0


			12/ Thuế nhà đất																																																																																																			0			0


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất																																																																																																			0			0


			14/ Thuế môn bài																																																																																																			0			0


			II/. Các khoản phí, lệ phí																																																																																																			0			0


			15/ Lệ phí trước bạ																																																																																																			0			0


			Tr đó: Phần không cân đối


			16/ Phí xăng dầu																																																																																																			0			0


			17/ Các loại phí, lệ phí																																																																																																			0			0


			III/. Các khoản thu khác còn lại																																																																																																			0			0


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước																																																																																																			0			0


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất																																																																																																			0			0


			Tr đó:          - Phần tính cân đối


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng																																																																																																			0			0


			16.2- Thu tiền phạt																																																																																																			0			0


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông																																																																																																			0			0


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật																																																																																																			0			0


			16.3- Thu tịch thu																																																																																																			0			0


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu																																																																																																			0			0


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước																																																																																																			0			0


			16.5- Thu bán tài sản																																																																																																			0			0


			16.6- Khác																																																																																																			0			0


			20/ Thu bán nhà ở


			21/ Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã


			22/ Thu khác


			IV/ Thu viện trợ không hoàn lại																																																																																																			0			0


			B/ Thu Kết dư  ngân sách


			c/ Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp


			d/ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			d - Các khoản thu để lại đơn vị chi QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


			Tổng Thu CĐ+ ĐT sau khi trừ GTGC																																																																								TM/Uỷ ban nhõn dõn


			Thu cố định																																																																								Chủ tịch


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại																																																																								(Ký tờn, đúng dấu)


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình


																																																																																													…., ngày…tháng…năm…


																																																																																													TM/Ủy BAN NHÂN DÂN


																																																																																													CHỦ TỊCH


																																																																																													(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia Cap tinh (5 b)


																																																																								Phụ lục số 6 - Biểu số 07


			ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá)


																																																																								Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Dự toán năm hiện hành         Tổng số			Khu vực DNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Ước thực hiện năm															Dự toán năm															So sánh UTH/DT (%)															So sánh DT/UTH (%)


																					Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Thu			Thu


																																																																																	NSTW			NS§P


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26


			A-  THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN																																																																														0			0


			I/ CÁC KHOẢN THU TỪ THUẾ																																																																														0			0


			1/Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																														0			0


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN																																																																														0			0


			- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN																																																																														0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																														0			0


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình																																																																														0			0


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																														0			0


			1.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																														0			0


			- Tài nguyên khí, dầu																																																																														0			0


			1.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			1.6- Thu sự nghiệp																																																																														0			0


																																																																																	0			0


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích																																																																														0			0


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ																																																																														0			0


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu																																																																														0			0


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình																																																																														0			0


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																														0			0


			2.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																														0			0


			2.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			2.6 Thu sự nghiệp																																																																														0			0


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích																																																																														0			0


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP																																																																														0			0


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu																																																																														0			0


			3.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			3.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước																																																																														0			0


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																														0			0


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																														0			0


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																														0			0


			3.7- Thu về dầu thô,  khí																																																																														0			0


			3.8- Thuế môn bài																																																																														0			0


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN																																																																														0			0


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu																																																																														0			0


			4.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			4.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			4.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD																																																																														0			0


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			8/ Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																														0			0


			9/ Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao																																																																														0			0


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp																																																																														0			0


			12/ Thuế nhà đất																																																																														0			0


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất																																																																														0			0


			14/ Thuế môn bài																																																																														0			0


			II/. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ																																																																														0			0


			15/ Lệ phí trước bạ																																																																														0			0


			Tr đó: Phần không cân đối


			16/ Phí xăng dầu																																																																														0			0


			17/ Các loại phí, lệ phí																																																																														0			0


			III/. CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI																																																																														0			0


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước																																																																														0			0


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất																																																																														0			0


			Tr đó:          - Phần tính cân đối


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng																																																																														0			0


			16.2- Thu tiền phạt																																																																														0			0


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông																																																																														0			0


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật																																																																														0			0


			16.3- Thu tịch thu																																																																														0			0


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu																																																																														0			0


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước																																																																														0			0


			16.5- Thu bán tài sản																																																																														0			0


			16.6- Khác																																																																														0			0


			20/ Thu bán nhà ở


			21/ Thu khác


			IV/ THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI																																																																														0			0


			B/ THU KẾT DƯ  NGÂN SÁCH


			C/ THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP


			D/ THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			D - CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI Đ.VỊ CHI QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


																																																																											Ngày .... tháng ..... năm .......


																																																																								GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ


			Thu cố định


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình
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NS tinh


																											Phụ lục số 6- Biểu số 51


			Tỉnh (thành phố): ..............


									QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM…….


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp)


																														Đơn vị: triệu đồng						§¬n vÞ: TriÖu ®ång


			STT			Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh			Dự toán năm .....												Quyết toán năm ....												So sánh QT/DT(%)


									Tổng số			Bao gồm									Tổng số			Bao gồm												nÕu lo¹i trõ


												Bổ sung cân đối			Bổ sung mục tiêu									Bổ sung cân đối			Bổ sung mục tiêu									vèn ngoµi n­íc


															Tổng số			Trong đó vốn ngoài nước									Tổng số			Trong đó vốn ngoài nước						vµ b/sung


																																				theo sè thu


			A			B			1			2			3			4			6			7			8			9			10			12


						Tổng số


			1			Huyện A


			2			Thị xã B


			3			Thành phố C


			4			...


																											…., ngày…. tháng…năm..


																											TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																											CHỦ TỊCH


																											(Ký tên, đóng dấu)








NS huyen


																														Phụ lục số 6 -Biểu số 51


									QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ ĐỐI VỚI TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM….


			(Dùng cho ngân sách cấp huyện)


																														Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Tỉnh, thành phố			Dự toán												Quyết toán												So sánh QT/DT (%)


									Tổng số			Bao gồm												Bao gồm


												Bổ sung cân đối						Bổ sung có mục tiêu			Tổng số			Bổ sung cân đối						Bổ sung có mục tiêu


												tổng số			Trong đó vốn ngoài nước									Tổng số			Trong đó vốn ngoài nước


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tổng số


			1			xã a


			2			phường b


			3			thị trấn c


			4			,,,


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			28


			29


			30


			31


			32
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NS huyen


																																							Phụ lục số 6 - Biểu 48


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): .........................


												QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM……….


												(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)


																																							Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Xã, phường, thị trấn			Dự toán năm…..			Quyết toán năm…….			Bao gồm																											So sánh QT/DT (%)


															I/ Chi đầu tư phát triển																		II/ chi Thường xuyên


															Tổng số			Tr.đó: chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		Tổng số			Vốn trong nước			Vốn  ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học công nghệ						Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học công nghệ


			A			B			1			2			4			5						6			7			8			9			10			11			12=2/1


						Tổng số


			1			Xã A


			2			Phường B


			3			Thị trấn C


			4			.......


																																							..., Ngày .... tháng ..... năm .....


																																							TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN


																																							CHỦ TỊCH


																																							(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia chi tinh


																																													Phụ lục số 6 - Biểu số 49


			Tỉnh (thành phố): .............................


												QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM………….


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


																																																			Đơn vị: đồng


			Số TT			Tên đơn vị			Dự toán năm .........																																										Quyết toán năm ......(Chi tiết như phần dự toán năm….)


									Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)			Chi đầu tư phát triển																		Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)									Chi CTMT quốc gia			Chương trình 135			Dự án 5 triệu ha rừng			Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác


												Tổng số			Tr.đó: Chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Gồm


															Tổng số			Vốn trong nước			Vốn ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học, công nghệ						...			...


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15


						Tổng số


			I			Các cơ quan đơn vị của tỉnh


			1			Văn phòng Tỉnh Uỷ


			2			Văn phòng HĐND và UBND tỉnh


			3			Sở Giáo dục - Đào tạo


			4			....


			II			Chi hỗ trợ các tổ chức XH & XH nghề nghiệp


			III			Chi hỗ trợ DN và các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước


			IV			Chi một số nhiệm vụ khác theo chế độ


			V			Dự phòng NS cấp tỉnh


																																																			.


																																																...,Ngày ... tháng ... năm .


																																																TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																																CHỦ TỊCH


																																																(Ký tên, đóng dấu)
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NS huyen


																																							Phụ lục số 6 - Biểu 47


			Tỉnh (thành phố): ...........


												QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM……..


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


																																										Đơn vị: triệu đồng


			STT			Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh			Dự toán năm…..			Quyết toán năm…….			Bao gồm																											So sánh QT/DT (%)


															I/ Chi đầu tư phát triển																		II/ chi Thường xuyên


															Tổng số			Tr.đó: chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		Tổng số			Vốn trong nước			Vốn  ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học công nghệ						Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học công nghệ


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12=2/1


						Tổng số


			1			Huyện A


			2			Thị xã B


			3			Thành phố C


			4			........


																																							..., Ngày .... tháng ..... năm .....


																																							TM/Ủy BAN NHÂN DÂN


																																							CHỦ TỊCH


																																							(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia chi NS tinh


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 42


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): .................


												QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM…………..


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)


																																	Đơn vị: triệu đồng


			Số TT			N ộ i    d u n g			Dự toán năm ..............									Quyết toán năm ............									So sánh (%) Quyết toán/Dự toán


									Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra


												NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tổng số chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			II			Chi thường xuyên


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			III			Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			IV			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			III			Dự phòng


			IV			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau


																														..., Ngày .... tháng ..... năm .....


																														TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																														CHỦ TỊCH


																														(Ký tên, đóng dấu)





(2)


(2)
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Sheet1


			


						DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)


												Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nội dung			Tổng số			Chia ra


												NS cấp tỉnh			NS huyện


			A			B			1 = 2 + 3			2			3


						Tổng chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo


			2			Chi khoa học, công nghệ


			3			Chi trả nợ các khoản huy động đến hạn


			II			Chi thường xuyên


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học, công nghệ


			III			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			IV			Dự phòng


						Tổng số (A + B)








Quyet toan tinh


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 44


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): .....................


									QUYẾT TOÁN CHI NS HUYỆN, CHI NS CẤP HUYỆN, NS XÃ NĂM ………….


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)


																														Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm ........									Quyết toán năm ........									so sánh QT/DT (%)


									Tổng số			Chia ra						Tổng			Chia ra						Tổng số			Chia ra


												Cấp huyện			Xã			số			Cấp huyện			Xã						Cấp huyện			Xã			x·


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			12


						Tổng chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			II			Chi thường xuyên


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			III			Dự phòng


			V			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			IV			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau


			B			Các khoản chi từ nguồn thu tại xã,... quản lý qua ngân sách nhà nước


						Tổng số (A + B)


																														….., ngày …. tháng …. Năm


																														TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																														CHỦ TỊCH


																														(Ký tên, đóng dấu)








Quyet toan huyen


																														Phụ lục số 6 - Biểu số 44


									QUYẾT TOÁN CHI NS HUYỆN, CHI NS CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM…….


												(Dùng cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)


			STT			Nội dung			Dự toán năm ........									Quyết toán năm ........									So sánh (%)


									NSNN			Chia ra						NSNN			Chia ra						NSNN			Chia ra


												Huyện			Xã						Huyện			Xã						Huyện			Xã


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tổng chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo


			2			Chi khoa học, công nghệ


			II			Chi trả nợ huy động đầu tư


			III			Chi thường xuyên


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học, công nghệ


			IV			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			V			Dự phòng


			B			Các khoản chi từ nguồn thu tại xã,... quản lý qua ngân sách nhà nước


						Tổng số (A + B)










_1254138538.xls

du toan tinh


																																										Phụ lục số 6 - Biểu 45


			Tỉnh (thành phố): .......................									QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA


												CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM…..


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																																													Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung chi			Dự toán năm…….			chia ra																		Quyết toán năm ……….			chia ra


												Cấp tỉnh thực hiện									Huyện thực hiện												Cấp tỉnh thực hiện									Huyện thực hiện


												Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN			Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN						Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN			Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN


			A			B			1 = 2+5			2=3+4			3			4			5=6+7			6			7			8=9+12			9=10+11			10			11			12=13+14			13			14


						Tổng số:


			I			Chi chương trình mục tiêu quốc gia


			1			Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm


			2			Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


			3			Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình


			4			Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


			5			Chương trình văn hoá


			6			Chương trình giáo dục đào tạo


			II			Chương trình 135


						Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135


			III			Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			IV			Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác


			1			Nhiệm vụ A


			2			Nhiệm vụ B


			3			...


																																										….., ngày …. tháng …. Năm


																																										TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																										CHỦ TỊCH


																																										(Ký tên, đóng dấu)
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Sheet1


			.


						DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)


												Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nội dung			Tổng số			Chia ra


												NS cấp tỉnh			NS huyện


			A			B			1 = 2 + 3			2			3


						Tổng chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo


			2			Chi khoa học, công nghệ


			3			Chi trả nợ các khoản huy động đến hạn


			II			Chi thường xuyên


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học, công nghệ


			III			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			IV			Dự phòng


						Tổng số (A + B)








Quyet toan tinh


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 43


			Tỉnh (Thành phố): ..................


									QUYẾT TOÁN CHI NS ĐP, CHI NS CẤP TỈNH, NS HUYỆN NĂM………


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																														Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm………..									Quyết toán năm ........									So sánh QT/DT (%)


									Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra


												NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tổng chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			3			Chi hỗ trợ doanh nghiệp


			II			Chi trả nợ vốn huy động đầu tư theo khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN


			III			Chi thường xuyên


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			IV			Dự phòng


			V			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			VI			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau


			B			Các khoản chi từ nguồn thu tại xã,... quản lý qua ngân sách nhà nước


						Tổng số (A + B)


																														..., Ngày .... tháng ..... năm .....


																														TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																														CHỦ TỊCH


																														(Ký tên, đóng dấu)








Quyet toan huyen


			


						QUYẾT TOÁN CHI NS HUYỆN, CHI NS CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM…………


						(Dùng cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)


			STT			Nội dung			Dự toán năm………..									Quyết toán năm ........									So sánh QT/DT (%)


									Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra


												NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tổng chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo


			2			Chi khoa học, công nghệ


			II			Chi trả nợ huy động đầu tư


			III			Chi thường xuyên


						Trong đó:


			1			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học, công nghệ


			IV			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			V			Dự phòng


			B			Các khoản chi từ nguồn thu tại xã,... quản lý qua ngân sách nhà nước


						Tổng số (A + B)
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Danh gia Cap tinh


																																																																														Phụ lục số 6 - Biểu số 40


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ........................																								QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM…….


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá)


																																																																														Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Dự toán TW giao Tổng thu NSNN			Thực hiện năm trước															Dự toán năm hiện hành															Dự toán năm ........																		Quyết toán năm ..........															So sánh DT /QT (%)


									Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Thu  NSTW			Thu NSTP


			1						2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			2						3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


			A-  Thu NSNN trên địa bàn (1)


			I/ Các khoản thu từ thuế


			1/Thuế giá trị gia tăng


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Thu từ dầu khí


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN


			- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN


			- Thu từ dầu khí


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách


			1.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			- Tài nguyên nước thuỷ điện


			- Tài nguyên khí, dầu


			1.5- Thuế môn bài


			1.6- Thu sự nghiệp


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách


			2.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			- Tài nguyên nước thuỷ điện


			2.5- Thuế môn bài


			2.6 Thu sự nghiệp


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu


			3.1- Thuế giá trị gia tăng


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			3.4- Thuế tài nguyên


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí


			3.7- Thu về dầu thô,  khí


			3.8- Thuế môn bài


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu


			4.1- Thuế giá trị gia tăng


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			4.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			4.5- Thuế môn bài


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp


			8/ Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài


			9/ Thuế tài nguyên


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			12/ Thuế nhà đất


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			14/ Thuế môn bài


			II/. Các khoản phí, lệ phí


			15/ Lệ phí trước bạ


			Tr đó: Phần không cân đối


			16/ Phí xăng dầu


			17/ Các loại phí, lệ phí


			III/. Các khoản thu khác còn lại


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất


			Tr đó:          - Phần tính cân đối


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng


			16.2- Thu tiền phạt


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật


			16.3- Thu tịch thu


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước


			16.5- Thu bán tài sản


			16.6- Khác


			20/ Thu bán nhà ở


			21/ Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã


			22/ Thu khác


			IV/ Thu viện trợ không hoàn lại


			B/ Thu Kết dư  ngân sách


			c/ Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp


			D/ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			D - Các khoản thu để lại Đ.vị chi QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


			Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh


			Tổng Thu CĐ+ ĐT sau khi trừ GTGC


			Thu cố định


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình


																																																																											……, ngày…..tháng…năm….


																																																																											TM/Ủy BAN NHÂN DÂN


																																																																											CHỦ TỊCH


																																																																											(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia Cap tinh (5 b)


																																																																								Phụ lục sô 6- Biểu 5B


																																	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM KẾ HOẠCH


																																	(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá)


																																																																								Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Dự toán năm hiện hành															Ước thực hiện năm															Dự toán năm															So sánh UTH/DT (%)															So sánh DT/UTH (%)															Thu  NSTW			Thu NSTP


						Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26


			A-  Thu nsnn trên địa bàn


			I/ các khoản thu từ thuế


			1/Thuế giá trị gia tăng


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Thu từ dầu khí


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN


			- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN


			- Thu từ dầu khí


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách


			1.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			- Tài nguyên nước thuỷ điện


			- Tài nguyên khí, dầu


			1.5- Thuế môn bài


			1.6- Thu sự nghiệp


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách


			2.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			- Tài nguyên nước thuỷ điện


			2.5- Thuế môn bài


			2.6 Thu sự nghiệp


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu


			3.1- Thuế giá trị gia tăng


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			3.4- Thuế tài nguyên


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí


			3.7- Thu về dầu thô,  khí


			3.8- Thuế môn bài


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu


			4.1- Thuế giá trị gia tăng


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa


			4.4- Thuế tài nguyên


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng


			4.5- Thuế môn bài


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp


			8/ Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài


			9/ Thuế tài nguyên


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			12/ Thuế nhà đất


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			14/ Thuế môn bài


			II/. Các khoản phí, lệ phí


			15/ Lệ phí trước bạ


			Tr đó: Phần không cân đối


			16/ Phí xăng dầu


			17/ Các loại phí, lệ phí


			III/. Các khoản thu khác còn lại


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất


			Tr đó:          - Phần tính cân đối


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng


			16.2- Thu tiền phạt


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật


			16.3- Thu tịch thu


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước


			16.5- Thu bán tài sản


			16.6- Khác


			20/ Thu bán nhà ở


			21/ Thu khác


			IV/ Thu viện trợ không hoàn lại


			B/ Thu Kết dư  ngân sách


			c/ Thu nsđp được hưởng theo phân cấp


			D/ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			D - Các khoản thu để lại Đ.vị chi QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


			Tổng Thu CĐ+ ĐT sau khi trừ GTGC


			Thu cố định


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình


																																																																								……, ngày …. Tháng….năm


																																																																								GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
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_1254134126.xls

Danh gia chi NS tinh


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 41


			Tỉnh (thành phố): .................


												QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM…….


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																																	Đơn vị: triệu đồng


			Số TT			N ộ i    d u n g			Dự toán năm ..............									Quyết toán năm ............									So sánh (%) Quyết toán/ Dự toán


									Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra


												NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tổng số chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			II			Chi thường xuyên


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			III			Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			IV			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			V			Dự phòng


			VI			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau


																														..., Ngày .... tháng ..... năm .....


																														TM/Ủy BAN NHÂN DÂN


																														CHỦ TỊCH


																														(Ký tên, đóng dấu)


																																				1





(2)


(2)







_1254127471.xls

DT NS tinh


									Phụ lục số 6 - Biểu số 38


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ............


						QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM……………...


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)


															Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm…….			Quyết toán năm……..			So sánh QT/DT (%)


			A			B			1			2			3=2/1


			A			Ngân sách cấp huyện


			I			Nguồn thu ngân sách cấp huyện


			1			Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			II			Chi ngân sách cấp huyện


			1			Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)


			2			Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			B			Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện


			I			Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn


			1			Thu ngân sách hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu NS xã hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			II			Chi ngân sách xã, phường, thị trấn


												...,Ngày ... tháng ... năm ..


												TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


												CHỦ TỊCH


												(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia chi tinh


																																							Phụ lục số 6 - Biểu số 30


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ........................


									ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


									THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM……..


															(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)


																																																Đơn vị: triệu đồng


			Số TT			Tên đơn vị			Dự toán năm ......... (năm hiện hành)																																										Ước thực hiện năm ......(năm hiện hành) (Chi tiết như phần dự toán năm hiện hành)			Dự toán năm ......(năm kế hoạch) (Chi tiết như phần dự toán năm hiện hành)


												Chi đầu tư phát triển																		Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)


									Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn, huy động, viện trợ)			Tổng số			Tr.đó: Chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Gồm						Chi CTMT quốc gia			Chương trình 135			Dự án 5 triệu ha rừng			Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác


															Tổng số			Vốn trong nước			Vốn ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học, công nghệ						...			...


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


						Tổng số


			I			Các Sở, ban ngành tỉnh


			I			Các cơ quan đơn vị của huyện


			1			Văn phòng huyện Uỷ


			2			Văn phòng HĐND và UBND huyện


			3			Phòng Giáo dục


			4			....


			II			Chi hỗ trợ các tổ chức XH & XH nghề nghiệp


			III			Chi hỗ trợ DN và các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước


			IV			Chi một số nhiệm vụ khác theo chế độ


			V			Dự phòng NS cấp huyện


																																													….., Ngày… tháng…năm…


																																																TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																																CHỦ TỊCH


																																																(Ký tên, đóng dấu)
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Sheet1


																								Phụ lục số 6 - Biểu số 34


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): .....................


						SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM…….


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


																											Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Xã, phường, thị trấn			Tổng thu NSNN trên địa bàn (theo phân cấp)			Thu NS xã được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS xã			Số bổ sung từ NS cấp huyện cho NS xã, phường, thị trấn


																		Tổng số			Bổ sung cân đối			Bổ sung có mục tiêu			Trong đó vốn ngoài nước


			A			B			1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7


						Tổng số


			1			Xã A


			2			Phường B


			3			Thị trấn C


			4			...


																								...,Ngày ... tháng ... năm ..


																								TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																								CHỦ TỊCH


																								(Ký tên, đóng dấu)








Sheet1 (2)


																																	Phụ lục số 6 - Biểu số 34


												SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


															(Dùng cho ngân sách cấp huyện - Chỉ sử dụng cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Tổng thu NSNN trên địa bàn (theo phân cấp của tỉnh, huyện cho xã)			Dự toán thu NS xã được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS xã			Số bổ sung NS tỉnh cho NS xã, phường, thị trấn thuộc huyện


																								Tổng số			Bổ sung cân đối			Trong đó						Bổ sung có mục tiêu


																														Trong nước			Ngoài nước


			A			B									1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7			8


						Tổng số


			1			Xã a


			2			Xã B


			3			Xã C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27








Sheet1 (huyen)


			


						TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho ngân sách cấp tỉnh - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Chi tiết theo các sắc thuế (1)


									Thuế giá trị gia tăng (%)			Thuế thu nhập doanh nghiệp (%)			...


			A			B			1			2			3			4			5			6


			1			huyện a


			2			Quận B


			3			Thị xã C


			4			Thành phố D


			5			...


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			Ghi chú: (1) tỷ lệ phần trăm ghi tỷ lệ ngân sách cấp tỉnh được hưởng








Sheet1 (xa)


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 34


									TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


												(Dùng cho ngân sách cấp huyện - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Chi tiết theo các sắc thuế (1)


															Thuế chuyển quyền sử dụng đất			Thuế nhà, đất			Thuế môn bài			Thuế sử dụng đất NN			Lệ phí trước bạ nhà, đất			… (theo phân cấp)


			A			B									1			2			3			4			5			6


			1			xã a


			2			Phường B


			3			Tthị trấn C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			Ghi chú: (1) tỷ lệ phần trăm ghi tỷ lệ ngân sách cấp huyện được hưởng
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DT NS tinh


												Phụ lục số 6 - Biểu số 36


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): .......................


						QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM………………


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)


												Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm……			Quyết toán năm………..			So sánh QT/DT (%)


			A			B			1			2			3=2/1


			A			Tổng thu NSNN trên địa bàn


			1			Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)


			2			Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu


			3			Thu viện trợ không hoàn lại


			B			Thu ngân sách huyện


			1			Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			3			Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước


			C			chi ngân sách huyện


			1			Chi đầu tư phát triển


			2			Chi thường xuyên


			3			Dự phòng


			4			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau


									...,Ngày ... tháng ... năm ..


									TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN


									CHỦ  TỊCH


									(Ký tên, đóng dấu)










_1254122408.xls

QT NS tinh


												Phụ lục số 6 - Biểu số 37


			Tỉnh (thành phố): ..............


						QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM………………..


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp)


															Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm…….			Quyết toán năm…..			So sánh QT/DT (%)


			A			B			1			2			3=2/1


			A			Ngân sách cấp tỉnh


			I			Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh


			1			Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách Trung ương


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			3			Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			II			Chi ngân sách cấp tỉnh


			1			Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp)


			2			Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			B			Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


			I			Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


			1			Thu ngân sách hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			II			Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


												...,Ngày ... tháng ... năm ..


												TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


												CHỦ TỊCH


												(Ký tên, đóng dấu)










_1254121515.xls

DT NS tinh


															Phụ lục số 6 - Biểu số 35


			Tỉnh (thành phố): ...................


									QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM…………….


						(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																					Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm ..........						Quyết toán năm….			So sánh QT/DT (%)


									Trung ương giao			HĐND quyết định						QT/DT TW giao			QT/DT HĐND quyết định


			A			B			1			2			3			4=3/1			5=3/2


			A			Tổng thu NSNN trên địa bàn


			1			Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)


			2			Thu từ dầu thô


			3			Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu


			4			Thu viện trợ không hoàn lại


			B			Thu ngân sách địa phương


			1			Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp


						- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%


						- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


			2			Bổ sung từ ngân sách Trung ương


						Bổ sung cân đối


						Bổ sung có mục tiêu


						Trong đó: vốn XDCB ngoài nước


			3			Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước


			4			Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			C			Chi ngân sách địa phương


			1			Chi đầu tư phát triển


			2			Chi thường xuyên


			3			Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			4			Dự phòng


			5			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			6			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau


			7			Thu kế dư ngân sách


																		...,Ngày ... tháng ... năm ..


																		TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																		CHỦ TỊCH


																		(Ký tên, đóng dấu)










_1254116100.xls

Sheet1


																														Phụ lục số 6 - Biểu số 32


															BỔ SUNG CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM KẾ HOẠCH


																		(Dùng cho ngân sách cấp tỉnh - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


																																	Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Tổng thu NSNN trên địa bàn			Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS huyện			Số bổ sung NS tỉnh cho NS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


																								Tổng số			Bổ sung cân đối			Trong đó						Bổ sung có mục tiêu


																														Trong nước			Ngoài nước


			A			B									1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7			8


						Tổng số


			1			huyện a


			2			quận B


			3			thị xã C


			4			thành phố D


			5			...


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27








Sheet1 (2)


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 32


															SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


															(Dùng cho ngân sách cấp huyện - Chỉ sử dụng cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN trên địa bàn (theo phân cấp của tỉnh, huyện cho xã)			Dự toán thu NS xã được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS xã			Số bổ sung NS tỉnh cho NS xã, phường, thị trấn thuộc huyện


																		Tổng số			Bổ sung cân đối			Trong đó						Bổ sung có mục tiêu


																								Trong nước			Ngoài nước


			A			B			1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7			8


						Tổng số


			1			Xã a


			2			Xã B


			3			Xã C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27








Sheet1 (huyen)


																								Phụ lục số 6 - Biểu số 32


			Tỉnh (thành phố): ..........................


									TỶ LỆ PHẦN TRĂM (5%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM…………..


												(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


			STT			Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Chi tiết theo các sắc thuế (1)


															Thuế giá trị gia tăng (%)			Thuế thu nhập D. nghiệp (%)			...


			A			B									1			2			3			4			5			6


						Tổng số


			1			Huyện A


			2			Quận B


			3			Thị xã C


			4			Thành phố D


			5			...


						Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh


																								...,Ngày ... tháng ... năm ..


																								TM/Uỷ BAN NHÂN DÂN


																								CHỦ TỊCH


																								(Ký tên, đóng dấu)








Sheet1 (xa)


																														Phụ lục số 6 - Biểu số 32


												TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho ngân sách cấp huyện - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Chi tiết theo các sắc thuế (1)


															Thuế chuyển quyền sử dụng đất			Thuế nhà, đất			Thuế môn bài			Thuế sử dụng đất NN			Lệ phí trước bạ, nhà, đất			… (theo phân cấp)


			A			B									1			2			3			4			5			6


			1			xã a


			2			phường B


			3			thị trấn C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			Ghi chú: (1) tỷ lệ phần trăm ghi tỷ lệ ngân sách cấp huyện được hưởng










_1254118330.xls

Sheet1


																																	Phụ lục số 06 - Biểu số 33


									BỔ SUNG CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho ngân sách cấp tỉnh - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


																																	Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Tổng thu NSNN trên địa bàn			Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS huyện			Số bổ sung NS tỉnh cho NS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


																								Tổng số			Bổ sung cân đối			Trong đó						Bổ sung có mục tiêu


																														Trong nước			Ngoài nước


			A			B									1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7			8


						Tổng số


			1			Huyện a


			2			Quận B


			3			Thị xã C


			4			Thành phố D


			5			...


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27








Sheet1 (2)


																																	Phụ lục số 06 - Biểu số 33


															SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho ngân sách cấp huyện - Chỉ sử dụng cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Tổng thu NSNN trên địa bàn (theo phân cấp của tỉnh, huyện cho xã)			Dự toán thu NS xã được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS xã			Số bổ sung NS tỉnh cho NS  xã, phường, thị trấn thuộc huyện


																								Tổng số			Bổ sung cân đối			Trong đó						Bổ sung có mục tiêu


																														Trong nước			Ngoài nước


			A			B									1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7			8


						Tổng số


			1			Xã a


			2			Xã B


			3			Xã C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27








Sheet1 (huyen)


																								Phụ lục số 6 - Biểu số 33


			Tỉnh (thành phố): ..........................


									TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM……


									(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


			STT			Xã, phường, thị trấn			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Chi tiết theo các sắc thuế (1)


															Thuế chuyển quyền sử dụng đất (%)			Thuế nhà, đất (%)			Thuế môn bài (%)			Thuế SD đất NN (%)			Lệ phí T.bạ nhà, đất (%)			...


			A			B									1			2			3			4			5			6


						Tổng số


			1			Xã A


			2			Thị trấn B


			3			Phường C


			4			...


						Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh


																								...,Ngày ... tháng ... năm ..


																								TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																								CHỦ TỊCH


																								(Ký tên, đóng dấu)








Sheet1 (xa)


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 33


									TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


			(Dùng cho ngân sách cấp huyện - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN			Tổng chi NSĐP			Chi tiết theo các sắc thuế (1)


															Thuế chuyển quyền sử dụng đất			Thuế nhà, đất			Thuế môn bài			Thuế sử dụng đất NN			Lệ phí trước bạ nhà, đất			… (theo phân cấp)


			A			B									1			2			3			4			5			6


						Tổng số


			1			xã a


			2			phường B


			3			thị trấn C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			Ghi chú: (1) tỷ lệ phần trăm ghi tỷ lệ ngân sách cấp huyện được hưởng










_1254113830.xls

Sheet1


																								Phụ lục số 6 - Biểu số 31


			Tỉnh, thành phố: .....................


															SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH


															TỪNG QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM…………….


															(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


																											Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh			Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp			Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS huyện			Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


																		Tổng số			Bổ sung cân đối			Bổ sung có mục tiêu			Trong đó vốn ngoài nước


			A			B			1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7


						Tổng số


			1			Huyện A


			2			Quận B


			3			Thị xã C


			4			Thành phố D


			5			...


																								….., Ngày… tháng…năm…


																								TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																								CHỦ TỊCH


																								(Ký tên, đóng dấu)








Sheet1 (2)


																											Phụ lục số 6 - Biểu số 31


									SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


												(Dùng cho ngân sách cấp huyện - Chỉ sử dụng cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Tổng thu NSNN trên địa bàn (theo phân cấp của tỉnh, huyện cho xã)			Dự toán thu NS xã được hưởng theo phân cấp			Dự toán chi NS xã			Số bổ sung  NS tỉnh cho NS xã, phường, thị trấn thuộc huyện


																		Tổng số			Bổ sung cân đối			Trong đó						Bổ sung có mục tiêu


																								Trong nước			Ngoài nước


			A			B			1			2			3			4 = 3 - 2			5			6			7			8


						Tổng số


			1			xã a


			2			xã B


			3			xã C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27








Sheet1 (huyen)


																		Phụ lục số 6 - Biểu số 31


									TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU


									CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM KẾ HOẠCH


									(Dùng cho ngân sách cấp tỉnh - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Chi tiết theo các sắc thuế (1)									...


						Tên đơn vị			Thuế giá trị gia tăng (%)			Thuế thu nhập doanh nghiệp (%)


			A			B			1			2			3			4			5			6


			1			Huyện a


			2			Quận B


			3			Thị xã C


			4			Thành phố D


			5			...


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			Ghi chú: (1) tỷ lệ phần trăm ghi tỷ lệ ngân sách cấp tỉnh được hưởng








Sheet1 (xa)


			


																					Phụ lục số 06 - Biểu số 31


									TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU


									CHO CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC HUYỆN NĂM KẾ HOẠCH


									(Dùng cho ngân sách cấp huyện - cho năm đầu thời kỳ ổn định)


			STT			Tên đơn vị			Chi tiết theo các sắc thuế (1)


									Thuế chuyển quyền sử dụng đất			Thuế nhà, đất			Thuế môn bài			Thuế sử dụng đất NN			Lệ phí trước bạ nhà, đất			…..(theo phân cấp)


			A			B			1			2			3			4			5			6


			1			Xã a


			2			Phường B


			3			Thị trấn C


			4			...


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			Ghi chú: (1) tỷ lệ phần trăm ghi tỷ lệ ngân sách cấp huyện được hưởng










_1253950477.xls

Sheet 1


																																	Phụ lục số 6 - Biểu số 26


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ...................


												ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN


									THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM……….


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)


																																				Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Xã, phường, thị trấn			Thu NSNN trên địa bàn (1) Dự toán năm…..(năm hiện hành)			Ước TH năm…..(năm hiện hành)			Dự toán năm (năm hiện hành)			So sánh (%) UTH/DT			DT/DT			DT/UTH			Chi ngân sách huyện (2)


																											Dự toán năm .... (năm hiện hành)			Ước TH năm .... (năm hiện hành)			Dự toán năm…..(năm kế hoạch)			So sánh (%) UTH/DT			DT/DT			DT/UTH


			A			B			1			2			3			4=2/1			5=3/1			6=3/2			7			8			9			10=8/7			11=9/7			12=9/8


						Tổng số


			1			Xã A


			2			Phường B


			3			Thị trấn C


			4			...


						Ghi chú: (1), (2) Chi tiết theo từng lĩnh vực thu, chi theo phân cấp của tỉnh																														Ngày .... tháng ..... năm .......


																																				TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																				CHỦ TỊCH


																																				(Ký tên, đóng dấu)










_1253953103.xls

NS huyen


																																							Phụ lục số 6 - Biểu số 27																								Phô lôc sè 6 - BiÓu sè 27


			Tỉnh (thành phố): ...............


															ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG


												HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀN VÀ DỰ TOÁN NĂM……


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


																																										Đơn vị: triệu đồng																														§¬n vÞ: triÖu ®ång			§¬n vÞ: ®ång


			STT			Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh			Ước TH năm….(năm hiện hành)			Bao gồm																														Dự toán năm ……......( năm kế hoạch) (Chi tiết các chỉ tiêu như phần ước thực hiện năm hiện hành)																																	so s¸nh


												I/ Chi đầu tư phát triển																		II/ Chi Thường xuyên									Dự phòng ngân sách (1)																								II/ chi Th­êng xuyªn									Dù			qt/dt


												Tổng số			Tr.đó: chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Trong đó																								Trong ®ã						Tæng			Trong ®ã						phßng			(%)


															Tổng số			Vốn trong nước			Vốn ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			khoa học công nghệ						Giáo dục đào tạo và d. nghề			khoa học công nghệ															Vèn			Vèn			Gi¸o dôc			khoa häc			sè			Gi¸o dôc			Khoa häc			ng©n


																																																			trong			ngoµi			®µo t¹o			c«ng						®µo t¹o			c«ng			s¸ch


																																																			n­íc			n­íc						nghÖ						vµ d.nghÒ			nghÖ						(2)


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12									15			16			17			18			19			20			21			22			13


						Tổng số


			1			Huyện A


			2			Thị xã B


			3			Thành phố C


			4			........


			Ghi chú: (1) cột này chỉ có ở dự toán năm kế hoạch


																																							...,Ngày ... tháng ... năm ..																											Ngµy .... th¸ng ..... n¨m .......


																																							TM/ỦY BAN NHÂN DÂN																											TM/Uû ban nh©n d©n


																																							CHỦ TỊCH																											Chñ tÞch


																																							(Ký tên, đóng dấu)


																																																																		(Ký tªn, ®ãng dÊu)










_1253954654.xls

Danh gia chi tinh


																																							Phụ lục số 6 - Biểu số 29


			Tỉnh (thành phố): .............................


									ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


									THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM…….


						(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)


																																																Đơn vị: triệu đồng


			Số TT			Tên đơn vị			Dự toán năm ......... (năm hiện hành)																																										Ước thực hiện năm ...... (năm hiện hành) (Chi tiết như phần dự toán năm hiện hành)			Dự toán năm ......(năm kế hoạch) (Chi tiết như phần dự toán hiện hành)


												Chi đầu tư phát triển																		Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)


									Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)			Tổng số			Tr.đó: Chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Gồm						Chi CTMT quốc gia			Chương trình 135			Dự án 5 triệu ha rừng			Chi thực thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác


															Tổng số			Vốn trong nước			Vốn ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			Khoa học, công nghệ						...			...


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


						Tổng số


			I			Các cơ quan đơn vị của tỉnh


			1			Văn phòng Tỉnh Uỷ


			2			Văn phòng HĐND và UBND tỉnh


			3			Sở Giáo dục - Đào tạo


			4			....


			II			Chi hỗ trợ các tổ chức XH & XH nghề nghiệp


			III			Chi hỗ trợ DN và các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước


			IV			Chi một số nhiệm vụ khác theo chế độ


			V			Dự phòng NS cấp tỉnh


																																													….., Ngày… tháng…năm…


																																													TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																													CHỦ TỊCH


																																													(Ký tên, đóng dấu)










_1253953065.xls

NS huyen


																																							Phụ lục số 6 - Biểu số 28																								Phô lôc sè 6 - BiÓu sè 27


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): .........................


												ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG


									HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀNH VẰ DỰ TOÁN NĂM……..


									(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)


																																							Đơn vị: triệu đồng																																	§¬n vÞ: triÖu ®ång			§¬n vÞ: ®ång


			STT			Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh			Ước TH năm….(năm hiện hành)			Bao gồm																														Dự toán năm ......năm kế hoạch (Chi tiết các chỉ tiêu như phần ước thực hiện năm hiện hành)																																	so s¸nh


												I/ Chi đầu tư phát triển																		II/ chi Thường xuyên									Dự phòng ngân sách -1																								II/ chi Th­êng xuyªn									Dù			qt/dt


												Tổng số			Tr.đó: chi đầu tư XDCB									Trong đó						Tổng số			Trong đó																								Trong ®ã						Tæng			Trong ®ã						phßng			(%)


															Tổng số			Vốn trong nước			Vốn ngoài nước			Giáo dục đào tạo và d. nghề			khoa học công nghệ						Giáo dục đào tạo và d. nghề			khoa học công nghệ															Vèn			Vèn			Gi¸o dôc			khoa häc			sè			Gi¸o dôc			Khoa häc			ng©n


																																																			trong			ngoµi			®µo t¹o			c«ng						®µo t¹o			c«ng			s¸ch


																																																			n­íc			n­íc						nghÖ						vµ d.nghÒ			nghÖ						(2)


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12									15			16			17			18			19			20			21			22			13


						Tổng số


			1			Xã A


			2			Thị trấn B


			3			Phường C


			4			........


			Ghi chú: (1) Cột này chỉ có ở dự toán năm kế hoạch


																																				...,Ngày ... tháng ... năm ..																														Ngµy .... th¸ng ..... n¨m .......


																																				TM/ỦY BAN NHÂN DÂN																														TM/Uû ban nh©n d©n


																																				CHỦ TỊCH																														Chñ tÞch


																																				(Ký tên, đóng dấu)


																																																																		(Ký tªn, ®ãng dÊu)










_1253948452.xls

danh gia tinh


																																	Phụ lục số 6 - Biểu số 15																																				Phô lôc sè 6 - BiÓu sè 14


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ........................																																				1


						ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ,


						CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM……


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá)


																																				Đơn vị: Triệu đồng																																										§¬n vÞ: TriÖu ®ång


			STT			Nội dung chi			Thực hiện năm ... (năm trước)																					Dự toán năm ... (năm hiện hành) (Trong đó chi tiết như phần thực hiện năm trước)			Ước TH năm ... (năm hiện hành)   ( (Trong đó chi tiết như phần thực hiện năm trước)			Dự toán năm... (năm kế hoạch) (Trong đó chi tiết như phần thực hiện năm trước)


									Tổng số			Chia ra																																																			dù to¸n			chia ra


												Cấp huyện thực hiện									xã thực hiện																																										n¨m			ns cÊp tØnh									ns huyÖn


												Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN			Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN																														vèn ®Çu t­			vèn sn			kÕ ho¹ch			tæng sè			vèn ®Çu t­			vèn sn			tæng sè			vèn ®Çu t­			vèn sn


			A			B			1 = 2+5			2=3+4			3			4			5=6+7			6			7																														13			14			15=16+19			16=17+18			17			18			19=20+21			20			21


						Tổng số:


			I			Chi chương trình mục tiêu quốc gia


			1			Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm


			2			Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


			3			Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình


			4			Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


			5			Chương trình văn hoá


			6			Chương trình giáo dục đào tạo


			II			Chương trình 135


						Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135


			III			Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			B			Các khoản thu tại xã, thu học phí,


						viện phí,... quản lý qua ngân sách


						Tổng số (A + B)


			C			Vay nước ngoài về cho vay lại


						Tổng số (A + B + C)


			IV			Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác


			1			Nhiệm vụ A


			2			Nhiệm vụ B


			3			...


																																	..., Ngày .... tháng ..... năm ...																																										Ngµy .... th¸ng ..... n¨m .......


																																	TM/ỦY BAN NHÂN DÂN																																										TM/Uû ban nh©n d©n


																																	CHỦ TỊCH																																										Chñ tÞch


																																	(Ký tên, đóng dấu)










_1253949659.xls

Sheet 1


																																	Phụ lục số 6 - Biểu số 25


			Tỉnh (thành phố): ............


																		ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN


															THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM………..


			(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp)


																																							Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh			Thu NSNN trên địa bàn (1)						Dự toán năm …..(năm H. hành)			So sánh (%) UTH/DT			DT/DT			DT/UTH			Chi ngân sách huyện (2)


									Dự toán			Ước TH															Dự toán năm (năm H. hành)			Ước TH năm (năm H. hành)			Dự toán năm (năm H. hành)			So sánh (%) UTH/DT			DT/DT			DT/UTH


									năm ...			năm ...


									(năm H.hành)			(năm H.hành)


			A			B			1			2			3			4=2/1			5=3/1			6=3/2			7			8			9			10=8/7			11=9/7			12=9/8


						Tổng số


			1			Huyện A


			2			Thành phố B


			3			Thị xã C


			4			...


						Ghi chú: (1), (2) chi tiết theo từng lĩnh vực thu, chi theo phân cấp của tỉnh																														Ngày .... tháng ..... năm .......


																																				TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																				CHỦ TỊCH


																																				(ký tên, đóng dấu)










_1253948431.xls

danh gia tinh


																																	Phụ lục số 6 - Biểu số 14																																							Phô lôc sè 6 - BiÓu sè 14


																																							1


						Tỉnh (thành phố): ........................


																					ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,


																					CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM ..............


																					(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																																	Đơn vị: Triệu đồng																																													§¬n vÞ: TriÖu ®ång


			STT			Nội dung chi			Thực hiện năm ... (năm trước)																					Dự toán năm hiện hành (Trong đó chi tiết như phần thực hiện năm trước)			Ước TH năm ... (năm hiện hành) (Trong đó chi tiết như phần thực hiện năm trước)			Dự toán năm ... (năm kế hoạch) (Trong đó chi tiết như phần thực hiện năm trước)


									Tổng số			Chia ra																																																			dù to¸n			chia ra


												Cấp tỉnh thực hiện									Huyện thực hiện																																										n¨m			ns cÊp tØnh									ns huyÖn


												Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN			Tổng số			Vốn đầu tư			Vốn SN																														vèn ®Çu t­			vèn sn			kÕ ho¹ch			tæng sè			vèn ®Çu t­			vèn sn			tæng sè			vèn ®Çu t­			vèn sn


			A			B			1 = 2+5			2=3+4			3			4			5=6+7			6			7																														13			14			15=16+19			16=17+18			17			18			19=20+21			20			21


						Tổng số:


			I			Chi chương trình mục tiêu quốc gia


			1			Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm


			2			Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


			3			Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình


			4			Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


			5			Chương trình văn hoá


			6			Chương trình giáo dục đào tạo


			II			Chương trình 135


						Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135


			III			Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			B			Các khoản thu tại xã, thu học phí,


						viện phí,... quản lý qua ngân sách


						Tổng số (A + B)


			C			Vay nước ngoài về cho vay lại


						Tổng số (A + B + C)


			IV			Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác


			1			Nhiệm vụ A


			2			Nhiệm vụ B


			3			...


																																	..., Ngày .... tháng ..... năm ...																																	Ngµy .... th¸ng ..... n¨m .......


																																	TM/UỶ BAN NHÂN DÂN																																	TM/Uû ban nh©n d©n


																														CHỦ TỊCH																																				Chñ tÞch


																																	(Ký tên, đóng dấu)
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v¨n phßng quèc héi                                
c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
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			Phụ lục số 6 - Biểu số 08





			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ............





			








BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM......
(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá)


    Đơn vị: Triệu đồng



			Nội dung


			Năm ... (năm hiện hành)


			Dự toán năm ...





			


			Dự toán


			Ước TH


			(năm kế hoạch)





			1


			3


			4


			5





			 Tổng thu NSNN trên địa bàn (Theo phân cấp của tỉnh)                                 



A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN                                   



I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước                             



1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương                            



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



Trong đó: 



      + Thuế TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành                                               



      + Thu về quảng cáo truyền hình                        



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: + Tài nguyên rừng                                          



                 + Tài nguyên nước thuỷ điện                                



- Thuế môn bài                                                       



- Thu hồi vốn và thu khác                                            



2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương                        



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Thuế môn bài                                                       



- Thu hồi vốn và thu khác                                            



3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                        



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Tiền thuê mặt đất, mặt nước                                        



Trong đó: Từ hoạt động dầu, khí                                       



- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài                                



Trong đó: Từ hoạt động dầu, khí                                       



- Các khoản thu về dầu, khí                                           



- Thuế môn bài                                                       



- Các khoản thu khác                                                 



4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh



4.1 Thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Thuế môn bài                                                       



- Thu khác ngoài quốc doanh            



4.2 Thu từ cá nhân SX, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (2) 



 - Thuế giá trị gia tăng                                                           



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Thuế môn bài                                                       



- Thu khác ngoài quốc doanh                   



5. Lệ phí trước bạ                                                   



6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp                                      



7. Thuế nhà đất                                                      



8. Thuế thu nhập cá nhân                                             



9. Thu xổ số kiến thiết                                              



10. Thu phí xăng dầu                                               



11. Thu phí và lệ phí                                                



- Phí và lệ phí Trung ương                                           



- Phí và lệ phí tỉnh, huyện                                                 



- Phí và lệ phí xã                                                   



12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất                                    



13. Thu sự nghiệp                                                    



- Thu hoạt động sự nghiệp do Trung ương quản lý                              



- Thu hoạt động sự nghiệp do tỉnh, huyện quản lý                            



- Thu hoạt động sự nghiệp do xã quản lý                              



14. Tiền sử dụng đất                                                 



15. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước  



- Trong đó thu từ hoạt động dầu, khí                            



16. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước                         



17. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước                        



- Đơn vị thuộc Trung ương nộp                                                



- Đơn vị thuộc địa phương nộp                                                



18. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã                                          



19. Các khoản huy động đóng góp theo quy định                        



20. Thu phạt an toàn giao thông                                      



21. Thu từ HĐ chống buôn lậu, KD trái pháp luật



Trong đó: thu từ hoạt động chống buôn lậu                      



22. Thu tiền bán cây đứng                                            



23. Thu khác                                                         



II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu                                            



Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB                                



                 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu                                  



III. Thu viện trợ                                                    



B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                                                                 


- Các khoản huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng                       



- Các khoản phụ thu                                                  



- Khác



Tổng thu NSĐP                                   



A. Các khoản thu cân đối NSĐP                                 



- Các khoản thu 100%                                                 



- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                             



- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh                                                



- Thu kết dư                                                         



B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN



- ...



- ...                 






			


			


			








Ghi chú: (1) Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh - dịch vụ.



(2) Bao gồm: cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh.



			


			....., Ngày... tháng... năm......









			


			TM/UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)










_1253945824.doc

2





			


			Phụ lục số 6 - Biểu số 22





			Tỉnh (thành phố): ......................


			








TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM.............
 (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND, Bộ Tài chính)


Đơn vị: triệu đồng



			Tên loại phí, lệ phí


			Ước thực hiện năm .... (năm hiện hành)


			Dự toán năm ..... (năm kế hoạch)





			


			Tổng số phát sinh


			Số được để lại theo chế độ


			Số nộp ngân sách


			Tổng số phát sinh


			Số được để lại theo chế độ


			Số nộp ngân sách





			Tổng cộng:                                                                             


A. Phí và lệ phí Trung ương                                                            



-                                                                                                                                                   



-                                                                                      



B. Phí và lệ phí tỉnh                                                                  



-                                                                                                                                                                       



-                                                                                      



C. Phí và lệ phí huyện                                                                 



-                                                                                      



-                                                                                                                                                                       



D. Phí và lệ phí xã                                                                    



-                                                                                      



-                                                                                                                                                                    






			


			


			


			


			


			








			


			......, Ngày... tháng... năm....





			


			GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)











_1253947718.xls

Danh gia chi NS tinh


																																				Phụ lục số 6 - Biểu số 24


			Tỉnh (thành phố): ........................


						ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM………..


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)


																																							Đơn vị: Triệu đồng


			Số TT			Nội dung			Dự toán năm ... (năm hiện hành)									Ước thực hiện năm ... (năm hiện hành)									Dự toán năm .... (năm kế hoạch)									So sánh (%)  DT kế hoạch/ UTH hiện hành


									Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra


												NS cấp huyện			NS xã						NS cấp huyện			NS xã						NS cấp huyện			NS xã						NS cấp huyện			NS xã


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


						Tổng số chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			II			Chi thường xuyên


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			III			Dự phòng


																																				Ngày .... tháng ..... năm .......


																																				TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																				CHỦ TỊCH


																																				(Ký tên, đóng dấu)





(2)


(2)







_1253947915.xls

Du toan


																																																									Phụ lục: 31


															DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG


															THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM……..


			(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)


																																																									Đơn vị: Triệu đồng


			tên dự án, công trình			Thời gian KC-HT			Tổng dự toán được duyệt									Giá trị khối luợng thực hiện từ khởi công đến 31/12/200,,,									Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/200,,,									Dự toán năm 200…


									Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo cơ cấu đầu tư									Chia theo nguồn vốn


												Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị									Xây lắp			Thiết bị			XDCB khác			Vốn trong nước			Vốn vay nợ			Viện trợ


			A/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			B/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			...








Quyet toan


																																																									Phụ lục: 52


			QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG


			THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM ...


			(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)


																																																									Đơn vị: Triệu đồng


			TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH			Thời gian KC-HT			Tổng dự toán được duyệt									Giá trị khối luợng thực hiện từ khởi công đến 31/12/200,,,									Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/200,,,									Quyết toán năm 200…


									Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo cơ cấu đầu tư									Chia theo nguồn vốn


												Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị						Xây lắp			Thiết bị									Xây lắp			Thiết bị			XDCB khác			Vốn trong nước			Vốn vay nợ			Viện trợ


			A/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			B/. Ngành ...


			I/. Dự án nhóm A


			1. Dự án A


			2. Dự án B


			...


			II/. Dự án nhóm ...


			...








danh gia


			Tỉnh (huyện): ...................................																																																									Phụ lục số 6 - Biểu số 12


																					ĐÁNH GIÁ CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH


																					THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM


			(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên)


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			Tên dự án, công trình			Địa điểm xây dựng			Thời gian KC-HT			Năng lực thiết kế			Tổng dự toán được duyệt			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến			Đã thanh toán từ khởi công đến			Kế hoạch năm ... (năm hiện hành)															Ước thực hiện năm ... (năm hiện hành)															Dự toán năm .... (năm kế hoạch)


																								Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo nguồn vốn									Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo nguồn vốn									Tổng số			Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,			Chia theo nguồn vốn


																														Vốn trong nước			T.đó: H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1)			Vốn ngoài nước									Vốn trong nước			T.đó: H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1)			Vốn ngoài nước									Vốn trong nước			T.đó: H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1)			Vốn ngoài nước


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22


			A/. Chuyển tiếp


			I/. Ngành ...


			1/. Dự án nhóm A


			a. Dự án A


			b. Dự án B


			...


			2/. Dự án nhóm B


			a. Dự án A


			b. Dự án B


			...


			B/. Khởi công mới


			I/. Ngành ...


			1/. Dự án nhóm A


			a. Dự án A


			b. Dự án B


			...


			...


			Ghi chú: (1) Cấp huyện không có chỉ tiêu này


																																																			......, Ngày .... tháng ..... năm .......


																																																			TM ỦY BAN NHÂN DÂN


																																																			CHỦ TỊCH


																																																			(Ký tên, đóng dấu)










_1253947002.xls

Danh gia chi NS tinh


																																				Phụ lục số 6 - Biểu số 23


			Tỉnh (thành phố): ................................


						ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM ………..


						(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


																																										Đơn vị:Triệu đồng


			Số TT			Nội dung			Thực hiện năm ... (năm trước)									Dự toán năm ... (năm hiện hành)									Ước thực hiện năm .... (năm hiện hành)									Dự toán năm .... (năm kế hoạch)									So sánh (%)  DT kế hoạch / UTH hiện hành


									Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra						Tổng số			Chia ra


												NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện						NS cấp tỉnh			NS huyện


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15


						Tổng số chi ngân sách


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			II			Chi thường xuyên


						Trong đó


			1			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề


			2			Chi khoa học và công nghệ


			III			Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			IV			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			V			Dự phòng


																																							Ngày .... tháng ..... năm .......


																																							TM/ỦY BAN NHÂN DÂN


																																							CHỦ TỊCH


																																							(Ký tên, đóng dấu)





(2)


(2)
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			Phụ lục số 6 - Biểu số 20





			Tỉnh (thành phố): ..............






			








CƠ SỞ TÍNH CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM.........
 (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND, Bộ Tài chính)


			Nội dung


			Ước thực hiện năm .... (năm h.hành)


			Dự toán năm ....... (năm kế hoạch)





			


			Biên chế (Người)


			Mức chi bình quân (đ/người


			Tổng số chi


			Biên chế (Người)


			Mức chi bình quân (đ/ người)


			Tổng số chi





			


			


			


			Tổng số (Tr.đ)


			Lương và phụ cấp lương (tr.đ)


			


			


			Tổng số (Tr.đ)


			Lương và phụ cấp lương (tr.đ)





			Tổng số chi                                                                                                 


I. Chi quản lý nhà nước                                                                                     


a. Cấp tỉnh và tương đương chia ra theo khu vực                                                                                             



- Đô thị



- Đồng bằng                                                                                                 



- Núi thấp, vùng sâu                                                                                        



- Núi cao, hải đảo                                                                                          



b. Cấp huyện và tương đương chia ra theo khu vực                                                                                             



- Đô thị                                                                                                 



- Đồng bằng                                                                                                 



- Núi thấp, vùng sâu                                                                                        



- Núi cao, hải đảo                                                                                          



c. Cấp xã và tương đương chia ra theo khu vực                                                                                             



- Đô thị                                                                                                 



- Đồng bằng                                                                                                 



- Núi thấp, vùng sâu                                                                                        



- Núi cao, hải đảo                                                                                          



II. Chi hoạt động của cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị XH                                                                              


(Các chỉ tiêu như mục I)     



III. Chi hỗ trợ hội, đoàn thể                                                                                         


(Các chỉ tiêu như mục I)                                                                                    



IV. Các khoản chi ngoài định mức                                                                            


- Phụ cấp đại biểu HĐND các cấp                                                                             



- Họp HĐND các cấp                                                                                          



- Các khoản khác                                                                                            


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			...., Ngày... tháng... năm......





			


			GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ



(Ký tên, đóng dấu)
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			Phụ lục số 6 - Biểu số 21





			Tỉnh (thành phố): ............. 


			








TỔNG HỢP BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG NĂM.............
(dùng cho SỞ TC - VG báo cáo UBND, Bộ Tàii chính)


			Chỉ tiêu


			Đơn vị tính


			Thực hiện năm .... (năm trước)


			Dự toán năm ... (năm hiện hành


			Ước TH năm... .. (năm hiện hành)


			Dự toán năm... (năm Kế hoạch)





			Tổng quỹ lương HCSN                                                



- Lương ngạch bậc, chức vụ                                      



- Các khoản phụ cấp                         



- Các khoản đóng góp theo lương



1. Quản lý hành chính                                              



- Số biên chế                                                      



- Quỹ tiền lương                                                   



+ Lương ngạch bậc, chức vụ                                                     



+ Các khoản phụ cấp



+ Các khoản đóng góp theo lương                                                    



2. Giáo dục                                                        



(Các chỉ tiêu như mục 1)                                           



3. Đào tạo                                                         



(Các chỉ tiêu như mục 1)                                           



4. Y tế                                                            



(Các chỉ tiêu như mục 1)                                           



5. Văn hoá thông tin                                               



(Các chỉ tiêu như mục 1)                                           



6. Phát thanh truyền hình                                          



(Các chỉ tiêu như mục 1)                                           



7. Sự nghiệp TDTT                                                  



(Các chỉ tiêu như mục 1)                                           



8. Sự nghiệp kinh tế                                               



(Các chỉ tiêu như mục 1)                                           



9. Khác 






			


			


			


			


			








			


			...., Ngày... tháng... năm....
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			Phụ lục số 6- Biểu số 11





			Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): .................






			








BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS HUYỆN NĂM......
(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá)


Đơn vị: Triệu đồng



			Nội dung các khoản chi


			Dự toán năm ... (năm hiện hành)


			Ước TH năm ... (năm hiện hành)


			Dự toán năm ... (năm kế hoạch)





			1


			3


			4


			5





			Tổng chi NSĐP                                                        



A. Chi cân đối NSĐP



I. Chi đầu tư phát triển:          



Trong đó:



- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề



- Chi khoa học công nghệ 



1. Vốn trong nước            



Trong đó: Vốn đối ứng                                        



2. Vốn ngoài nước                                                    



II. Chi thường xuyên:                                               



1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách                               



2. Chi sự nghiệp kinh tế                                             



Tr. đó: - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi                               



            - Chi SN giao thông                                          



            - Chi SN kiến thiết thị chính                                



            - Chi sự nghiệp khác                                         



3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                                



- Chi sự nghiệp giáo dục                                             



- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề                                              



4. Chi sự nghiệp y tế                                                



5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                               



6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin                                 



7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                            



8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao                                  



9. Chi đảm bảo xã hội                                                



10. Chi quản lý hành chính                                           



    - Chi quản lý Nhà nước                                           



    - Chi hoạt động của cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội                                          



    - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể                                       



11. Chi an ninh quốc phòng địa phương                                



    - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an  toàn XH                                                        



    - Chi quốc phòng địa phương                                      



12. Chi khác ngân sách                                               



III. Dự phòng                                                          



B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN



- ...



- ...
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			Phụ lục số 6 - Biểu số 18





			Tỉnh (thành phố): ........................






			








CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM.............
 (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND, Bộ Tài chính)



			SSTT


			Nội dung


			Ước thực hiện năm ... (năm hiện hành)


			Dự toán năm ... (năm kế hoạch)





			


			


			Số học sinh


			Mức chi bình quân cho một học sinh


			Tổng chi


			Số học sinh


			Mức chi bình quân cho một học sinh


			Tổng chi





			


			


			


			


			Tổng số (triệu đồng)


			Trong đó lượng, phụ cấp, học bổng học sinh


			


			


			Tổng số (triệu đồng)


			Trong đó lượng, phụ cấp, học bổng học sinh





			1


			Đại học, cao đẳng…………



Trong đó: Khối sư phạm…


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Trung học chuyên nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Đào tạo nghề


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Đào tạo Đảng, đoàn thể


			(Suất đào tạo)


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Đào tạo lại công chức



…………………………..


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Đào tạo khác 


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			...., Ngày... tháng... năm....
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(Ký tên, đóng dấu)
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			Phụ lục số 6- Biểu số 16





			Tỉnh (thành phố): ..............


			








TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI NĂM.......
(Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND và Bộ Tài chính)


			STT


			Mặt hàng trợ giá, trợ cước


			Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)


			Dự toán năm ... (năm kế hoạch)





			


			


			Khối lượng vận chuyển


			Cước V/C, mức tr.giá bình quân (Tr.đồng/ tấn)


			Số tiền trợ cước, trợ giá (Tr.đồng)


			Khối lượng vận chuyển


			Cước V/C, mức tr.giá bình quân (Tr.đồng/ tấn)


			Số tiền trợ cước, trợ giá (Tr.đồng)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			





			1


			Dầu hoả


			


			


			


			


			


			





			2


			Giấy viết học sinh


			


			


			


			


			


			





			3


			……….....


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			                                                                    





			


			


			


			


			


			


			


			                                                                    





			


			


			


			


			


			


			


			                                                                       





			


			


			


			


			


			


			


			                                                                   





			


			


			


			


			


			


			


			                                                                                                   





			        


			


			


			


			


			


			


			                                                                                         








Ghi chú: Mặt hàng, mức trợ giá, trợ cước tính theo chế độ quy định của Nhà nước (thuyết minh chi tiết từng mặt hàng)
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			Phụ lục số 6- Biểu số 10





			Tỉnh (thành phố): .................






			








BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM......
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)



Đơn vị: Triệu đồng



			Nội dung các khoản chi


			Dự toán năm ... (năm hiện hành)


			Ước TH năm ... (năm hiện hành)


			Dự toán năm ... (năm kế hoạch)





			1


			3


			4


			5





			Tổng chi NSĐP                                                        



A. Chi cân đối NSĐP



I. Chi đầu tư phát triển:          



Trong đó:



- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề



- Chi khoa học công nghệ 



1. Chi xây dựng cơ bản tập trung



a. Vốn trong nước            



Trong đó: Vốn đối ứng                                        



b. Vốn ngoài nước         



2. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN



3. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ                                           



II. Chi thường xuyên:                                               



1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách                               



2. Chi sự nghiệp kinh tế                                             



Tr. đó: - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi                               



            - Chi SN giao thông                                          



            - Chi SN kiến thiết thị chính                                



            - Chi sự nghiệp khác                                         



3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                                



- Chi sự nghiệp giáo dục                                             



- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề                                              



4. Chi sự nghiệp y tế                                                



5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                               



6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin                                 



7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                            



8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao                                  



9. Chi đảm bảo xã hội                                                



10. Chi quản lý hành chính                                           



    - Chi quản lý Nhà nước                                           



    - Chi hoạt động của cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội                                          



    - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể                                       



11. Chi an ninh quốc phòng địa phương                                



    - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an  toàn XH                                                        



    - Chi quốc phòng địa phương                                      



12. Chi khác ngân sách         



III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN



IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                      



V. Dự phòng                                                          



B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN



- ...



- ...
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			Phụ lục số 6 - Biểu số 19





			Tỉnh (thành phố): ...............






			








CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM.............
 (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND, Bộ Tài chính)



			Nội dung


			Đơn vị tính


			Ước TH năm ..... (năm hiện hành)


			Dự toán năm .... (năm kế hoạch)





			Tổng số chi:


			Triệu đồng


			


			     





			T.đó: + Lương ngạch bậc, chức vụ



          + Các khoản phụ cấp



          + Các khoản đóng góp theo lương


			Triệu đồng



-



-


			


			    





			1. Chi khám chữa bệnh


			Triệu đồng


			


			 





			a. Tuyến tỉnh


			Triệu đồng


			


			





			- Cơ sở khám chữa bệnh 


			Bệnh viện 


			


			





			- Số giường bệnh


			Giường


			


			 





			- Số y, bác sỹ và nhân viên y tế khác


			Người 


			


			 





			- Mức chi bình quân/giường bệnh 


			1.000 đ


			


			    





			b. Tuyến huyện 


			Triệu đồng


			


			  





			(Các chỉ tiêu như mục a)


			


			


			





			c. Tuyến xã


			Triệu đồng


			


			





			(Các chỉ tiêu như mục a) 


			


			


			                  





			2. Chi phòng bệnh 


			


			


			                 





			a. Chi cho bộ máy quản lý 


			Triệu đồng


			


			      





			b. Chi cho hoạt động phòng chống dịch bệnh


			Triệu đồng


			


			








			


			...., Ngày... tháng... năm....





			


			GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia Cap tinh


																																																																								Phụ lục số 6 - Biểu số 09


			Huyện (quận, thị xã, thành phố): ..............................


			ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM .................


			(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá)


																																																																								Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Thực hiện năm trước			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Dự toán năm hiện hành															ước thực hiện năm hiện hành															Dự toán năm kế hoạch															So sánh DT năm kế hoạch / UTH (%)


						Tổng															Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác						Thu NSTW			Thu NSĐP


						số																																				ĐTNN


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26


			A-  Thu NSNN trên địa bàn (1)																																																																																	0			0


			I/ Các khoản thu từ thuế																																																																																	0			0


			1/Thuế giá trị gia tăng																																																																																	0			0


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																																	0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																	0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																																	0			0


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																	0			0


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN																																																																																	0			0


			- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																	0			0


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN																																																																																	0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																																	0			0


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình																																																																																	0			0


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																	0			0


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																																	0			0


			1.4- Thuế tài nguyên																																																																																	0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																																	0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																																	0			0


			- Tài nguyên khí, dầu																																																																																	0			0


			1.5- Thuế môn bài																																																																																	0			0


			1.6- Thu sự nghiệp																																																																																	0			0


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích																																																																																	0			0


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ																																																																																	0			0


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu																																																																																	0			0


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																																	0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																	0			0


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																	0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																																	0			0


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình																																																																																	0			0


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																	0			0


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																																	0			0


			2.4- Thuế tài nguyên																																																																																	0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																																	0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																																	0			0


			2.5- Thuế môn bài																																																																																	0			0


			2.6 Thu sự nghiệp																																																																																	0			0


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích																																																																																	0			0


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP																																																																																	0			0


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu																																																																																	0			0


			3.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																																	0			0


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																	0			0


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																	0			0


			3.4- Thuế tài nguyên																																																																																	0			0


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước																																																																																	0			0


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																																	0			0


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																																	0			0


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																																	0			0


			3.7- Thu về dầu thô,  khí																																																																																	0			0


			3.8- Thuế môn bài																																																																																	0			0


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN																																																																																	0			0


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu																																																																																	0			0


			4.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																																	0			0


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																	0			0


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																																	0			0


			4.4- Thuế tài nguyên																																																																																	0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																																	0			0


			4.5- Thuế môn bài																																																																																	0			0


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD																																																																																	0			0


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																																	0			0


			8/ Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài																																																																																	0			0


			9/ Thuế tài nguyên																																																																																	0			0


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao																																																																																	0			0


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp																																																																																	0			0


			12/ Thuế nhà đất																																																																																	0			0


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất																																																																																	0			0


			14/ Thuế môn bài																																																																																	0			0


			II/. Các khoản phí, lệ phí																																																																																	0			0


			15/ Lệ phí trước bạ																																																																																	0			0


			Tr đó: Phần không cân đối


			16/ Phí xăng dầu																																																																																	0			0


			17/ Các loại phí, lệ phí																																																																																	0			0


			III/. Các khoản thu khác còn lại																																																																																	0			0


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước																																																																																	0			0


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất																																																																																	0			0


			Tr đó:          - Phần tính cân đối


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng																																																																																	0			0


			16.2- Thu tiền phạt																																																																																	0			0


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông																																																																																	0			0


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật																																																																																	0			0


			16.3- Thu tịch thu																																																																																	0			0


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu																																																																																	0			0


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước																																																																																	0			0


			16.5- Thu bán tài sản																																																																																	0			0


			16.6- Khác																																																																																	0			0


			20/ Thu bán nhà ở


			21/ Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã


			22/ Thu khác


			IV/ Thu viện trợ không hoàn lại																																																																																	0			0


			B/ Thu Kết dư  ngân sách


			c/ Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp


			D/ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			D - Các khoản thu để lại Đ.vị chi QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


			Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh


			Tổng Thu CĐ+ ĐT sau khi trừ GTGC


			Thu cố định


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình


																																																																					......, Ngày .... tháng ..... năm .......


																																																																					TM/UỶ BAN NHÂN DÂN


																																																																					CHỦ TỊCH


																																																																					(Ký tên, đóng dấu)
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Danh gia Cap tinh (5 b)


			Phụ lục số 6


			Biểu 5 B


																					ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM KẾ HOẠCH


																														(Dùng cho Sở Tài chinh - Vật giá)


																																																																								Đơn vị : Triệu đồng


			Nội dung			Dự toán năm hiện hành			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Ước thực hiện năm															Dự toán năm															So sánh UTH/DT (%)															So sánh DT/UTH (%)


						Tổng															Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Tổng số			Khu vực DNNN			Khu vực ĐTNN			Khu vực CTNNQD			Các khoản thu khác			Thu			Thu


						số																					ĐTNN																																																						NSTW			NS§P


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26


			A-  Thu nsnn trên địa bàn																																																																														0			0


			I/ các khoản thu từ thuế																																																																														0			0


			1/Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			1.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																														0			0


			1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN																																																																														0			0


			- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Chênh lệch thu, chi của NHNN																																																																														0			0


			- Thu từ dầu khí																																																																														0			0


			- Thu từ báo in


			1.3- Thu nhập sau thuế đầi truyền hình																																																																														0			0


			1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																														0			0


			1.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																														0			0


			- Tài nguyên khí, dầu																																																																														0			0


			1.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			1.6- Thu sự nghiệp																																																																														0			0


																																																																																	0			0


			Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích																																																																														0			0


			1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ																																																																														0			0


			a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước


			b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu																																																																														0			0


			2.1- Thuế  giá trị gia tăng																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình																																																																														0			0


			- Thu từ báo in


			2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình																																																																														0			0


			2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách																																																																														0			0


			2.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			- Tài nguyên nước thuỷ điện																																																																														0			0


			2.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			2.6 Thu sự nghiệp																																																																														0			0


			Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích																																																																														0			0


			2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP																																																																														0			0


			2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			3/ Thuế xuất khẩu																																																																														0			0


			3.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			3.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước																																																																														0			0


			Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																														0			0


			3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																														0			0


			Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí																																																																														0			0


			3.7- Thu về dầu thô,  khí																																																																														0			0


			3.8- Thuế môn bài																																																																														0			0


			3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN																																																																														0			0


			4/ Thuế nhập khẩu


			5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu																																																																														0			0


			4.1- Thuế giá trị gia tăng																																																																														0			0


			4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa																																																																														0			0


			4.4- Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			Tr. đó:- Tài nguyên rừng																																																																														0			0


			4.5- Thuế môn bài																																																																														0			0


			4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD																																																																														0			0


			6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp																																																																														0			0


			8/ Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài																																																																														0			0


			9/ Thuế tài nguyên																																																																														0			0


			10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao																																																																														0			0


			11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp																																																																														0			0


			12/ Thuế nhà đất																																																																														0			0


			13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất																																																																														0			0


			14/ Thuế môn bài																																																																														0			0


			II/. Các khoản phí, lệ phí																																																																														0			0


			15/ Lệ phí trước bạ																																																																														0			0


			Tr đó: Phần không cân đối


			16/ Phí xăng dầu																																																																														0			0


			17/ Các loại phí, lệ phí																																																																														0			0


			III/. Các khoản thu khác còn lại																																																																														0			0


			18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước																																																																														0			0


			19/ Thu giao quyền sử dụng đất																																																																														0			0


			Tr đó:          - Phần tính cân đối


			- Phần không cân đối


			16.1- Thu tiền bán cây đứng																																																																														0			0


			16.2- Thu tiền phạt																																																																														0			0


			Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông																																																																														0			0


			- Phạt kinh doanh trái pháp luật																																																																														0			0


			16.3- Thu tịch thu																																																																														0			0


			Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu																																																																														0			0


			16.4- Thu hồi các khoản chi năm trước																																																																														0			0


			16.5- Thu bán tài sản																																																																														0			0


			16.6- Khác																																																																														0			0


			20/ Thu bán nhà ở


			21/ Thu khác


			IV/ Thu viện trợ không hoàn lại																																																																														0			0


			B/ Thu Kết dư  ngân sách


			c/ Thu nsđp được hưởng theo phân cấp


			D/ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương


			1- Bổ sung cân đối ngân sách.


			Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài nước


			2- Bổ sung theo mục tiêu


			D - Các khoản thu để lại Đ.vị chi QLQNS


			1.Thu huy động đóng góp đầu tư CSHT


			2. Thu các khoản huy động đóng góp khác


			3. Thu từ quỹ đất công ích


			4, Thu học phí


			5. Thu viện phí


			7. Thu thuỷ lợi phí


			6. Phí, lệ phí


			...................


			Tổng Thu CĐ+ ĐT sau khi trừ GTGC


			Thu cố định


			Thu điều tiết


			Nguồn để lại


			Thuế CQSD đất và thuê đất


			Bán nhà


			Xổ số


			Thuế SD đất nông nghiệp


			Tài nguyên rừng và Bán cây đứng


			Thu Quảng cáo truyền hình


																																																																					Ngày .... tháng ..... năm .......


																																																																					GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
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			Phụ lục số 6 - Biểu số 17





			Tỉnh (thành phố): ...................






			








CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM.......
 (Dùng cho Sở TC - VG báo cáo UBND, Bộ Tài chính)


			Nội dung


			Đơn vị tính


			Ước TH năm ... (năm h.hành)


			Dự toán năm ... (năm kế hoạch)





			Tổng số chi


			Tr.đồng


			


			





			Trong đó: + Lương ngạch bậc, chức vụ



                 + Các khoản phụ cấp



                 + Các khoản đóng góp theo lương


			"


			


			





			1. Chi giáo dục mầm non: 


			"


			


			





			a. Nhà trẻ quốc lập


			"


			


			





			- Học sinh


			 cháu 


			


			





			- Giáo viên


			người


			


			





			- Mức chi bình quân/học sinh


			 đồng 


			


			





			b. Mẫu giáo quốc lập


			Tr.đồng


			


			





			- Học sinh 


			cháu 


			


			





			- Giáo viên


			người  


			


			





			- Mức chi bình quân/học sinh 


			đồng 


			


			





			2. Giáo dục phổ thông quốc lập:  


			Tr.đồng 


			


			





			a. Giáo dục tiểu học (từ lớp 1 - 5) 


			Tr.đồng 


			


			





			- Số trường


			trường 


			


			





			- Số lớp


			lớp


			


			





			- Học sinh 


			 học sinh 


			


			





			- Giáo viên 


			 người  


			


			





			- Mức chi bình quân/học sinh


			đồng


			


			





			b. Giáo dục trung học cơ sở (từ lớp 6 - 9)


			Tr.đồng 


			


			





			- Số trường


			 trường


			


			





			- Số lớp


			 lớp


			


			





			- Học sinh 


			học sinh


			


			





			- Giáo viên 


			 người  


			


			





			- Mức chi bình quân/học sinh


			 đồng 


			


			





			c. Giáo dục trung học phổ thông (lớp 10 - 12)


			Tr.đồng


			


			





			- Số trường


			trường


			


			





			- Số lớp


			lớp 


			


			





			- Học sinh 


			học sinh


			


			





			- Giáo viên


			người 


			


			





			- Mức chi bình quân/học sinh 


			đồng 


			


			





			3. Dân tộc nội trú  


			Tri.đồng 


			


			





			(Các chỉ tiêu như mục 2)


			


			


			        





			4. Giáo dục quốc lập khác (nếu có)


			Tr.đồng


			


			





			5. Hỗ trợ giáo dục mầm non ở xã


			Tr.đồng


			


			








			


			...., Ngày... tháng... năm....





			


			GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
Ký tên, đóng dấu)
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			Phụ lục số 6 - Biểu số 06





			Tỉnh (thành phố): ...........................





			








BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM......
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)



    Đơn vị: Triệu đồng



			Nội dung


			Thực hiện


			Năm ... (năm hiện hành)


			Dự toán năm ...





			


			năm ... (năm trước)


			Dự toán


			Ước TH


			(năm kế hoạch)





			1


			2


			3


			4


			5





			 Tổng thu NSNN trên địa bàn                                  



A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN                                   



I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước                             



1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương                            



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



Trong đó: 



      + Thuế TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành                                               



      + Thu về quảng cáo truyền hình                        



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: + Tài nguyên rừng                                          



                 + Tài nguyên nước thuỷ điện                                



- Thuế môn bài                                                       



- Thu hồi vốn và thu khác                                            



2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương                        



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình                               



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Thuế môn bài                                                       



- Thu hồi vốn và thu khác                                            



3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                        



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Tiền thuê mặt đất, mặt nước                                        



Trong đó: Từ hoạt động dầu khí                                       



- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài                                



Trong đó: Từ hoạt động dầu, khí                                       



- Các khoản thu về dầu, khí                                           



- Thuế môn bài                                                       



- Các khoản thu khác                                                 



4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh



4.1 Thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)



- Thuế giá trị gia tăng                                                           



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Thuế môn bài                                                       



- Thu khác ngoài quốc doanh            



4.2 Thu từ cá nhân SX, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (2) 



 - Thuế giá trị gia tăng                                                           



- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         



- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước



- Thuế tài nguyên                                                    



Trong đó: Tài nguyên rừng                                            



- Thuế môn bài                                                       



- Thu khác ngoài quốc doanh                   



5. Lệ phí trước bạ                                                   



6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp                                      



7. Thuế nhà đất                                                      



8. Thuế thu nhập cá nhân                                             



9. Thu xổ số kiến thiết                                              



10. Thu phí xăng dầu                                               



11. Thu phí và lệ phí                                                



- Phí và lệ phí Trung ương                                           



- Phí và lệ phí tỉnh, huyện                                                 



- Phí và lệ phí xã                                                   



12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất                                    



13. Thu sự nghiệp                                                    



- Thu hoạt động sự nghiệp do Trung ương quản lý                              



- Thu hoạt động sự nghiệp do tỉnh, huyện quản lý                            



- Thu hoạt động sự nghiệp do xã quản lý                              



14. Tiền sử dụng đất                                                 



15. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước  



- Trong đó thu từ hoạt động dầu, khí                            



16. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước                         



17. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước                        



- Đơn vị thuộc Trung ương nộp                                                



- Đơn vị thuộc địa phương nộp                                                



18. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã                                          



19. Các khoản huy động đóng góp theo quy định                        



20. Thu phạt an toàn giao thông                                      



21. Thu từ HĐ chống buôn lậu, KD trái pháp luật



Trong đó: thu từ hoạt động chống buôn lậu                      



22. Thu tiền bán cây đứng                                            



23. Thu khác                                                         



II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu                                            



Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB                                



                 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu                                  



III. Thu viện trợ                                                    



IV. Thu huy động đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN                               



B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                                                                 


- Các khoản huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng                       



- Các khoản phụ thu                                                  



- Khác



Tổng thu NSĐP                                   



A. Các khoản thu cân đối NSĐP                                 



- Các khoản thu 100%                                                 



- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                             



- Thu bổ sung từ NSTW                                                



- Thu kết dư                                                         



- Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN                                                       



B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN



- ...



- ...                 






			


			


			


			








Ghi chú: (1) Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh - dịch vụ.



(2) Bao gồm: cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh.


			


			....., Ngày... tháng... năm......





			


			TM/UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
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(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Biểu số 10: Dự toán chi ngân sách Trung ương cho từng Bộ, cơ quan Trung ương theo từng lĩnh vực năm ......


(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)
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Phụ lục số 7 - Biểu số 05


TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP NĂM ...…
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Tỷ đồng



			STT


			Nội dung


			Ước thực hiện năm...               (năm hiện hành)


			Dự toán năm...(năm kế hoạch)


			So sánh DT/UTH





			


			


			Tổng số


			Chia ra


			Tổng số


			Chia ra


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			


			NSTW


			NSĐP


			


			NSTW


			NSĐP


			


			NSTW


			NSĐP





			A


			Tổng số chi cân đối NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			 Chi đầu tư phát triển


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			


			Trong đó:


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			1


			 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			2


			Chi khoa học, công nghệ


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			II


			Chi trả nợ và viện trợ


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			III


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			


			Trong đó:


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			1


			 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			2


			Chi khoa học, công nghệ


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			IV


			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			V


			 Dự phòng


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			B


			Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			


			Tổng số (A + B)


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			C


			Chi vay nước ngoài về cho vay lại


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			


			Tổng số (A + B + C)


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			


			 


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 










_1276954077.doc

Phụ lục số 7 - Biểu số 09


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM ...…
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Tỷ đồng



			Số TT


			Nội dung


			Ứớc thực hiện năm...(năm hiện hành)


			Dự toán năm...(năm kế hoạch)


			So sánh (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 / 1





			A


			Tổng số chi cân đối NSNN


			


			


			





			I


			Chi đầu tư phát triển


			


			


			





			1


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			





			


			  + Vốn ngoài nước


			


			


			





			


			  + Vốn trong nước


			


			


			





			2


			Chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính nhà nước…


			


			


			





			3


			Chi bổ sung dự trữ nhà nước


			


			


			





			4


			Chi đầu tư phát triển khác


			


			


			





			II


			Chi trả nợ và viện trợ


			


			


			





			1


			Trả nợ trong nước


			


			


			





			2


			Trả nợ nước ngoài


			


			


			





			3


			Viện trợ 


			


			


			





			III


			Chi thường xuyên


			


			


			





			1


			Chi quốc phòng 


			


			


			





			2


			Chi an ninh


			


			


			





			3


			Chi đặc biệt


			


			


			





			4


			Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ


			


			


			





			5


			 Chi Y tế


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ


			


			


			





			6


			Chi Dân số và KHH gia đình


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ


			


			


			





			7


			Chi khoa học, công nghệ


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ


			


			


			





			8


			 Chi Văn hóa thông tin, văn học nghệ thuật


			


			


			





			9


			 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn


			


			


			





			10


			 Chi Thể dục thể thao


			


			


			





			11


			 Chi lương hưu và bảo đảm xã hội


			


			


			





			


			            Trong đó: Chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ


			


			


			





			12


			Chi sự nghiệp kinh tế


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ


			


			


			





			13


			 Chi quản lý hành chính


			


			


			





			14


			Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			


			


			





			15


			 Chi khác


			


			


			





			IV


			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 


			


			


			





			V


			 Dự phòng


			


			


			





			B


			Chi từ các khoản thu Quản lý qua NSNN


			


			


			





			


			Tổng số (A + B)


			


			


			





			C


			Chi vay về cho vay lại


			


			


			





			


			Tổng số (A + B + C)
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Phụ lục số 7 - Biểu số 01


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Tỷ đồng


			SỐ THỨ TỰ


			NỘI DUNG


			ƯỚC TH NĂM… (NĂM HIỆN HÀNH)


			DỰ TOÁN NĂM… (NĂM KẾ HOẠCH)


			SO SÁNH (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = 2/1





			1



2



3



4



1



2



3



4



5



1



2


			A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN



Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)



Thu từ dầu thô


Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)



Thu viện trợ không hoàn lại


B. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSNN



Chi đầu tư phát triển



Chi trả nợ và viện trợ


Chi thường xuyên



Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính



Dự phòng


C. BỘI CHI NSNN



(Tỷ lệ bội chi so GDP)



Nguồn bù đắp bội chi NSNN



Vay trong nước



Vay ngoài nước
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Sheet1


																														Phụ lục số 7 - Biểu số 14


									DỰ TOÁN THU, CHI, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA,


									SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪNG NSTW CHO NSĐP NĂM……


									(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


																														Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Tỉnh, thành phố			Tổng thu NSNN trên địa bàn			Tổng chi cân đối NSĐP (không bao gồm vốn ngoài nước)			Thu nsđp được hưởng theo phân cấp			Gồm thu ns đp hưởng 100%			Tổng các khoản thu phân chia			Tỷ lệ phân chia NS ĐP hưởng			Phần NSĐP hưởng			Số bổ sung cân đối


			A			B			1			2			3			4			5			6			7=5*6			8


						Tổng số


			1			Hà nội


			2			Hải phòng


			3			TP. Hồ Chí Minh


			4			Đà Nẵng


			5			Bà rịa - Vũng tàu


			6			Bắc Giang


			7			Phú Thọ


			8			Bình Phước


			9			Thái Nguyên


			10			Bắc Cạn


			11			Cao Bằng


			12			Lạng sơn


			13			Tuyên Quang


			14			Hà gGang


			15			Yên Bái


			16			Lao Cai


			17			Hòa Bình


			18			Sơn La


			19			Lai Châu


			20			Lâm Đồng


			21			Gia Lai


			22			Đăk Lăk


			23			Kon Tum


			24			Quảng Ninh


			25			Hà Tây


			26			Nam Định


			27			Hà Nam


			28			Hải Dương


			29			Hưng Yên


			30			Thái Bình


			31			Long An


			32			Tiền Giang


			33			Bến Tre


			34			Đồng Tháp


			35			Vĩnh Long


			36			An Giang


			37			Kiên Giang


			38			Cần Thơ


			39			Cà Mau


			40			Bạc Liêu


			41			Trà Vinh


			42			Sóc Trăng


			43			Bắc Ninh


			44			Vĩnh Phúc


			45			Ninh Bình


			46			Thanh Hóa


			47			Nghệ An


			48			Hà Tĩnh


			49			Quảng Bình


			50			Quảng Trị


			51			Thừa thiên - Huế


			52			Bình Thuận


			53			Đồng Nai


			54			Bình Dương


			55			Tây Ninh


			56			Quảng Nam


			57			Bình Định


			58			Khánh Hòa


			59			Quảng Ngãi


			60			Phú Yên


			61			Ninh Thuận
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																																																																														Phụ lục số 7 - Biểu số 12


																					DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG CỦA CÁC BỘ


																											CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM…….


			(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


																																																																																										Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Các bộ, cơ quan trung ương; các địa phương			Tổng số			Gồm						I/ Chương trình mục tiêu quốc gia (1)																																																															II/ Chương trình 135									III/ Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


												Đầu tư			Sự nghiệp			Tổng số			Gồm						bao gồm																																																						Tổng số			Gồm


																					Đầu tư			Sự nghiệp			1. CT xoá đói giảm nghèo và việc làm			Gồm						2. CT nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn			Gồm						3. Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình			Gồm						4. CT phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS			Gồm						5. Chương trình văn hoá			Gồm						6. Chương trình giáo dục đào tạo			Gồm									Đầu tư			Sự nghiệp


																														Đầu tư			Sự nghiệp						Đầu tư			Sự nghiệp						Đầu tư			Sự nghiệp						Đầu tư			Sự nghiệp						Đầu tư			Sự nghiệp						Đầu tư			Sự nghiệp


			A			B


						Tổng số:


			I			Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương


			1			Bộ A


			2			Bộ B


						…


			II			Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


			1			Tỉnh A


			2			Tỉnh B


						…










_1276957593.xls

Sheet 1


															Phụ lục số 7 - Biểu số 11


			DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135


						DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM………


						(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


															Đơn vị: Tỷ đồng


			STT			Nội dung chi			Dự toán NSNN			Chia ra


												Vốn ĐTPT			Vốn SN


			A			B			1 = 2+3			2			3


						Tổng số:


			I			Chi chương trình mục tiêu quốc gia (1)


			1			Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm


			2			C.trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


			3			C.trình dân số và kế hoạch hoá gia đình


			4			C.trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


			5			Chương trình văn hoá


			6			Chương trình giáo dục đào tạo


			II			Chương trình 135


			III			Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


						Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án


						Ghi chú: (1) chi tiết theo từng dự án
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																																							Phụ lục số 7 - Biểu số 13


									DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CHO TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ, TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM…..


			(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


																																							Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Tỉnh, thành phố			Tổng sốchi ns đp trong cân đối			I/ Chi đầu tư phát triển			Gồm						Trong đó						II/ Chi thường xuyên			Trong đó						III/ Dự phòng ngân sách			IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


															Vốn trong nước			Vốn ngoài nước			Chi sn giáo dục đào tạo dạy nghề			Chi sn khoa học công nghệ						Chi sn giáo dục đào tạo dạy nghề			Chi sn khoa học công nghệ


			A			B			1			2			3			4			5			6			8			9			10			11			12


						Tổng số


			1			Hà Nội


			2			Hải Phòng


			3			TP. Hồ Chí Minh


			4			Đà Nẵng


			5			Bà Rịa - Vũng tàu


			6			Bắc Giang


			7			Phú Thọ


			8			Bình Phước


			9			Thái Nguyên


			10			Bắc Cạn


			11			Cao Bằng


			12			Lạng Sơn


			13			Tuyên Quang


			14			Hà Giang


			15			Yên Bái


			16			Lao Cai


			17			Hòa Bình


			18			Sơn La


			19			Lai Châu


			20			Lâm Đồng


			21			Gia Lai


			22			Đăk Lăk


			23			Kon Tum


			24			Quảng Ninh


			25			Hà Tây


			26			Nam Định


			27			Hà Nam


			28			Hải Dương


			29			Hưng Yên


			30			Thái Bình


			31			Long An


			32			Tiền Giang


			33			Bến Tre


			34			Đồng Tháp


			35			Vĩnh Long


			36			An Giang


			37			Kiên Giang


			38			Cần Thơ


			39			Cà Mau


			40			Bạc Liêu


			41			Trà Vinh


			42			Sóc Trăng


			43			Bắc Ninh


			44			Vĩnh Phúc


			45			Ninh Bình


			46			Thanh Hóa


			47			Nghệ An


			48			Hà Tĩnh


			49			Quảng Bình


			50			Quảng Trị


			51			Thừa Thiên - Huế


			52			Bình Thuận


			53			Đồng Nai


			54			Bình Dương


			55			Tây Ninh


			56			Quảng Nam


			57			Bình Định


			58			Khánh Hòa


			59			Quảng Ngãi


			60			Phú Yên


			61			Ninh Thuận
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Phụ lục số 7 - Biểu số 15


DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,
CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ,
MỤC TIÊU KHÁC CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM …



(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)



Đơn vị: Triệu đồng


			Số thứ tự


			Tỉnh, thành phố


			Chi CTMTQG, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			Chi một số nhiệm vụ, mục tiêu khác





			


			


			Tổng số


			Bao gồm


			Tổng số


			Bao gồm





			


			


			


			6 chương trình MTQG


			Chương trình 135


			Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			


			Vốn đầu tư


			Vốn sự nghiệp





			


			


			


			Tổng số


			Bao gồm


			Tổng số


			Bao gồm


			


			


			Tổng số


			Bao gồm


			Tổng số


			Bao gồm





			


			


			


			


			Vốn đầu tư


			Vốn sự nghiệp


			


			Vốn đầu tư


			Vốn sự nghiệp


			


			


			


			Cấp theo số thu


			Nhiệm vụ A


			Nhiệm vụ …


			


			Nhiệm vụ A


			Nhiệm vụ …





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			Chi CV GQVL


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17





			1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61


			TỔNG SỐ


HÀ NỘI


HẢI PHÒNG


TP. HỒ CHÍ MINH



ĐÀ NẴNG


BÀ RỊA - VŨNG TÀU



BẮC GIANG



PHÚ THỌ


BÌNH PHƯỚC


THÁI NGUYÊN



BẮC CẠN


CAO BẰNG



LẠNG SƠN



TUYÊN QUANG



HÀ GIANG



YÊN BÁI


LÀO CAI



HÒA BÌNH


SƠN LA


LAI CHÂU



LÂM ĐỒNG


GIA LAI



ĐĂK LĂK



KON TUM



QUẢNG NINH



HÀ TÂY



NAM ĐỊNH


HÀ NAM



HẢI DƯƠNG



HƯNG YÊN



THÁI BÌNH


LONG AN



TIỀN GIANG



BẾN TRE



ĐỒNG THÁP


VĨNH LONG



AN GIANG



KIÊN GIANG



CẦN THƠ


CÀ MAU



BẠC LIÊU



TRÀ VINH



SÓC TRĂNG


BẮC NINH



VĨNH PHÚC


NINH BÌNH


THANH HÓA



NGHỆ AN



HÀ TĨNH


QUẢNG BÌNH


QUẢNG TRỊ


THỪA THIÊN - HUẾ


BÌNH THUẬN


ĐỒNG NAI



BÌNH DƯƠNG



TÂY NINH



QUẢNG NAM


BÌNH ĐỊNH


KHÁNH HÒA



QUẢNG NGÃI


PHÚ YÊN



NINH THUẬN
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																					DỰ TOÁN CHI NSTW CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM………..																																																			Phụ lục số 7 - Biểu số 10


			(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


																																																																								Đơn vị: Triệu đồng


			Số TT			Tên đơn vị			Tổng chi NSNN (Kể cả chi bằng nguồn vay, viện trợ)			Chi đầu tư phát triển																								chi thường xuyên																														Chi các CTMT quốc gia			Chi Chương trình 135			Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


												Tổng số			Chi đầu tư XDCB Tổng số			trong đó						bao gồm												Chi sự nghiệp kinh tế			Chi SN Khoa học công nghệ			Chi SN giáo dục - dạy nghề			Chi ĐBXH			SN Y tế DS & KHHGĐ			Chi SN VHTT PTTH			Chi quản lý hành chính			Chi An ninh, Quốc phòng, đặc biệt			Chi trợ giá			Chi SN……


																		Chi GD - ĐT dạy nghề			Chi KHCN			Chi đầu tư XDCB						Chi ĐTPT khác			Chi bổ sung dự trữ quốc gia


																								Vốn trong nước			Vốn ngoài nước


						Tổng số:


			I			Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương


			1			Văn phòng Chủ tịch nước


			2			Văn phòng Quốc hội


			3			Ban Tài chính quản trị Trung ương


			4			Văn phòng Chính phủ


			5			Tòa án nhân dân tối cao


			6			Viện Kiểm sát nhân dân tối cao


			7			Bộ Công an


			8			Bộ Quốc phòng


			9			Bộ Ngoại giao


			10			Bộ Nông nghiệp và PTNT


			11			Bộ Thủy sản


			12			Bộ Giao thông vận tải


			13			Bộ Công nghiệp


			14			Bộ Xây dựng


			15			Bộ Thương mại


			16			Bộ Y tế


			17			Bộ Giáo dục - đào tạo


			18			Bộ Khoa học công nghệ


			19			Bộ Văn hóa thông tin


			20			Bộ Lao động - Thương binh và xã hội


			21			Bộ Tài chính


			22			Bộ Tư pháp


			23			Ngân hàng Nhà nước


			24			Bộ Kế hoạch và đầu tư


			25			Thanh tra Nhà nước


			26			Bộ Nội vụ


			27			Bộ Tài nguyên - môi trường


			28			Bộ Bưu chính - viễn thông


			29			Uỷ ban Thể dục thể thao


			30			Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em


			31			Uỷ ban Dân tộc


			32			Kiểm toán Nhà nước


			33			Uỷ ban Chứng khoán nhà nước


			34			Ban Cơ yếu Chính phủ


			35			Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


			36			Ban Tôn giáo chính phủ


			37			Thông tấn xã Việt nam


			38			Đài truyền hình Việt nam


			39			Đài tiếng nói Việt nam


			40			Tổng cục Du lịch


			41			Tổng cục Thống kê


			42			Bảo hiểm xã hội Việt nam


			43			Trung tâm Khoa học tự nhiên và CNQG


			44			Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia


			45			Đại học Quốc gia Hà nội


			46			Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


			47			Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam


			48			Trung ương Đoàn Thanh niên CS HCM


			49			Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ VN


			50			Hội Nông dân Việt Nam


			51			Hội Cựu chiến binh


			52			Tổng liên đoàn lao động Việt Nam


			53			Hội đồng Trung ương Liên minh các HTX VN


			54			Viện thi đua khen thưởng


			55			Quỹ Hỗ trợ phát triển


			II			Chi hỗ trợ các tổ chức XH&XH - nghề nghiệp, ...


			III			Chi cho các Ban quản lý KCN, KCX, khu công nghệ cao do ngân sách trung ương đảm bảo.


			IV			Hỗ trợ các TCT thành lập theo QĐ 91/QĐ-TTg


			V			Một số nhiệm vụ khác theo chế độ


			1			Chi bù lãi suất tín dụng ưu đãi nhà nước, hỗ trợ DNNN, doanh nghiệp công ích


			2			Chi bổ sung quỹ hỗ trợ xuát khẩu, chi thưởng xuất khẩu, hỗ trợ xuất khẩu một số mặt hàng quan trọng


			3			Chi trả nợ, viện trợ


						…


			VI			Dự phòng NSTW
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Phụ lục số 7 - Biểu số 06


CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ CHI, QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM ...…
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Tỷ đồng



			STT


			Nội dung


			Ước thực hiện năm ...(năm hiện hành)


			Dự toán năm...(năm  kế hoạch)


			So sánh (%)





			


			Tổng số


			


			


			





			


			 


			


			


			





			1


			Lệ phí lãnh sự ngoài nước, hộ chiếu


			


			


			





			2


			Phí cầu, đường bộ


			


			


			





			3


			Lệ phí cảng vụ (đường thuỷ nội địa, đường biển)


			


			


			





			4


			Thu quảng cáo truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam và lợi tức sau thuế hoạt động quảng cáo các đài Truyền hình địa phương đầu tư phát triển ngành truyền hình.


			


			


			





			


			…
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Phụ lục số 7 - Biểu số 07



DỰ TOÁN THU NSNN TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM ...…
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Tỉnh, thành phố


			Tổng số






			Bao gồm





			


			


			


			Thu nội địa (không kể dầu thô) (1)


			Thu từ dầu thô


			Thu từ hoạt động XNK (2)





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 





			1


			 Hà nội


			 


			 


			 


			 





			2


			 Hải phòng


			 


			 


			 


			 





			3


			 TP. Hồ Chí Minh


			 


			 


			 


			 





			4


			 Đà nẵng


			 


			 


			 


			 





			5


			 Bà rịa - Vũng tàu


			 


			 


			 


			 





			6


			 Bắc Giang


			 


			 


			 


			 





			7


			 Phú Thọ


			 


			 


			 


			 





			8


			 Bình Phước


			 


			 


			 


			 





			9


			 Thái Nguyên


			 


			 


			 


			 








			10


			 Bắc Cạn


			 


			 


			 


			 





			11


			 Cao Bằng


			 


			 


			 


			 





			12


			 Lạng Sơn


			 


			 


			 


			 





			13


			 Tuyên Quang


			 


			 


			 


			 





			14


			 Hà Giang


			 


			 


			 


			 





			15


			 Yên Bái


			 


			 


			 


			 





			16


			 Lao Cai


			 


			 


			 


			 





			17


			 Hòa Bình


			 


			 


			 


			 





			18


			 Sơn La


			 


			 


			 


			 





			19


			 Lai Châu


			 


			 


			 


			 





			20


			 Lâm Đồng


			 


			 


			 


			 





			21


			 Gia Lai


			 


			 


			 


			 





			22


			 Đăk Lăk


			 


			 


			 


			 





			23


			 Kon Tum


			 


			 


			 


			 





			24


			 Quảng Ninh


			 


			 


			 


			 





			25


			 Hà Tây


			 


			 


			 


			 





			26


			 Nam Định


			 


			 


			 


			 





			27


			 Hà Nam


			 


			 


			 


			 





			28


			 Hải Dương


			 


			 


			 


			 





			29


			 Hưng Yên


			 


			 


			 


			 





			30


			 Thái Bình


			 


			 


			 


			 





			31


			 Long An


			 


			 


			 


			 





			32


			 Tiền Giang


			 


			 


			 


			 





			33


			 Bến Tre


			 


			 


			 


			 





			34


			 Đồng Tháp


			 


			 


			 


			 





			35


			 Vĩnh Long


			 


			 


			 


			 





			36


			 An Giang


			 


			 


			 


			 





			37


			 Kiên Giang


			 


			 


			 


			 





			38


			 Cần Thơ


			 


			 


			 


			 





			39


			 Cà Mau


			 


			 


			 


			 





			40


			 Bạc Liêu


			 


			 


			 


			 





			41


			 Trà Vinh


			 


			 


			 


			 





			42


			Sóc trăng


			 


			 


			 


			 





			43


			 Bắc Ninh


			 


			 


			 


			 





			44


			 Vĩnh Phúc


			 


			 


			 


			 





			45


			 Ninh bình


			 


			 


			 


			 





			46


			 Thanh Hóa


			 


			 


			 


			 





			47


			 Nghệ An


			 


			 


			 


			 





			48


			 Hà Tĩnh


			 


			 


			 


			 





			49


			 Quảng Bình


			 


			 


			 


			 





			50


			 Quảng Trị


			 


			 


			 


			 





			51


			 Thừa Thiên - Huế


			 


			 


			 


			 





			52


			 Bình Thuận


			 


			 


			 


			 





			53


			 Đồng Nai


			 


			 


			 


			 





			54


			 Bình Dương


			 


			 


			 


			 





			55


			 Tây Ninh


			 


			 


			 


			 





			56


			 Quảng Nam


			 


			 


			 


			 





			57


			 Bình Định


			 


			 


			 


			 





			58


			 Khánh Hòa


			 


			 


			 


			 





			59


			 Quảng Ngãi


			 


			 


			 


			 





			60


			 Phú Yên


			 


			 


			 


			 





			61


			 Ninh Thuận


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			





			 Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng lĩnh vực thu (thu từ DNNN do nhà nước quản lý, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,…)





			                (2) Chi tiết thu thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu; thuế TTĐB hàng NK; thuế GTGT hàng nhập khẩu; thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
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Phụ lục số 7 - Biểu số 07


DỰ TOÁN RÚT VỐN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NĂM ...…
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: USD



			STT


			Tên nước, tổ chức cho vay/tên chương trình, dự án


			Chủ chương trình, dự án


			Cơ quan chủ quản chương trình, dự án


			Thời gian thực hiện Chương trình, dự án


			Tổng số vốn vay thực hiện Chương trình, dự án


			Luỹ kế rút vốn đến 31/12/...(năm hiện hành)


			Ước thực hiện rút vốn vay năm...(năm hiện hành 


			Dự toán rút vốn vay năm...(năm kế hoạch


			So sánh DT/ƯTH





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8=7/6





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Quy tiền Việt nam (triệu đồng)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			ADB


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			...


			...
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Phụ lục số 7 - Biểu số 02


CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW - NSĐP NĂM ...…
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Tỷ đồng



			STT


			Nội dung


			Ước th năm ...(năm hiện hành)


			Dự toán năm...(năm kế hoạch)


			So sánh (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = 2/1





			 


			 


			


			


			





			A


			Ngân sách trung ương


			


			


			





			I


			Nguồn thu ngân sách Trung ương


			


			


			





			


			Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp


			


			


			





			


			- Thu thuế, phí và các khoản thu khác


			


			


			





			


			- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại


			


			


			





			II


			Chi ngân sách Trung ương


			


			


			





			1


			Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương)


			


			


			





			2


			Bổ sung cho ngân sách địa phương


			


			


			





			


			- Bổ sung cân đối 


			


			


			





			


			- Bổ sung có mục tiêu


			


			


			





			III


			Vay bù đắp bội chi NSNN


			


			


			





			


			 


			


			


			





			B


			Ngân sách địa phương


			


			


			





			I


			Nguồn thu ngân sách địa phương


			


			


			





			1


			Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp


			


			


			





			2


			Thu bổ sung từ ngân sách trung ương


			


			


			





			


			- Bổ sung cân đối 


			


			


			





			


			- Bổ sung có mục tiêu


			


			


			





			II


			Chi ngân sách địa phương
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Phụ lục số 7 - Biểu số 04


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU THEO SẮC THUẾ NĂM ......
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Tỷ đồng



			STT






			Nội dung thu


			Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)


			Dự toán năm...(năm kế hoạch)


			So sánh DT/UTH (%)





			


			


			Tổng số






			Bao gồm






			Tổng số






			Bao gồm


			Tổng số


			Bao gồm





			


			


			


			Khu vực DNNN






			Khu vực DN có vốn ĐTNN


			Khu vực CTN ngoài QD


			Các khoản thu khác






			


			Khu vực DNNN






			Khu vực DN có vốn ĐTNN


			Khu vực CTN ngoài QD


			Các khoản thu khác


			


			Khu vực DNNN


			Khu vực DN có vốn ĐTNN


			Khu vực CTN ngoài QD


			Các khoản thu khác









			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng số thu cân đối NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Các khoản thu từ thuế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thuế giá trị gia tăng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			a


			Thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			b


			Thuế GTGT hàng nhập khẩu tính cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thuế xuất khẩu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thuế nhập khẩu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Thuế thu nhập doanh nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			8


			Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			9


			Thuế tài nguyên


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			10


			Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			11


			Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			12


			Thuế nhà đất


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			13


			Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			14


			Thuế môn bài


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các khoản phí, lệ phí


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			15


			Lệ phí trước bạ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			16


			Thu phí xăng dầu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			17


			Các loại phí, lệ phí


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Các khoản thu khác còn lại


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			18


			Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước
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			Thu giao quyền sử dụng đất


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			20


			Thu bán nhà ở


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			21


			Thu khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			22


			Các khoản thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản của ngân sách xã 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Thu viện trợ không hoàn lại
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Phụ lục số 7 - Biểu số 03


DỰ KIẾN CÁC KHOẢN NỢ CỦA NHÀ NƯỚC NĂM ...…
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ)


Đơn vị: Tỷ đồng



			STT


			Nội dung


			Đơn vị


			Ước th năm...(năm hiện hành)


			Dự toán năm ...(năm kế hoạch) 


			So sánh (%)





			A


			B 


			1


			2


			3


			4 = 3 / 2





			I


			Nợ Chính phủ


			


			


			


			





			1


			Dư nợ Chính phủ đầu năm


			


			


			


			





			


			- Nợ trong nước


			


			


			


			





			


			Trong đó: Nợ quá hạn


			


			


			


			





			


			- Nợ ngoài nước


			


			


			


			





			


			Trong đó: Nợ quá hạn


			


			


			


			





			2


			Vay bù đắp bội chi NSNN năm ……..


			


			


			


			





			a


			Vay trong nước


			


			


			


			





			b


			Vay ngoài nước


			


			


			


			





			3


			Số phải trả trong năm ………


			


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			





			


			+ Nợ đến hạn (gốc, lãi)


			


			


			


			





			


			+ Nợ quá hạn (gốc, lãi)


			


			


			


			





			4


			Dự toán chi trả nợ năm ………


			


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			





			


			+ Nợ đến hạn (gốc, lãi)


			


			


			


			





			


			+ Nợ quá hạn (gốc, lãi)


			


			


			


			





			5


			Dư nợ Chính phủ đến cuối năm


			


			


			


			





			


			- Nợ trong nước


			


			


			


			





			


			Trong đó: Nợ quá hạn


			


			


			


			





			


			- Nợ ngoài nước


			


			


			


			





			


			Trong đó: Nợ quá hạn


			


			


			


			





			II


			Nợ quốc gia đến cuối năm


			


			


			


			





			1


			Nợ nước ngoài của Chính phủ


			


			


			


			





			2


			Nợ nước ngoài của doanh nghiệp
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PHỤ LỤC SỐ 8


 Biểu Mẫu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước


		Biểu số 01:

		Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm…



		

		(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 02:

		Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm…



		

		(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 03:

		Quyết toán chi ngân sách địa phương năm…



		

		(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 04:

		Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước năm…



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 05:

		Quyết toán chi ngân sách địa phương theo mục lục NSNN năm…



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 06:

		Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục ngân sách nhà nước năm…



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 07:

		Quyết toán chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 08:

		Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể năm ….



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 09:

		Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai của ngân sách địa phương năm ….



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 10:

		Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu và thưởng vượt thu của ngân sách địa phương năm ….



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 11:

		Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra năm …. 



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 12:

		Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra năm …. 



		

		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I của Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)



		Biểu số 13:

		Tổng hợp tình hình thực hiện kinh phí ủy quyền năm ….



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá và Phòng Tài chính báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)



		Biểu số 14:

		Quyết toán chi kinh phí ủy quyền theo mục lục ngân sách nhà nước năm …



		

		(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá và Phòng Tài chính báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)





		FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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			UBND tỉnh, thành phố.....												Phụ lục số 8 - Biểu số 09


			Sở Tài chính - Vật giá


			THUYẾT MINH CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI CỦA NSĐP NĂM……….


			(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


															Đơn vị: triệu đồng


			Nội dung			Tổng số			NS cấp tỉnh			NS cấp huyện			NS xã


			A/ Tổng nguồn


			I/ Nguồn trong nước


			1/ Trung ương bổ sung


			2/ Các tổ chức, cá nhân trong nước ủng hộ


			3/ Nguồn của  NSĐP


			Tr.đó: - Từ nguồn dự phòng


			- Từ quỹ dự trữ tài chính


			- Từ nguồn tăng thu


			- Từ nguồn thưởng vượt thu


			- Từ nguồn khác


			4/ Các nguồn khác


			II/ Nguồn viện trợ nước ngoài


			B/ Tổng kinh phí sử dụng đã được quyết toán chi NSĐP


			I/ Chi đầu tư XDCB


			II/ Chi thường xuyên


			1/ Chi sự nghiệp kinh tế


			2/ Chi giáo dục


			3/ Chi y tế


			4/ Chi đảm bảo xã hội


			. . . .


									...., ngày …...tháng …...năm…..


			TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH						GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ


			(ký, ghi rõ họ tên)						(ký tên và đóng dấu)
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11 DP moi


			UBND tỉnh, thành phố.....																								Phụ lục số 8 - Biểu số 11


			Sở Tài chính - Vật giá


						BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN, THANH TRA NĂM……..


			(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


																											Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Số kiến nghị của						Số xử lý năm .....						Số tồn tại chưa xử lý						Ghi chú


									Thanh tra			Kiểm toán			Thanh tra			Kiểm toán			Thanh tra			Kiểm toán


			I			Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm trước còn tồn tại chưa xử lý


			1			Các khoản thu phải nộp ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			2			Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			3			Số chi sai chế độ phải xuất toán


			a			Nộp trả ngân sách:


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			b			Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			4			Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			II			Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay


			1			Các khoản thu phải nộp ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			2			Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			3			Số chi sai chế độ phải xuất toán


			a			Nộp trả ngân sách:


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			b			Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			4			Chuyển quyết toán ngân sách năm sau


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			III			Các vấn đề khác liên quan cần giải trình


						.......


															……, ngày……tháng….năm…..


						TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH									GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ


						(ký, ghi rõ họ tên)									(ký tên và đóng dấu)
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Phụ lục số 8 - Biểu số 13



UBND tỉnh, TP...



Sở Tài chính - Vật giá



TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH PHÍ ỦY QUYỀN NĂM ..........
(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá và Phòng Tài chính báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)



Đơn vị: đồng



			Số TT


			Nội dung kinh phí uỷ quyền


			Dự  toán


			Số thực cấp của cơ quan tài chính ủy quyền


			Số thực rút của đơn vị sử dụng kinh phí tại KBNN


			Số chưa rút còn dư đến 31/12 bị hủy bỏ hoặc chuyển trả cơ quan TC ủy quyền


			Số đơn vị đề nghị quyết toán


			Số quyết toán cơ quan tài chính được ủy quyền duyệt


			Chênh lệch giữa số được duyệt với số đơn vị đề nghị quyết toán





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








Thuyết minh:


			Ngày .... tháng .... năm .....


			


			..., ngày .... tháng .... năm .....





			GIÁM ĐỐC KBNN TỈNH, TP
(ký tên và đóng dấu)


			TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH
(ký, ghi rõ họ tên)


			GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
(ký tên và đóng dấu)










_1254291997.doc

Phụ lục số 8 - Biểu số 14



UBND tỉnh, TP...



Sở Tài  chính - Vật giá



QUYẾT TOÁN CHI KINH PHÍ ỦY QUYỀN THEO MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ..........
(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá và Phòng Tài chính báo cáo cơ quan tài chính cấp trên)


Đơn vị: đồng



			Số TT


			Nội dung kinh phí uỷ quyền


			Loại


			Khoản


			Mục


			Tiểu mục


			Số quyết toán được duyệt





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			


			Tổng số


			


			


			


			


			





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Thuyết minh:


			Ngày .... tháng .... năm .....


			


			..., ngày .... tháng .... năm .....





			GIÁM ĐỐC KBNN TỈNH, TP
(ký tên và đóng dấu)


			TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH
(ký, ghi rõ họ tên)


			GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
(ký tên và đóng dấu)










_1276947072.xls

Sheet1


			UBND tỉnh, thành phố.....																																	Phụ lục số 8 - Biểu số 01


												CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM……..


						(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)


																																				Đơn vị: triệu đồng


						Phần thu			Tổng số			Thu NS cấp tỉnh			Thu NS cấp huyện			Thu NS xã			Phần chi						Tổng số			Chi NS cấp tỉnh			Chi NS cấp huyện			Chi NS xã


						1			2			3			4			5						6			7			8			9			10


						Tổng số thu																		Tổng số chi


			A			Tổng thu cân đối ngân sách															A			Tổng số chi cân đối ngân sách


			1			Các khoản thu NSĐP hưởng 100%															1			Chi đầu tư phát triển


			2			Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %																		Tr.đó:  - Chi đầu tư XDCB


			3			Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN																		Tr.đó: Chi từ nguồn vốn huy động


			4			Thu từ quỹ dự trữ tài chính																		- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp


			5			Thu kết dư năm trước															2			Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			6			Thu chuyển nguồn từ năm trước sang															3			Chi thường xuyên


			7			Thu viện trợ															4			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


			8			Thu bổ sung từ ngân  sách cấp trên															5			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới


						Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách															6			Chi chuyển nguồn sang năm sau


						- Bổ sung có mục tiêu


						Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)


			B			Các khoản thu để lại đơn vị chi															B			Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi


						quản lý qua NSNN																		quản lý qua NSNN


						…., Ngày ….tháng…...năm…….									…., Ngày ….tháng…...năm…….												…., Ngày ….tháng…...năm…….


			GIÁM ĐỐC  KBNN TỈNH (TP)                                                  GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ																								TM.UBND TỈNH (TP)


			(ký tên và đóng dấu)                                                                         (ký tên và đóng dấu)																								CHỦ TỊCH


																											(ký tên và đóng dấu)
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12 DV


			Tên đơn vị																								Phụ lục số 8 - Biểu số 12


						BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN, THANH TRA NĂM…….


			(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I của Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)


																											Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Số kiến nghị của						Số xử lý năm ....						Số tồn tại chưa xử lý						Ghi chú


									Thanh tra			Kiểm toán			Thanh tra			Kiểm toán			Thanh tra			Kiểm toán


			I			Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm trước còn tồn tại chưa xử lý


			1			Các khoản thu phải nộp ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			2			Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			3			Số chi sai chế độ phải xuất toán


			a			Nộp trả ngân sách:


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			b			Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			4			Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			II			Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay


			1			Các khoản thu phải nộp ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			2			Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách


						Chi tiết: ....


						....


			3			Số chi sai chế độ phải xuất toán


			a			Nộp trả ngân sách:


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			b			Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			4			Chuyển quyết toán ngân sách năm sau


						Trong đó: - Xây dựng cơ bản


						- Chi thường xuyên


			III			Các vấn đề khác liên quan cần giải trình


						.......


															….., ngày….tháng…năm….


						KẾ TOÁN TRƯỞNG									THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


						(ký, ghi rõ họ tên)									(Ký tên và đóng dấu)
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moi


			UBND tỉnh, thành phố.....															Phụ lục số 8 - Biểu số 10


			Sở Tài chính - Vật giá


			THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU VÀ THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU CỦA NS ĐP NĂM…….


			(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


																		Đơn vị: triệu đồng


			Nội dung			Tổng số			Trong đó									Ghi chú


									Dự phòng			Tăng thu			Thưởng vượt dự toán thu


			A/ Tổng nguồn


			B/ Tổng kinh phí sử dụng đã được quyết toán chi NSĐP


			I/ Chi đầu tư XDCB


			II/ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp


			II/ Chi thường xuyên


			1/ Chi sự nghiệp kinh tế


			2/ Chi giáo dục


			3/ Chi y tế


			4/ Chi đảm bảo xã hội


			. . . .


									……., ngày…..tháng…..năm……


			TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH						GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ


			(Ký, ghi rõ họ tên)						(ký tên và đóng dấu)
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Phụ lục số 8 - Biểu số 07



UBND tỉnh, TP...



Sở Tài chính - Vật giá



QUYẾT TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM...
(Dùng cho Sở Tài chính- Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


Đơn vị: triệu đồng
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			UBND tỉnh, thành phố.....												Phụ lục số 8 - Biểu số 08


			Sở Tài chính - Vật giá


			THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM………………


			(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


																		Đơn vị: triệu đồng


			Nội dung			Tổng số			Trong đó									Ghi chú


									NS cấp tỉnh			NS cấp huyện			NS xã


			1			2=3+4+5			3			4			5			6


			Số quyết toán chi tăng, giảm so với dự toán


			1/ Do chính sách thay đổi


			- Phụ cấp đặc biệt


			- Phụ cấp khu vực


			...


			2/ Nhiệm vụ chi đột xuất được bổ sung


			...


			...


			3/ Tăng, giảm biên chế so với dự toán


			- Số biên chế tăng, giảm


			- Số kinh phí tăng, giảm


			4/ Mua sắm tài sản


			Trong đó: - Số ô tô


			- Số kinh phí


			5/ Sửa chữa trụ sở làm việc


			....


			Ghi chú: Trường hợp (giảm) thì ghi số âm (có dấu trừ ở trước)


												……., ngày…. tháng….năm….


			TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH									GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ


			(Ký, ghi rõ họ tên)									(ký tên và đóng dấu)
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			UBND tỉnh, TP…																		Phụ lục số 8 - Biểu số 06


			Sở Tài chính - Vật giá


						QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THEO MỤC LỤC NSNN NĂM…..


			(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


																					Đơn vị: đồng


			Tên chương trình mục tiêu			Chương			Loại			Khoản			Mục			Tiểu mục			Số QT			Chia ra c¸c nguån vèn


																								1			2			...


			Hợp nhóm, Tiểu nhóm, Mục và Tiểu mục (hợp nhóm toàn bộ các cấp và hợp nhóm theo từng cấp)


			Ngày… tháng… năm…												..., ngày… tháng… năm…
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			UBND tỉnh, thành phố.....																											Phụ lục số 8 - Biểu số 03


						QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM……


						(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)


																														Đơn vị: triệu  đồng


						Nội dung chi			Dự toán năm						Quyết toán năm												So sánh QT/DT(%)


									TW giao			HĐND quyết định			Tổng số Chi NSĐP			Chi NS cấp tỉnh			Chi NS cấp huyện			Chi NS xã			TW giao			HĐND quyết định


			A			B			-1			-2			(3)=(4)+(5)+(6)			-4			-5			-6			(7)=(3):(1)			(8)=(3):(2)						(10)			(11)			...


			I			chi cân đối  ngân sách


			1			Chi đầu tư  phát triển


			1.1			Chi đầu tư XDCB


						Tr.đó: + Chi GD-ĐT và dạy nghề


						+ Chi Khoa học và công nghệ


			1.1.01			Chi đầu tư XDCB tập trung


						Tr.đó: Chương trình 135


			1.1.03			Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN


			1.1.04			Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu


			1.1.05			Chi đầu tư từ nguồn vốn khác


			1.2.			Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ


			2			Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			3			Chi thường xuyên


			3.1			Chi quốc phòng


			3.2			Chi an ninh


			3.3			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề


			3.3.01			Chi sự nghiệp giáo dục


			3.3.02			Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề.


			3.3.03			Chi đào tạo lại


			3.5			Chi sự nghiệp y tế


			3.6			Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ


			3.7			Chi sự nghiệp văn hoá thông tin


			3.8			Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn


			3.9			Chi sự nghiệp thể dục thể thao


			3.1			Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội


						Tr.đó: Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo


			3.11			Chi sự nghiệp kinh tế


			3.11.01			Chi sự nghiệp nông, lâm, thuỷ lợi


			3.11.02			Chi sự nghiệp thủy sản


			3.11.03			Chi sự nghiệp giao thông


			3.11.04			Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính


			3.11.05			Chi sự nghiệp kinh tế khác


			3.12			Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể


			3.12.01			Chi quản lý nhà nước


			3.12.02			Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị


			3.12.03			Chi hỗ trợ hội, đoàn thể


			3.13			Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			3.14			Chi khác ngân sách


			3.14.01			Chi trả các khoản thu năm trước


			3.14.02			Hỗ trợ các quỹ của địa phương


			3.14.03			Chi khắc phục hậu quả thiên tai cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp


			3.14.04			Hỗ trợ khác


			3.14.05			Chi khác còn lại


			4			Chi bổ sung quỹ dữ trữ tài chính


			5			Chi chuyển nguồn


			II			Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi qL qua NSNN (1)


			1			...


			2			...


			3			...


			...


			III			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới


			1			Bổ sung cân đối


			2			Bổ sung có mục tiêu


						Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước


						- Bằng nguồn vốn ngoài nước


			IV			Chi nộp ngân sách cấp trên


						Tổng số (I+II+III+IV)


						….., ngày… tháng….năm….			.., ngày… tháng….năm….												.., ngày… tháng….năm….
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																					(Ký tên và đóng dấu)


						Ghi chú:


						Cột (1) chỉ phản ánh những chỉ tiêu TW giao ở dòng tương ứng


						(1) - Phản ánh các khoản chi từ nguồn thu đơn vị được để  lại chi theo chế độ quy định
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			UBND tỉnh, TP…																														Phụ lục số 8 - Biểu số 04


			Sở Tài chính - Vật giá


												QUYẾT TOÁN THU NSNN THEO MỤC LỤC NSNN NĂM……..


			(Dùng cho Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Bộ Tài chính)


																														Đơn vị: đồng


			Cấp			Chương			Loại			Khoản			Mục			Tiểu mục			NSNN			NSTW			NS cấp tỉnh			NS cấp huyện			NS xã


			Hợp nhóm, Tiểu nhóm, Mục và Tiểu mục (hợp nhóm toàn bộ các cấp và hợp nhóm theo từng cấp)


			Ngày… tháng… năm…																								..., ngày… tháng… năm…


			GIÁM ĐỐC KBNN TỈNH, TP															TRƯỞNG PHÒNG NS									GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ


			(ký tên và đóng dấu)															(ký, ghi rõ họ tên)									(ký tên và đóng dấu)
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			UBND tỉnh, thành phố.....																														Phụ lục số 8 - Biểu số 02


									QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM…….


						(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính)


																																	Đơn vị: triệu đồng


			STT			Nội dung			Dự toán năm						Quyết toán năm			Phân chia theo từng cấp ngân sách												So sánh QT/DT (%)


									TW giao			HĐND quyết định						Thu NSTW			Thu NS cấp tỉnh			Thu NS cấp huyện			Thu NS xã			TW giao			HĐND quyết định


			A			B			-1			-2			(3)=(4)+(5)+(6)+(7)			-4			-5			-6			-7			(8)=(3):(1)			(9)=(3):(2)


						Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)


						(không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)


			I			Tổng các khoản Thu cân đối NSNN


			1			Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương


			1.01			Thuế  giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước


						Tr.đó: Thuế GTGT từ quảng cáo truyền hình


			1.02			Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước


			1.03			Thuế thu nhập doanh nghiệp


						Tr.đó: - Thuế TNDN các các đơn vị HT toàn ngành


						- Thuế TNDN từ quảng cáo truyền hình


			1.04			Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp


						Tr.đó: - Thu nhập sau thuế TNDN các các đơn vị HTTN


						- Thu nhập sau thuế TNDN từ quảng cáo TH


			1.05			Thuế tài nguyên


						Tr.đó: - TN rừng


						- TN nước


						- Khí đồng hành


			1.06			Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			1.07			Thuế nhà, đất


			1.08			Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			1.09			Thuế môn bài


			1.10			Lệ phí trước bạ


			1.11			Thu phí xăng dầu


			1.12			Thu phí, lệ phí


			1.13			Thu sử dụng vốn ngân sách


			1.14			Thu sự nghiệp


			1.15			Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển


						Tr.đó: Thu từ dầu khí


			1.16			Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng


			1.17			Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước


			1.18			Thu khác ngân sách


						Thu tiền bán cây đứng


						Thu tiền phạt


						Thu tịch thu


						Thu bán tài sản


						Thu bán cổ phần các doanh nghiệp


						Thu hồi vốn và thu khác từ DNNN TW


			2			Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương


						Tr.đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết


			2.01			Thuế  giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước


						Tr.đó: - Thuế GTGT từ quảng cáo truyền hình


						- Thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiết thiết


			2.02			Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước


						Tr.đó: Thuế TTĐB từ hoạt động xổ số kiến thiết


			2.03			Thuế thu nhập doanh nghiệp


						Tr.đó: - Thuế TNDN từ quảng cáo truyền hình


						- Thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiết thiết


			2.04			Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp


						Tr.đó: Thu nhập sau thuế TNDN từ quảng cáo truyền hình


			2.05			Thuế tài nguyên


						Tr.đó: TN rừng


			2.06			Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			2.07			Thuế nhà, đất


			2.08			Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			2.09			Thuế môn bài


			2.10			Lệ phí trước bạ


			2.11			Thu phí xăng dầu


			2.12			Thu phí, lệ phí


			2.13			Thu sử dụng vốn ngân sách


			2.14			Thu sự nghiệp


			2.15			Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển


			2.16			Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng


			2.17			Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước


			2.18			Thu khác ngân sách


						Thu tiền bán cây đứng


						Thu tiền phạt


						Thu tịch thu


						Thu bán tài sản


						Thu bán cổ phần các doanh nghiệp


						Thu hồi vốn và thu khác từ DNNN ĐP


			3			Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


			3.01			Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước


			3.02			Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước


			3.03			Thuế thu nhập doanh nghiệp


			3.04			Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài


						Tr.đó: Thu từ dầu khí


			3.05			Thuế tài nguyên


			3.06			Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			3.07			Thuế nhà, đất


			3.08			Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			3.09			Thuế môn bài


			3.10			Lệ phí trước bạ


			3.11			Thu phí xăng dầu


			3.12			Thu phí, lệ phí


			3.13			Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển


						Tr.đó: Thu từ dầu khí


			3.14			Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng


			3.15			Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước


			3.16			Thu về dầu khí


						Tr.đó:  -Thuế tài nguyên


						- Thuế thu nhập doanh nghiệp


						- Lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng


			3.17			Thu khác ngân sách


						Thu tiền phạt


						Thu tịch thu


						Thu khác từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN


			4			Thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)


			4.01			Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước


			4.02			Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước


			4.03			Thuế thu nhập doanh nghiệp


			4.04			Thuế tài nguyên


			4.05			Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			4.06			Thuế nhà, đất


			4.07			Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			4.08			Thuế môn bài


			4.09			Lệ phí trước bạ


			4.10			Thu phí xăng dầu


			4.11			Thu phí, lệ phí


			4.12			Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển


			4.13			Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng


			4.14			Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước


			4.15			Thu khác ngân sách


						Thu tiền phạt


						Thu tịch thu


						Thu khác từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã


			5			Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (2)


			5.01			Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước


			5.02			Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước


			5.03			Thuế thu nhập doanh nghiệp


			5.04			Thuế tài nguyên


			5.05			Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			5.06			Thuế nhà, đất


			5.07			Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			5.08			Thuế môn bài


			5.09			Lệ phí trước bạ


			5.10			Thu phí xăng dầu


			5.11			Thu phí, lệ phí


			5.12			Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển


			5.13			Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng


			5.14			Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước


			5.15			Thu khác ngân sách


						Thu tiền phạt


						Thu tịch thu


						Thu khác từ các cá nhân hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ


			6			Thu từ khu vực khác


			6.01			Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao


			6.02			Thuế chuyển quyền sử dụng đất


			6.03			Lệ phí trước bạ


			6.04			Thu phí, lệ phí


			6.05			Thu tiền  sử dụng đất và giao đất trồng rừng


			6.06			Thu đóng góp quỹ hỗ trợ xuất khẩu


			6.07			Thu thanh lý nhà làm việc


			6.08			Thu hồi các khoản chi năm trước


			6.09			Thu do ngân sách cấp khác hoàn trả


			6.1			Thu sự nghiệp xã


			6.11			Thu từ quỹ đất công ích và đất công


			6.12			Thu khác


						Thu tiền phạt


						Tr.đó: + Phạt Kiểm lâm


						+ Phạt ATGT


						Thu tịch thu


						Tr.đó: Tịch thu chống lậu


						Thu khác còn lại


			7			Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu


			7.01			Thuế xuất khẩu


			7.02			Thuế nhập khẩu


			7.03			Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu


			7.04			Thuế  GTGT hàng nhập khẩu


			7.05			Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu


			8			Thu từ  quỹ dự trữ tài chính


			9			Thu kết dư  ngân sách năm trước


			10			Thu chuyển nguồn


			11			Thu viện trợ không hoàn lại


			12			Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			II			các khoản  thu để lại đơn vị chi


						quản lý qua nsnn (3)


			1			...


			2			...


			...			...


			III			Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên


			1			Bổ sung cân đối


			2			Bổ sung có mục tiêu


						BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước


						BS có MT bằng nguồn vốn ngoài nước


			IV			Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên


			V			Thu tín phiếu, trái phiếu của NSTW


						Tổng số (I+II+III+IV+V)


						……., ngày…..tháng…..năm…..												……., ngày…..tháng…..năm…..


						GIÁM ĐỐC KBNN TỈNH (TP) TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ												TM. UBND TỈNH (TP)


						(Ký tên và đóng dấu)												GIÁM ĐỐC SỞ


																		(Ký tên và đóng dấu)


						Chú thích:


			(1) - Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh - dịch vụ


			(2) - Bao gồm: Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam


			(3) - Chỉ phản ánh các khoản thu  đơn vị được để  lại chi theo chế độ quy định
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PHỤ LỤC SỐ 5

Biểu số 01: Tổng hợp dự toán chi đầu tư XDCB tập trung năm ......

(Dùng cho cơ quan Kế hoạch và Đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp)

Biểu số 02: Dự toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình nhóm A, B từ NSNN năm...... 

(Dùng cho cơ quan Kế hoạch và Đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cung cấp)

Biểu số 03: Dự toán chi XDCB từ nguồn vốn ngoài nước năm ...... 

(Dùng cho cơ quan Kế hoạch và Đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp) 

Biểu số 04: Tổng hợp chi đầu tư XDCB (phân theo cơ cấu vốn đầu tư) năm ...... 

(Dùng cho cơ quan Kế hoạch và Đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp)

Biểu số 05: Đầu tư XDCB các Dự án, công trình quan trọng quốc gia (do Quốc hội quyết định) từ NSNN năm ......

(Dùng cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Tài chính)

 


		Tên đơn vị:..............

		Phụ lục số 5 - Biểu số 01





 


TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Kế hoạch và Đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: tỷ đồng

		STT

		Nội dung chi

		Dự toán năm...(năm hiện hành)

		ước thực hiện năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước



		

		Tổng cộng (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		A

		Các Bộ, cơ quan Trung ương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bộ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		B

		Các địa phương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tỉnh....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

Ghi chú (1): Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập chi tiết theo từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố, theo từng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố.

		 

		..., Ngày... tháng... năm ......



		 

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)





  

		Tên đơn vị:..............

		Phụ lục số 5 - Biểu số 02





 


DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NHÓM A, B TỪ NSNN NĂM ...... 
(Dùng cho cơ quan Kế hoạch và Đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: triệu đồng

		Tên dự án, công trình

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế



		Thời gian KC-HT

 

		Tổng dự toán được duyệt



		Giá trị khối luợng thực hiện từ khởi công đến 31/12/...

		Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/... 

		Dự toán vốn đầu tư năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		

		

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước



		Tổng số (I + II) (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1- Bộ A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2- Bộ B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư​ơng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1- Tỉnh A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình nhóm B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dự án, công trình …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2- Tỉnh B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

Ghi chú (1): Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập chi tiết theo từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố, theo từng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố.

		 

		..., Ngày... tháng... năm ......



		 

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)





 

		Tên đơn vị:..............

		Phụ lục số 5 - Biểu số 03





 

DỰ TOÁN CHI XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGOÀI NƯỚC NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Kế hoạch và Đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp)

		STT

		Nội dung chi

		Tổng số chi XDCB từ vốn ngoài nước

		Vốn vay

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng (Tr.đ)



		

		

		Ngoại tệ (Quy USD)

		Quy tiền VN (Tr.đ)

		Ngoại tệ (Quy USD)

		Quy tiền VN (Tr.đ)

		Ngoại tệ (Quy USD)

		Quy tiền VN (Tr.đ)

		



		 

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		A

		Trung ương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bộ A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Bộ B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Bộ....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		B

		Địa phương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tỉnh A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Tỉnh B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		..., ngày... tháng... năm ......



		 

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)





  


		Tên đơn vị:

		Phụ lục số 05 - Biểu số 04





TỔNG HỢP CHI ĐẦU TƯ XDCB (PHÂN THEO CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ) NĂM…….


(Dùng cho cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp để báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp).


Đơn vị: triệu đồng


		Số thứ tự

		Nội dung chi

		Dự toán năm … (năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm …. (năm hiện hành)

		Dự toán năm … (năm kế hoạch)



		

		

		Tổng số

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		Tổng số

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		Tổng số

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó: Vốn đối ứng ODA

		

		

		Tổng số

		Trong đó: Vốn đối ứng ODA

		

		

		Tổng số

		Trong đó: Vốn đối ứng ODA

		



		1


2


3


4


5

		Vốn thiết kế quy hoạch


Vốn chuẩn bị đầu tư


Cơ cấu vốn thực hiện dự án


- Công nghiệp


- Nông, lâm, ngư nghiệp


+ Nông nghiệp


+ Thuỷ lợi


+ Thủy sản


+ Lâm nghiệp


- Giao thông vận tải


- Cấp, thoát nước


- Hạ tầng công cộng khác


- Giáo dục - đào tạo và dạy nghề


- Y tế xã hội


- Thể dục thể thao


- Văn hóa thông tin


- Quản lý nhà nước


- Quốc phòng an ninh


Danh mục dự án nhóm B khởi công mới


- Danh mục A


- Danh mục B


- …


Danh mục dự án nhóm B chuyển tiếp


- Danh mục A


- Danh mục B


- …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		…, ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





		 

		Phụ lục số 5 - Biểu số 05 





 

ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG QUỐC GIA (DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH) TỪ NSNN NĂM ......
(Dùng cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

		Tên dự án, công trình

		Địa điểm xây dựng

 

		Năng lực thiết kế

 

		Thời gian KC-HT

 

		Tổng dự toán đ​ược duyệt

 

		Giá trị khối luợng thực hiện từ khởi công đến 31/12/...

		Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/...

 

		Dự toán vốn đầu tư năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		

		

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước



		1. Dự án …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Dự án …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3. Dự án …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		..., ngày... tháng... năm ......



		 

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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PHỤ LỤC SỐ 2


BIỂU MẪU LẬP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


Biểu số 01: Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp) 


Biểu số 02: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)  


Biểu số 04: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho các đơn vị hành chính có thu, kể cả các đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể, Hội được ngân sách các cấp hỗ trợ kinh phí báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 05: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 06: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 07: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 08: Dự toán chi bằng ngoại tệ năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách Trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


Biểu số 09: Dự toán chi đầu tư năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 10: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án     trồng mới 5 triệu ha rừng năm...


(Dùng cho các cơ quan quản lý chương trình quốc gia, dự án để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Biểu số 11: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án     trồng mới 5 triệu ha rừng năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp)  


Biểu số 12: Cơ sở tính chi sự nghiệp kinh tế năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 13: Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 14: Thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 15: Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 16: Cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 17: Cơ sở tính chi bổ sung dự trữ nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở Trung ương  báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


Biểu số 18: Cơ sở tính chi tài trợ cho các nhà xuất bản năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 19: Cơ sở tính chi trợ giá giữ đàn giống gốc năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 20: Cơ sở tính chi quản lý nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 21: Tổng hợp biên chế - tiền lương 


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 22: Dự kiến kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất năm...


(Dùng cho các đơn vị được giao nhiệm vụ huy động vốn để cho vay ưu đãi theo quyết định của Chính phủ để báo cáo: Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


		Tên đơn vị: ..........................
Chương: ..............................

		Phụ lục số 2 - Biểu số 01





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

		Số TT

		Các khoản chi

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm ... (năm hiện hành)

		Dự toán



		

		

		

		Dự toán

		Ước TH

		năm... (năm kế hoạch)



		

		 

		

		

		

		



		A

		Phần thu:

		

		

		

		



		1

		Tổng số thu từ phí, lệ phí; thu khác

		

		

		

		



		

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		

		

		

		



		2

		Số thu được để lại chi

		

		

		

		



		

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		

		

		

		



		3

		Số thu nộp NSNN

		

		

		

		



		

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		

		

		

		



		B

		Phần chi: (1)

		

		

		

		



		I

		Chi đầu tư phát triển 

		

		

		

		



		

		Trong đó:

		

		

		

		



		

		- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

		

		

		

		



		

		- Chi khoa học, công nghệ

		

		

		

		



		1

		Chi đầu tư XDCB

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi dự trữ nhà nước 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chi đầu tư phát triển khác

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi thường xuyên 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi sự nghiệp kinh tế

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi SN khoa học, công nghệ

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		4

		Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		5

		Chi sự nghiệp y tế

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		6

		Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		7

		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		8

		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		9

		Chi quản lý hành chính

		 

		 

		 

		 



		

		Trong đó chi tiền lương (2)

		 

		 

		 

		 



		10

		Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

		 

		 

		 

		 



		11

		Chi khác

		 

		 

		 

		 



		III

		Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





Ghi chú: 

(1) Đối với từng lĩnh vực chi trên, yêu cầu phải thuyết minh cụ thể theo các biểu mẫu kèm theo các cơ sở tính toán dự toán chi.


(2) Chi tiền lương của những đối tượng NSNN trực tiếp đảm bảo.


		

		Ngày ..... tháng .... năm …


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)





		FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN



[image: image1.emf]Biểu số 2




[image: image2.emf]Biểu số 3




[image: image3.emf]Biểu số 4




[image: image4.emf]Biểu số 5




[image: image5.emf]Biểu số 6




[image: image6.emf]Biểu số 7








		- Tên đơn vị:......... 
- Chương:............. 

		Phụ lục số 2 - Biểu số 08





DỰ TOÁN CHI BẰNG NGOẠI TỆ NĂM …...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách Trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


		STT

		Loại

		Khoản

		Nội dung

		Thực hiện năm...


(năm trước)

		Dự toán năm...


(năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm...


(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)



		

		

		

		Tổng số chi

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		Trả nợ

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		Kinh phí các cơ quan đại diện (1)

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		Chi đoàn ra

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		Niên liễm

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		Đào tạo lưu học sinh

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		Mua sắm đặc biệt

		

		

		

		

		

		

		

		





		Ghi chú: (1) Gồm: Các cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại, quân sự, văn hoá, đại diện Thông tấn xã, Đài truyền hình VN và các cơ quan đại diện của VN khác ở nước ngoài.

		Ngày... tháng... năm …...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)





		FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN




[image: image7.emf]Biểu số 9




 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image8.emf]Biểu số 10




[image: image9.emf]Biểu số 11








		Tên đơn vị......
Chương....

		Phụ lục số 2 - Biểu số 12





CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM ......
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: triệu đồng


		

		Nội dung

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		

		Tổng số chi (1+2): 

		

		

		

		



		1

		Chi hoạt động nghiệp vụ (nếu có) 

		

		

		

		



		a,

		- Điều tra cơ bản, quy hoạch khảo sát (1): 

		

		

		

		



		

		Trong đó:

		

		

		

		



		

		Dự án A

		

		

		

		



		

		Dự án B

		

		

		

		



		

		(ghi rõ từng dự án)

		

		

		

		



		b,

		- Vốn đối ứng phía Việt Nam (1):

		

		

		

		



		

		Trong đó:

		

		

		

		



		

		Dự án A

		

		

		

		



		

		Dự án B

		

		

		

		



		

		(ghi rõ từng dự án)

		

		

		

		



		c,

		- Chi bảo quản dự trữ nhà nước (1)L

		

		

		

		



		

		Trong đó:

		

		

		

		



		

		Mặt hàng A

		

		

		

		



		

		Mặt hàng B

		

		

		

		



		

		(ghi rõ từng mặt hàng, đơn giá)

		

		

		

		



		d,

		- Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn khác (chi tiết từng hoạt động) (2)

		

		

		

		



		

		+ Chi duy tu, sửa chữa cầu đường bộ, đường sắt, đường sông, đê điều

		

		

		

		



		

		+ Chi sự nghiệp nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

		

		

		

		



		

		+ Chi xúc tiến thương mại

		

		

		

		



		

		+ Chi sự nghiệp đất đai, địa chính, khí tượng thuỷ văn

		

		

		

		



		

		+ Chi kiến thiết thị chính

		

		

		

		



		

		+ ...

		

		

		

		



		2   

		Chi hoạt động bộ máy quản lý (3) 

		

		

		

		





Ghi chú: (1) Báo cáo nhiệm vụ và khối lượng thực hiện từng nhiệm vụ của đơn vị, ngành cơ quan được cấp có thẩm quyền giao (tổng mức phê duyệt, đã thực hiện, còn phải thực hiện).


(2) Thuyết minh rõ số lượng, chủng loại, độ dài, đơn giá,...


(3) Thuyết minh biên chế, hoạt động


		

		Ngày... tháng. .. năm ......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)





		FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN



[image: image10.emf]Biểu số 13




 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image11.emf]Biểu số 14








		Tên đơn vị ......
Chương....

		Phụ lục số 2 - Biểu số 15





CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM ...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		S TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		I

		Tổng số chi chữa bệnh

		

		

		

		

		



		a

		Bệnh viện  

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế     

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở     

		

		

		

		

		



		

		- Số giường bệnh  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		b

		Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		



		

		- Số giường bệnh      

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi   

		

		

		

		

		



		c

		Phòng khám đa khoa  

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở    

		

		

		

		

		



		

		- Số giường phòng khám  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh  

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		d

		Chi không thường xuyên  

		

		

		

		

		



		

		- Mua sắm, sửa chữa  

		

		

		

		

		



		II

		Tổng số chi phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Chi đặc thù cho công tác phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Chi chương trình mục tiêu

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi

		

		

		

		

		



		III

		Các khoản thu  

		

		

		

		

		



		

		- Viện phí, trong đó   

		

		

		

		

		



		

		+ Bảo hiểm y tế thanh toán 

		

		

		

		

		



		

		- Khác 

		

		

		

		

		





		

		Ngày ... tháng ... năm ...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)





		Tên đơn vị......
Chương....

		Phụ lục số 2 - Biểu số 16





CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		Số TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		



		I

		Tổng số chi  

		

		

		

		

		



		a

		Đại học, cao đẳng

		

		

		

		

		



		

		- Số trường  

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh ra trường (1)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh tuyển mới (1)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh bình quân (1)

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		b

		Trung học chuyên nghiệp

		

		

		

		

		



		

		- Số trường 

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01 (2)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh ra trường (2)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh tuyển mới (2)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh bình quân (2)

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi  

		

		

		

		

		



		c

		Dạy nghề  

		

		

		

		

		



		

		- Số trường

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01 (3)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh ra trường (3)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh tuyển mới (3)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh bình quân (3)

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		d

		Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước

		

		

		

		

		



		

		- Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

		

		

		

		

		



		

		+ Số chỉ tiêu  

		

		

		

		

		



		

		+ Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		

		- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

		

		

		

		

		



		

		+ Số cán bộ (chi tiết thời gian, địa điểm đào tạo, bồi dưỡng)

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi (chi tiết nội dung, mức chi)

		

		

		

		

		



		e

		Đào tạo sau đại học  

		

		

		

		

		



		

		- Nghiên cứu sinh: 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS có mặt ngày 01 tháng 01 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS ra trường 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS tuyển mới 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS bình quân   

		

		

		

		

		



		

		+ Mức chi

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi  

		

		

		

		

		



		

		- Cao học 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên có mặt ngày 01 tháng 01 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên ra trường 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên tuyển mới 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên bình quân  

		

		

		

		

		



		

		+ Mức chi

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		f

		 Các khoản chi khác 


(Thuyết minh chi tiết từng khoản chi).

		

		

		

		

		



		II

		Tổng số thu  

		

		

		

		

		



		

		- Thu học phí 

		

		

		

		

		



		

		- Thu khác   

		

		

		

		

		





		Ghi chú:


(1) Thuyết minh rõ theo học sinh chính quy và không chính quy.


(2) Thuyết minh rõ theo học sinh chính quy và không chính quy.


(3) Thuyết minh rõ theo học sinh dài hạn và ngắn hạn.

		Ngày... tháng. .. năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)





		- Tên đơn vị..... 
- Chương.........

		Phụ lục số 2 - Biểu số 17





CƠ SỞ TÍNH CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở Trung ương  báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


		Mặt hàng dự trữ

		Đơn vị tính

		Dự toán năm... (năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)

		Mức dự trữ ước đến 31/12/... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngày... tháng. .. năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:..... 
Chương:.........

		Phụ lục số 2 - Biểu số 18





CƠ SỞ TÍNH CHI TÀI TRỢ CHO CÁC NHÀ XUẤT BẢN NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: Triệu đồng


		STT

		Tên tác phẩm được tài trợ

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Dự toán năm... (năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm ... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngày... tháng. .. năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị:..... 
Chương:.........

		Phụ lục số 2 - Biểu số 19





CƠ SỞ TÍNH CHI TRỢ GIÁ GIỮ ĐÀN GIỐNG GỐC NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		STT

		Tên con giống gốc được cấp bù

		Thực hiện năm... (năm  trước)

		Dự toán năm... (năm hiện hành)

		ước thực hiện năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù (triệu đồng)

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù (triệu đồng)

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù (triệu đồng)

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù (triệu đồng)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngày... tháng... năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị......
Chương....

		Phụ lục số 2 - Biểu số 20





CƠ SỞ TÍNH CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM ...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước

		Dự toán năm... (năm hiện hành)

		Ước TH năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		Tổng số

		

		

		

		

		



		 1

		Biên chế được duyệt 

		

		

		

		

		



		 2 

		Số cán bộ, công chức có mặt thực tế  

		

		

		

		

		



		

		- Biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Hợp đồng  

		

		

		

		

		



		

		+ Dài hạn 

		

		

		

		

		



		

		+ Ngắn hạn   

		

		

		

		

		



		 3

		Tổng quỹ lương  

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: 

		

		

		

		

		



		

		- Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế, trong đó:

		

		

		

		

		



		

		+ Từ NSNN theo chế độ quy định

		

		

		

		

		



		

		+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		

		

		

		

		



		

		+ Từ các nguồn khác theo chế độ quy định

		

		

		

		

		



		

		- Lương cán bộ hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế

		

		

		

		

		



		

		- Tiền công  

		

		

		

		

		



		 4 

		Mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn TSCĐ (1)

		

		

		

		

		



		 5

		Nhiệm vụ chi đặc thù (1)

		

		

		

		

		



		 6

		Đoàn ra nước ngoài (1)

		

		

		

		

		



		 7 

		Đóng góp với các tổ chức quốc tế (1)

		

		

		

		

		



		 

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc và các cơ sở, căn cứ tính toán cụ thể.


		

		..., ngày... tháng. .. năm ……


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)





		FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN




[image: image12.emf]Biểu số 21








		Tên đơn vị:..... 
Chương:.........

		Phụ lục số 2 - Biểu số 22





DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT NĂM...
(Dùng cho các đơn vị được giao nhiệm vụ huy động vốn để cho vay ưu đãi theo quyết định của Chính phủ để báo cáo: Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Đơn vị: Triệu đồng


		Các chỉ tiêu




		Thực hiện năm... (năm trước)

		Dự toán năm... (năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)

		Ghi chú: Ghi rõ những quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay ưu đãi và NSNN phải cấp bù chênh lệch lãi suất



		- Số dự nợ đầu năm

		

		

		

		

		



		- Số cho vay trong năm

		

		

		

		

		



		- Số thu nợ trong năm:

		

		

		

		

		



		+ Thu nợ gốc

		

		

		

		

		



		+ Thu nợ lãi

		

		

		

		

		



		- Dư nợ cuối năm

		

		

		

		

		



		- Dư nợ bình quân năm

		

		

		

		

		



		- Số lãi phải trả trong năm

		

		

		

		

		



		- Lãi suất huy động bình quân  năm

		

		

		

		

		



		- Lãi suất cho vay bình quân năm 

		

		

		

		

		



		- Phí quản lý được hưởng theo chế độ

		

		

		

		

		



		- Chênh lệch lãi suất được cấp bù

		

		

		

		

		



		- Số cấp bù chênh lệch lãi suất

		

		

		

		

		





		

		..., ngày... tháng... năm ......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)
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			Chương:


			TỔNG HỢP THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM ...


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)
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						TỔNG SỐ
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			1			Dự án A


			2			Dự án B


						...


			II			WB


			1			Dự án C


			2			Dự án D


						...


						...


						Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, ....																																																															..., ngày ... tháng ... năm ...


																																																																					Thủ trưởng đơn vị
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Sheet1


			Tên đơn vị: ..........................															Phụ lục số 2 - Biểu số 01


			Chương: ..............................


			TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …


			(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách;


			dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


															Đơn vị: Triệu đồng


			Số			Các khoản chi			Thực hiện			Năm ...(năm hiện hành)						Dự toán


			TT						năm... (năm trước)			Dự toán			Ước TH			năm...(năm kế hoạch)


			A			Phần thu:


			1			Tổng số thu từ phí, lệ phí; thu khác


						(chi tiết theo từng khoản thu)


			2			Số thu được để lại chi


						(chi tiết theo từng khoản thu)


			3			Số thu nộp NSNN


						(chi tiết theo từng khoản thu)


			B			Phần chi: (1)


			I			Chi đầu tư phát triển


						Trong đó:


						- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề


						- Chi khoa học, công nghệ


			1			Chi đầu tư XDCB


			2			Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định


			3			Chi dự trữ nhà nước


			4			Chi đầu tư phát triển khác


			II			Chi thường xuyên


			1			Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt


			2			Chi sự nghiệp kinh tế


						Trong đó chi tiền lương (2)


			3			Chi SN khoa học, công nghệ


						Trong đó chi tiền lương (2)


			4			Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề


						Trong đó chi tiền lương (2)


			5			Chi sự nghiệp y tế


						Trong đó chi tiền lương (2)


			6			Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình


						Trong đó chi tiền lương (2)


			7			Chi sự nghiệp văn hoá thông tin


						Trong đó chi tiền lương (2)


			8			Chi sự nghiệp thể dục thể thao


						Trong đó chi tiền lương (2)


			9			Chi quản lý hành chính


						Trong đó chi tiền lương (2)


			10			Chi trợ giá các mặt hàng chính sách


			11			Chi khác


			III			Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


						Ghi chú:


						(1) Đối với từng lĩnh vực chi trên, yêu cầu phải thuyết minh cụ thể theo các biểu mẫu kèm theo các cơ sở tính toán dự toán chi.


						(2) Chi tiền lương của những đối tượng NSNN trực tiếp đảm bảo.


												Ngày ..... tháng .... năm …


												Thủ trưởng đơn vị


												(Ký tên và đóng dấu)
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KHoc


			Tên đơn vị …									Phụ lục số 2 - Biểu số 13


			Chương …


			CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM …


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên;


			dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


			Số TT			Nội dung			Đơn vị tính			Thực hiện năm... (năm trước)			Năm...(năm hiện hành)						Dự toán năm...(năm kế hoạch)


															Dự toán			Ước thực hiện


						Số biên chế NCKH được duyệt


			I			Tổng số chi


			1			- Các nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước


						- Các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà nước.


						- Các đề tài độc lập cấp Nhà nước


						- Các nhiệm vụ NCKH cơ bản


						- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trường


						- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước


						+ Bố trí từ ngân sách


						+ Bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi


						- . . .


			2			- Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở


						- Các chương trình, đề tài, dự án NCKH cấp Bộ


						- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở


						- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cơ sở


						+ Bố trí từ ngân sách


						+ Bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi


						- Chi  khác


			3			- Chi hoạt động


						- Tổng quỹ lương


						- Mua sắm, sửa chữa (thuyết minh chi tiết theo công việc)


						- Đoàn ra, đóng niên liễm…(lập chi tiết theo từng đoàn, thành phần, đi nước nào …)


			II			Tổng số thu


			1			Thu phí, lệ phí


			2			Thu từ các dự án thử nghiệm (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cơ sở,…)


			3			Thu từ vật tư, thiết bị còn lại của các đề tài, dự án NCKH đã kết thúc


			4			Thu khác


									Ngày … tháng … năm …


									Thủ trưởng đơn vị


									(Ký tên, đóng dấu)
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De tai


			Tên đơn vị …																														Phụ lục số 2 - Biểu số 14


			Chương …


						THUYẾT MINH CHI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM  …


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên;


			dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


			Số TT			Tên đề tài, dự án nghiên cứu khoa học			Đơn vị chủ trì thực hiện			Thời gian						Kinh phí (triệu đồng)												Kinh phí thu hồi (triệu đồng)			Thời gian thu hồi


												Bắt đầu			Kết thúc			Tổng kinh phí được duyệt			KP đã được bố trí đến năm...(năm hiện hành)			KP đã thực hiện đến thời điểm báo cáo			Dự kiến bố trí KP năm...(năm kế hoạch)


						(Nêu cụ thể tên từng đề tài, dự  án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)


			1			- Nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước


						- Đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà nước


						- Đề tài độc lập cấp Nhà nước


						- Nhiệm vụ NCKH cơ bản


						- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trường


						- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước


						+ Dự án bố trí từ ngân sách


						+ Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi


						- . . .


			2			- Nhiệm vụ KH cấp Bộ, cấp cơ sở


						- Các đề tài, dự án NCKH  cấp Bộ


						- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở


						- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cơ sở


						+ Dự án bố trí từ ngân sách


						+ Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi


																					Ngày … tháng … năm …


																					Thủ trưởng đơn vị


																					(Ký tên, đóng dấu)
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Sheet1


			Tên đơn vị:																																																																																							Phụ lục số 2 - Biểu số 21


			Chương:


			BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG NĂM ...


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


			STT			LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ			Thực hiện năm...(năm trước)																					Dự toán năm...(năm hiện hành)																					Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)																					Dự toán năm...(năm kế hoạch)


									Tổng số cán bộ công nhân viên			Tổng số biên chế được duyệt			Tổng quỹ lương, có tính chất lương			Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt			Trong đó:									Tổng số cán bộ công nhân viên			Tổng số biên chế được duyệt			Tổng quỹ lương, có tính chất lương			Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt			Trong đó:									Tổng số cán bộ công nhân viên			Tổng số biên chế được duyệt			Tổng quỹ lương, có tính chất lương			Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt			Trong đó:									Tổng số cán bộ công nhân viên			Tổng số biên chế được duyệt			Tổng quỹ lương, có tính chất lương			Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt			Trong đó:


																					Lương cơ bản			Phụ cấp lương			Các khoản đóng góp theo lương															Lương cơ bản			Phụ cấp lương			Các khoản đóng góp theo lương															Lương cơ bản			Phụ cấp lương			Các khoản đóng góp theo lương															Lương cơ bản			Phụ cấp lương			Các khoản đóng góp theo lương


									Người			Người			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Người			Người			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Người			Người			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Người			Người			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng			Triệu đồng


						TỔNG SỐ


			I			Sự nghiệp giáo dục - đào tạo


			1			Đơn vị A


			a			Do NSNN đảm bảo


			b			Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ


			2			Đơn vị B


			a			Do NSNN đảm bảo


			b			Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ


						...


			II			Sự nghiệp y tế


			1			Đơn vị A


			a			Do NSNN đảm bảo


			b			Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ


			2			Đơn vị B


			a			Do NSNN đảm bảo


			b			Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ


						...


			III			...


																																																																																	..., ngày ... tháng ... năm ...


																																																																																	Thủ trưởng đơn vị


																																																																																	(Ký tên đóng dấu)
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Sheet1


			Tên đơn vị:.........																					Phụ lục số 2 - Biểu số 03


			Chương:.............


			TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên;


			dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


																					Đơn vị: Triệu đồng


			Loại			Khoản			Mục			Nội dung			Thực hiện			Năm ... (năm hiện hành)						Dự toán


															năm...(năm trước)			Dự toán			Ước TH			năm...(năm kế hoạch)


												Tổng số


												Chi thường xuyên


												Thanh toán cho cá nhân


									100			Tiền lương


									101			Tiền công


												......


												Chi về hàng hoá, dịch vụ


									109			Thanh toán dịch vụ công cộng


									110			Vật tư văn phòng


												......


												Chi đầu tư phát triển


												Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ


									138			Hàng hoá, vật tư dự trữ nhà nước


									139			Hàng hoá, vật tư dự trữ nhà nước chuyên ngành


												......


												Chi đầu tư XDCB


									147			Chi xây lắp


									148			Chi thiết bị


												......


						Ghi chú:


						ThuyÕt minh c¬ së tÝnh to¸n chi thùc hiÖn tiÒn l­¬ng míi t¨ng thªm n¨m 2003 theo ChØ thÞ sè 14/2002/CT-TTg ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n NSNN n¨m 2003 vµ Th«ng t­ sè ......./2002/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn x©y dùng dù to¸n NSNN n¨m 2003. Cô thÓ:


						Tổng số kinh phí dành để thực hiện tiền lương mới tăng thêm năm 2003 của đơn vị:


						+ Từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên:


						+ Từ nguồn chống lãng phí 5% chi XDCB:


																					Ngày .... tháng .... năm …


																					Thủ trưởng đơn vị


																					(Ký tên và đóng dấu)
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Sheet1


			Tên đơn vị......																																							Phụ lục số 2 - Biểu số 10


			Chương..........


			DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135,


			DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM ......


			(Dùng cho các cơ quan quản lý chương trình quốc gia, dự án để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


																																							Đơn vị: Triệu đồng


			Tên chương trình			Thời hạn thực hiện CTMT			Dự toán năm...(năm hiện hành)									Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)									Luỹ kế từ khi thực hiện đến cuối năm...(năm hiện hành)									Dự toán năm...(năm kế hoạch)


			mục tiêu, dự án						Tổng số			Gồm						Tổng số			Gồm						Tổng số			Gồm						Tổng số			Gồm


												Vốn ĐTPT			Vốn SN						Vốn ĐTPT			Vốn SN						Vốn ĐTPT			Vốn SN						Vốn ĐTPT			Vốn SN


			Tổng số:


			1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia (1)


			- Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm


			- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


			- Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình


			- Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


			- Chương trình văn hoá


			- Chương trình giáo dục đào tạo


			2. Chương trình 135 (1)


			3. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án, trong đó chia ra vốn trong nước, vốn ngoài nước


																																				Ngày... tháng. .. năm ......


																																				Thủ trưởng đơn vị


																																				(Ký tên đóng dấu)
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			Tên đơn vị......																																				Phụ lục số 2 - Biểu số 11


			Chương..........


			DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135,


			DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM ......


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan cơ quan tài chính,


			cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp)


																																							Đơn vị: triệu đồng


			Tên chương trình			Thực hiện năm...(năm trước)									Dự toán năm...(năm hiện hành)									Ước TH năm...(năm hiện hành)									Dự toán năm...(năm kế hoạch)


			mục tiêu, dự án


						Tổng số			Gồm						Tổng số			Gồm						Tổng số			Gồm						Tổng số			Gồm


									Vốn ĐTPT			Vốn SN						Vốn ĐTPT			Vốn SN						Vốn ĐTPT			Vốn SN						Vốn ĐTPT			Vốn SN


			Tổng số:


			1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia (1)


			- Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm


			- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


			- Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình


			- Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


			- Chương trình văn hoá


			- Chương trình giáo dục đào tạo


			2. Chương trình 135 (1)


			3. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


			Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án, trong đó chia ra vốn trong nước, vốn ngoài nước


																														Ngày... tháng. .. năm ......


																														Thủ trưởng đơn vị


																														(Ký tên đóng dấu)
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			- Tên đơn vị: .................																																																															Phụ lục số 2 - Biểu số 09


			- Chương:......................


			DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NĂM ......


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên;


			dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			Loại			Khoản			Tên dự án, công trình			Địa điểm xây dựng			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Tổng dự toán được duyệt															Giá trị khối lượng TH từ KC đến 31/12/...			Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/...															Kế hoạch vốn đầu tư năm...(năm kế hoạch)


																					Tổng số			Trong đó															Tổng số			Trong đó												Tổng số			Trong đó


																								Vốn trong nước						Vốn ngoài nước												Vốn trong nước						Vốn ngoài nước									Vốn trong nước						Vốn ngoài nước


																								Tổng			Tr.đó vốn đối ứng			Tổng			Tr.đó vốn vay									Tổng			Tr.đó vốn đối ứng			Tổng			Tr.đó vốn vay						Tổng			Tr.đó vốn đối ứng			Tổng			Tr.đó vốn vay


									Tổng số:


									A. Dự án nhóm A


									I. Dự án chuyển tiếp


									1. Dự án ...


									...


									II. Dự án khởi công mới


									...


									B. Dự án nhóm B


									I. Dự án chuyển tiếp


									1. Dự án ...


									...


									II. Dự án khởi công mới


									C. Dự án nhóm C


									I. Dự án chuyển tiếp


									1. Dự án ...


									...


									II. Dự án khởi công mới


									...


																																																			Ngày... tháng... năm ......


																																																			Thủ trưởng đơn vị


																																																			(Ký tên và đóng dấu)
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Sheet1


			Tên đơn vị:......																					Phụ lục số 2 - Biểu số 05


			Chương: ........


			DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM…


			(Dùng cho đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ


			báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


																								Đơn vị: Triệu đồng


			STT			LOẠI			KHOẢN			NỘI DUNG			THỰC HIỆN NĂM...(NĂM TRƯỚC)			NĂM...(NĂM HIỆN HÀNH)						DỰ TOÁN NĂM...(NĂM KẾ HOẠCH)


																		DỰ TOÁN			ƯỚC TH


												1			2			3			4			5


												A - TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ


			I									Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác


			1									Thu phí, lệ phí


												(Chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí)


			2									Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ


												(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)


			3									Thu sự nghiệp khác


												(Chi tiết theo từng khoản thu)


			II									Số thu nộp ngân sách nhà nước


			1									Phí, lệ phí


												(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)


			2									Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ


												(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)


			3									Hoạt động sự nghiệp khác


												(Chi tiết theo từng loại thu)


			III									Số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định:


			1									Phí, lệ phí


												(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)


			2									Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ


												(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)


			3									Hoạt động sự nghiệp khác


												(Chi tiết theo từng loại thu)


			IV									Kinh phí ngân sách nhà nước cấp (1)


			1									Dự toán chi thường xuyên (nếu có)


			2									Dự toán chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành


			3									Dự toán chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng


			4									Chương trình mục tiêu quốc gia


			5									Chi đầu tư phát triển


			6									Chi khác (nếu có)


												B - TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ (III + IV) (1)


			1									Chi thường xuyên


			a									Chi cho người lao động


			b									Chi quản lý


			c									Chi hoạt động nghiệp vụ


			d									Chi tổ chức thu phí, lệ phí


			đ									Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ


			e									Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ


			g									Chi hoạt động thường xuyên khác


			2									Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành


			3									Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng


			4									Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia


			5									Chi thực hiện tinh giản biên chế


			6									Chi đầu tư phát triển


			7									Chi khác (nếu có)


												Ghi chú:


												(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.


															Ngày ...tháng ...năm …


															Thủ trưởng đơn vị


															(Ký tên, đóng dấu)
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			Tên đơn vị:																																																																																																						Phụ lục số 2 - Biểu số 06


			Chương:


			TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM ...


			(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


																																																																																																									Đơn vị: USD


			STT			TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN			Thời gian thực hiện Dự án			Tổng số vốn ký kết theo Hiệp định																								Luỹ kế thực hiện đến 31/12/... (năm trước)																								Đánh giá thực hiện năm...(năm hiện hành)																								Dự toán năm...(năm kế hoạch)


												Tổng số			Trong đó																					Tổng số			Trong đó																					Tổng số			Trong đó																					Tổng số			Trong đó


															Bằng tiền cho cân đối ngân sách			XDCB (1)						Sự nghiệp (1)						Cho vay lại									Bằng tiền cho cân đối ngân sách			XDCB (1)						Sự nghiệp (1)						Cho vay lại									Bằng tiền cho cân đối ngân sách			XDCB (1)						Sự nghiệp (1)						Cho vay lại									Bằng tiền cho cân đối ngân sách			XDCB (1)						Sự nghiệp (1)						Cho vay lại


																		Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng									Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng									Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng									Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng			Vốn vay			Vốn đối ứng


						TỔNG SỐ


			I			ADB


			1			Dự án A


			2			Dự án B


						...


			II			WB


			1			Dự án C


			2			Dự án D


						...


						...


						Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, ....																																																																																	..., ngày ... tháng ... năm ...


																																																																																							Thủ trưởng đơn vị


																																																																																							(Ký tên đóng dấu)
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Sheet1


			Tên đơn vị:............																					Phụ lục số 2 - Biểu số 04


			Chương: ........


						DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM …


						(Dùng cho các đơn vị hành chính có thu, kể cả các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, hội


						được ngân sách các cấp hỗ trợ kinh phí báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


																								Đơn vị: Triệu đồng


			STT			LOẠI			KHOẢN			NỘI DUNG			THỰC HIỆN NĂM...(NĂM TRƯỚC)			NĂM...(NĂM HIỆN HÀNH)						DỰ TOÁN NĂM...(NĂM KẾ HOẠCH)


																		DỰ TOÁN			ƯỚC TH


			A			B			C			1			2			3			4			5


												A - PHẦN THU


			I									Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác


												(Chi tiết từng khoản thu)


			II									Số thu nộp ngân sách nhà nước


												(Chi tiết từng khoản thu)


			III									Số thu được để lại


												(Chi tiết từng khoản thu)


												B - PHẦN CHI    (1)


			I									Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp


			1									Chi thường xuyên


			a									Thanh toán cho cá nhân


												Mục 100 - Tiền lương


												Mục 101 - Tiền công


												....


			b									Chi về hàng hoá dịch vụ


												Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng


												Mục 110 - Vật tư văn phòng


												......


			2									Chi đầu tư phát triển


			a									Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ


												Mục 138 - Hàng hoá vật tư dự trữ Nhà nước


												Mục 139 - Hàng hoá vật tư dự trữ NN chuyên ngành


												....


			b									Chi đầu tư XDCB


												Mục 147 - Chi xây lắp


												Mục 148 - Chi thiết bị


												.....


			II									Dự toán chi từ nguồn thu được lại


			1									Chi thường xuyên


			a									Thanh toán cho cá nhân


												Mục 100 - Tiền lương


												Mục 101 - Tiền công


												.....


			b									Chi về hàng hoá dịch vụ


												Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng


												Mục 110 - Vật tư văn phòng


												......


			2									Chi đầu tư phát triển


			a									Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ


												Mục 138 - Hàng hoá vật tư dự trữ Nhà nước


												Mục 139 - Hàng hoá vật tư dự trữ NN chuyên ngành


												.....


			b									Chi đầu tư XDCB


												Mục 147 - Chi xây lắp


												Mục 148 - Chi thiết bị


												.....


			III									Tổng số chi từ nguồn NSNN cấp và nguồn thu được để lại


			1									Chi thường xuyên


			a									Thanh toán cho cá nhân


												Mục 100 - Tiền lương


												Mục 101 - Tiền công


												.....


			b									Chi về hàng hoá dịch vụ


												Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng


												Mục 110 - Vật tư văn phòng


												......


			2									Chi đầu tư phát triển


			a									Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ


												Mục 138 - Hàng hoá vật tư dự trữ Nhà nước


												Mục 139 - Hàng hoá vật tư dự trữ NN chuyên ngành


												.....


			b									Chi đầu tư XDCB


												Mục 147 - Chi xây lắp


												Mục 148 - Chi thiết bị


												.....


												Ghi chú:


												(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.


															Ngày ...tháng ...năm …


															Thủ trưởng đơn vị


															(Ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 3


Biểu số 01: Dự toán thu Quỹ bảo hiểm xã hội năm ......


(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Biểu số 02: Dự toán chi Quỹ bảo hiểm xã hội năm ......


(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Biểu số 03: Biểu cân đối thu chi Quỹ bảo hiểm xã hội năm ......


(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Biểu số 04: Dự toán chi đầu tư XDCB của hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam năm ......


(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Biểu số 05: Dự toán chi từ NSNN cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1/10/1995 năm ......


(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Biểu số 06: Dự toán chi quỹ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau ngày 1/10/1995 năm ......


(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


		Tên đơn vị....................
Chương………………..

		Phụ lục số 3 - Biểu số 01





DỰ TOÁN THU QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)

 Đơn vị: triệu đồng


		STT

		Nội dung

		Thực hiện năm...


(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		I

		Tổng số thu quỹ hưu trí và trợ cấp 

		

		

		

		       



		1

		Thu đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động 

		

		

		

		                              



		1.1

		Khối sản xuất kinh doanh  

		

		

		

		



		

		Doanh nghiệp Nhà nước   

		

		

		

		    



		

		Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

		

		

		

		           



		

		Doanh nghiệp ĐT nước ngoài  

		

		

		

		                  



		

		...   

		

		

		

		                                                        



		1.2

		Hành chính sự nghiệp

		

		

		

		                           



		a

		Trung ương   

		

		

		

		                             



		

		- Lực lượng vũ trang  

		

		

		

		                      



		

		- Quản lý Nhà nước  

		

		

		

		                                 



		

		- Sự nghiệp 

		

		

		

		                            



		

		... 

		

		

		

		                                



		b

		Địa phương   

		

		

		

		                                 



		

		- Quản lý Nhà nước 

		

		

		

		                        



		

		 - Sự nghiệp 

		

		

		

		                      



		1.3

		Cán bộ xã phường

		

		

		

		                                          



		1.4

		Đối tượng khác  

		

		

		

		                      



		2

		Ngân sách Nhà nước hỗ trợ  

		

		

		

		                      



		3

		Tiền sinh lời do thực hiện các biện pháp bảo tồn tăng trưởng quỹ, bổ sung quỹ 

		

		

		

		     



		4

		Thu khác  

		

		

		

		                             



		

		- Viện trợ

		

		

		

		



		

		- Khác

		

		

		

		



		II

		Tổng số thu quỹ khám chữa bệnh bắt buộc

		

		

		

		



		1

		Thu đóng góp của người lao động và người sử dụng người lao động

		

		

		

		



		1.1

		Khối sản xuất kinh doanh

		

		

		

		



		

		Doanh nghiệp Nhà nước   

		

		

		

		



		

		Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

		

		

		

		



		

		Doanh nghiệp ĐT nước ngoài  

		

		

		

		



		

		...   

		

		

		

		



		1.2

		Hành chính sự nghiệp

		

		

		

		



		a

		Trung ương   

		

		

		

		



		

		- Lực lượng vũ trang  

		

		

		

		



		

		- Quản lý Nhà nước  

		

		

		

		



		

		- Sự nghiệp 

		

		

		

		



		

		... 

		

		

		

		



		b

		Địa phương   

		

		

		

		



		

		- Quản lý Nhà nước 

		

		

		

		



		

		 - Sự nghiệp 

		

		

		

		



		1.3

		Cán bộ xã, phường, đại biểu HĐND

		

		

		

		



		1.4

		Hưu trí, mất sức (kể cả hưu xã)

		

		

		

		



		1.5

		Lưu học sinh nước ngoài

		

		

		

		



		1.6

		Nạn nhân nhiễm chất độc hoá học

		

		

		

		



		1.7

		Thân nhân sỹ quan quân đội

		

		

		

		



		1.8

		Người nghèo

		

		

		

		



		1.9

		Đối tượng khác

		

		

		

		



		2

		Tiền sinh lời do thực hiện các biện pháp bảo tồn tăng trưởng quỹ, bổ sung quỹ

		

		

		

		



		3

		Các khoản thu hợp pháp khác

		

		

		

		



		

		- Viện trợ, tài trợ

		

		

		

		



		

		- Khác

		

		

		

		



		III

		Tổng thu quỹ khám chữa bệnh tự nguyện

		

		

		

		



		1

		Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đóng

		

		

		

		



		2

		Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định

		

		

		

		



		3

		Tiền sinh lời do thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ

		

		

		

		



		4

		Các khoản thu hợp pháp khác

		

		

		

		



		

		……..., ngày... tháng... năm ......



		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị......................... 
Chương.........................


		Phụ lục số 3 - Biểu số 02





DỰ TOÁN CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung chi

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		Tổng số chi Quỹ BHXH:

		

		

		

		



		I- Tổng số chi quỹ hưu trí và trợ cấp cho các đối tượng hưởng BHXH sau 01/10/1995 (Chi tiết theo đối tượng)  

		

		

		

		     



		- Số đối tượng (người)  

		

		

		

		                      



		- Mức trả bình quân  

		

		

		

		             



		- Thành tiền 

		

		

		

		                  



		 ... 

		

		

		

		                                       



		II- Tổng số chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc

		

		

		

		



		1. Chi khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc 

		

		

		

		



		Trong đó: - Chi cho đối tượng người nghèo

		

		

		

		



		                    - Chi cho thân nhân sỹ quan quân đội  

		

		

		

		



		2. chi quỹ dự phòng khám chữa bệnh bắt buộc

		

		

		

		



		III- Chi quỹ khám chữa bệnh tự nguyện

		

		

		

		



		IV- Chi quản lý bộ máy của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

		

		

		

		                      



		1- Số biên chế được duyệt

		

		

		

		              



		2- Tổng số chi bộ máy

		

		

		

		                             



		- Tổng chi theo định mức  

		

		

		

		          



		- Các khoản chi đặc thù:   

		

		

		

		            



		+ ...   

		

		

		

		                



		- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 

		

		

		

		



		V- Chi đầu tư XDCB của hệ thống BHXH

		

		

		

		



		VI- Đầu tư để bảo tồn, tăng trưởng  quỹ BHXH 

		

		

		

		                       



		- Mua trái phiếu, tín phiếu   

		

		

		

		             



		- Cho NSNN vay 

		

		

		

		                           



		- Cho quỹ HTPT vay

		

		

		

		                                   



		- Cho các NH TM vay

		

		

		

		



		VII- Chi khác (nếu có)

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		……..., ngày... tháng... năm ......



		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên và  đóng dấu)





		Tên đơn vị...............
Chương..............


		Phụ lục số 3 - Biểu số 03





BIỂU CÂN ĐỐI THU CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung chi

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		I- Cân đối thu- chi Quỹ BHXH

		

		

		

		     



		1/ Dư đầu kỳ

		

		

		

		                      



		2/ Thu trong kỳ

		

		

		

		             



		2.1- Thu Quỹ Hưu trí và trợ cấp 

		

		

		

		                  



		2.2- Thu Quỹ Khám chữa bệnh bắt buộc

		

		

		

		                                       



		2.3- Thu Quỹ Bảo hiểm y tế tự nguyện

		

		

		

		



		2.2- Thu lãi TH biện pháp bảo tồn tăng trưởng Quỹ

		

		

		

		



		3/ Chi trong kỳ (Không bao gồm chi thực hiện các biện pháp bảo tồn tăng trưởng).

		

		

		

		



		3.1- Chi từ Quỹ hưu trí và trợ cấp (chi cho đối tượng hưởng BHXH sau 01/10/1995)

		

		

		

		



		3.2- Chi từ Quỹ khám chữa bệnh bắt buộc:

		

		

		

		



		- Chi KCB cho các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

		

		

		

		



		- Trích quỹ dự phòng KCB bắt buộc.

		

		

		

		



		3.3- Chi từ Quỹ khám chữa bệnh tự nguyện

		

		

		

		



		3.4- Chi quản lý bộ máy

		

		

		

		



		3.5- Chi đầu tư cơ sở vật chất

		

		

		

		 



		3.6- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi

		

		

		

		



		4/ Dư cuối kỳ

		

		

		

		



		 Trong đó: Số dư cho vay đến 31/12/năm hiện hành

		

		

		

		



		II- Các biện pháp đầu tư tăng trưởng Quỹ

		

		

		

		



		1/ Chuyển cho vay đầu tư theo kế hoạch nhà nước

		

		

		

		



		2/ Cho các ngân hàng thương mại vay

		

		

		

		



		3/ Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái...

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		……..., ngày... tháng... năm ......



		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị...............
Chương..............

		Phụ lục số 3 - Biểu số 04





DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)

Đơn vị: triệu đồng


		Tên dự án, công trình

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế




		Thời gian KC-HT




		Tổng dự toán được duyệt

		Giá trị khối luợng thực hiện từ khởi công đến 31/12/...




		Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/...

		Kế hoạch vốn đầu tư năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Nguồn NSNN

		Nguồn sinh lời cho hoạt động đầu tư, tăng trưởng

		

		

		Nguồn vốn NSNN

		Nguồn sinh lời cho hoạt động đầu tư, tăng trưởng

		

		Nguồn vốn NSNN

		Nguồn sinh lời cho hoạt động đầu tư, tăng trưởng



		Tổng số:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A. Dự án nhóm A

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		I. Dự án  chuyển tiếp

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		1. Dự án … 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		...

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		II. Dự án khởi công mới  

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		...

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		B. Dự án nhóm B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Dự án nhóm C

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		…  

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 





		

		……..., ngày... tháng... năm ......



		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị...............
Chương..............

		Phụ lục số 3 - Biểu số 05








DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH TRƯỚC NGÀY 01/10/1995 NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)

Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung chi

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		Tổng số chi   

		

		

		

		



		1. Hưu quân đội:  

		

		

		

		 



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền

		

		

		

		



		2. Hưu công nhân viên chức: 

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		3. Mất sức lao động:  

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		


		



		4. Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: 

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		5. Người phục vụ tai nạn lao động:  

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người)  

		

		

		

		



		   - Mức trả 

		

		

		

		



		   - Thành tiền  

		

		

		

		



		6. Tuất công nhân viên chức hưởng định xuất cơ bản

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		7. Tuất công nhân viên chức hưởng định xuất nuôi dưỡng

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả 

		

		

		

		



		   - Thành tiền  

		

		

		

		



		8. Mai táng phí  

		

		

		

		



		   - Số người  

		

		

		

		



		   - Mức trả 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		9. Tuất một lần 

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người)

		

		

		

		 



		   - Mức trả  

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		10. Công nhân cao su 

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		11. Trợ cấp theo QĐ 91/2000/QĐ-TTg

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		12. Chi khác 

		

		

		

		



		   - Lệ phí chi trả 

		

		

		

		



		   - Bảo hiểm y tế 

		

		

		

		



		   - Khác (nếu có) 

		

		

		

		





		

		……..., ngày... tháng... năm ......



		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị...............
Chương..............

		Phụ lục số 3 - Biểu số 06








DỰ TOÁN CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI SAU NGÀY 01/10/1995 NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan BHXH cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung chi

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		Tổng số chi   

		

		

		

		



		I. ốm đau:  

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền

		

		

		

		



		II. Thai sản: 

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		III. Nghỉ dưỡng sức:

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		IV. Hưởng một lần: 

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		V. Hưởng thường xuyên:

		

		

		

		



		1. Hưu quân đội:

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người)  

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền  

		

		

		

		



		2. Hưu viên chức:

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền 

		

		

		

		



		3. Trợ cấp cán bộ xã, phường:

		

		

		

		



		   - Số đối tượng (người) 

		

		

		

		



		   - Mức trả bình quân 

		

		

		

		



		   - Thành tiền  

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		Chi bảo hiểm y tế 

		

		

		

		



		Lệ phí chi trả

		

		

		

		



		Chi khác

		

		

		

		



		Khối an ninh - quốc phòng

		

		

		

		





		

		……..., ngày... tháng... năm ......



		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC SỐ 1


BIỄU MẪU LẬP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


Biểu số 01: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 02: Tổng hợp dự toán thu cân đối NSNN theo sắc thuế năm...


(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 03: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho cơ quan Hải quan các cấp  báo cáo: Cơ quan hải quan cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 04: Tổng hợp các khoản thu lãi, nợ gốc, thu bán các cổ phiếu của Nhà nước năm...


(Dùng cho các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính đối ngoại, Cục Tài chính doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính)


Biểu số 05: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng năm...


(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên) 


Biểu số 06: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng    năm...


(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)


Biểu số 07: Dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các doanh nghiệp năm ....


(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		Tên đơn vị

		Phụ lục số 1 - Biểu số 01





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...
(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung

		Thực hiện năm ... (năm trước)

		Năm ...             (năm hiện hành)

		Dự toán năm ... (năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		Tổng thu NSNN (I + II)

		

		

		

		



		I. Tổng các khoản thu cân đối NSNN   

		

		

		

		



		1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

		

		

		

		



		- Thuế xuất khẩu

		

		

		

		



		- Thuế nhập khẩu

		

		

		

		



		- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu

		

		

		

		



		- Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

		

		

		

		



		- Thu chênh lệch giá hàng hoá nhập khẩu

		

		

		

		



		2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 

		

		

		

		



		 - Thuế giá trị gia tăng      

		

		

		

		



		 - Thuế thu nhập doanh nghiệp   

		

		

		

		



		TĐ: Thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành   

		

		

		

		



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		



		- Thuế tài nguyên   

		

		

		

		



		TĐ: Tài nguyên rừng  

		

		

		

		



		- Thuế môn bài  

		

		

		

		



		- Thu hồi vốn và thu khác

		

		

		

		



		3. Thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương

		

		

		

		



		- Thuế giá trị gia tăng

		

		

		

		



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp

		

		

		

		



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		



		- Thuế tài nguyên   

		

		

		

		



		TĐ: Tài nguyên rừng  

		

		

		

		



		- Thuế môn bài

		

		

		

		



		- Thu hồi vốn và thu khác

		

		

		

		



		4. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

		

		

		

		



		- Thuế giá trị gia tăng      

		

		

		

		



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp  

		

		

		

		



		- Thuế TTĐB  hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		



		- Thuế tài nguyên  

		

		

		

		



		TĐ: Tài nguyên rừng   

		

		

		

		



		- Tiền thuê mặt đất, mặt nước 

		

		

		

		



		- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 

		

		

		

		



		TĐ: Từ hoạt động dầu khí  

		

		

		

		



		- Thuế môn bài 

		

		

		

		



		- Các khoản thu khác                                            

		

		

		

		



		5. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

		

		

		

		



		a. Thuế thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)

		

		

		

		



		- Thuế giá trị gia tăng      

		

		

		

		



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp  

		

		

		

		



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		



		- Thuế tài nguyên 

		

		

		

		



		TĐ: Tài nguyên rừng 

		

		

		

		



		- Thuế môn bài 

		

		

		

		



		- Thu khác ngoài quốc doanh 

		

		

		

		



		b. Thuế thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (2)   

		

		

		

		



		- Thuế giá trị gia tăng   

		

		

		

		



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp   

		

		

		

		



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước  

		

		

		

		



		- Thuế tài nguyên   

		

		

		

		



		TĐ: Tài nguyên rừng  

		

		

		

		



		- Thuế môn bài  

		

		

		

		



		- Thu khác ngoài quốc doanh  

		

		

		

		



		6. Lệ phí trước bạ  

		

		

		

		



		7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp  

		

		

		

		



		8. Thuế nhà, đất  

		

		

		

		



		9. Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước   

		

		

		

		



		10. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

		

		

		

		



		11. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết  

		

		

		

		



		12. Thu phí xăng, dầu

		

		

		

		



		13. Thu phí và lệ phí (phần nộp ngân sách)

		

		

		

		



		- Phí và lệ phí Trung ương  

		

		

		

		



		- Phí và lệ phí tỉnh  

		

		

		

		



		- Phí và lệ phí huyện  

		

		

		

		



		- Phí và lệ phí xã  

		

		

		

		



		14. Thu sự nghiệp (phần nộp ngân sách)

		

		

		

		





		- Thu hoạt động sự nghiệp do TW quản lý 

		

		

		

		



		- Thu hoạt động sự nghiệp do tỉnh quản lý 

		

		

		

		



		- Thu hoạt động sự nghiệp do huyện quản lý  

		

		

		

		



		- Thu hoạt động sự nghiệp do xã quản lý  

		

		

		

		



		15. Thuế chuyển quyền sử dụng đất   

		

		

		

		



		16. Tiền sử dụng đất     

		

		

		

		



		17. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước   

		

		

		

		



		18. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

		

		

		

		



		- Đơn vị thuộc TW nộp  

		

		

		

		



		- Đơn vị thuộc ĐP nộp 

		

		

		

		



		19. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản của ngân sách xã

		

		

		

		



		20. Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước   

		

		

		

		



		21. Huy động từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật

		

		

		

		



		22. Thu từ hoạt động chống buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật.


Trong đó: Thu chống buôn lậu   

		

		

		

		



		23. Thu tiền bán cây đứng   

		

		

		

		



		24. Thu viện trợ    

		

		

		

		



		25. Thu khác   

		

		

		

		



		II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN  

		

		

		

		



		- Các khoản phí, lệ phí 

		

		

		

		



		- Thu phạt an toàn giao thông

		

		

		

		



		- Các khoản phụ thu    

		

		

		

		



		- Khác

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh - dịch vụ 


(2) Bao gồm: Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 


		

		Ngày... tháng... năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:

		Phụ lục số 1 - Biểu số 02





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......
THEO SẮC THUẾ 
(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng


		STT




		NỘI DUNG THU

		DỰ TOÁN NĂM ... (NĂM HIỆN HÀNH)

		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM...( NĂM HIỆN HÀNH)

		DỰ TOÁN NĂM...(NĂM KẾ HOẠCH)



		

		

		TỔNG SỐ

		BAO GỒM

		TỔNG SỐ

		BAO GỒM

		TỔNG SỐ

		BAO GỒM



		

		

		

		KHU VỰC DNNN

		KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

		KHU VỰC CTN NGOÀI QD

		CÁC KHOẢN THU KHÁC

		

		KHU VỰC DNNN

		KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

		KHU VỰC CTN NGOÀI QD

		CÁC KHOẢN THU KHÁC

		

		KHU VỰC DNNN 

		KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

		KHU VỰC CTN NGOÀI QD

		CÁC KHOẢN THU KHÁC



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng số thu cân đối NSNN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Các khoản thu từ thuế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Thuế giá trị gia tăng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Thuế GTGT hàng nhập khẩu tính cân đối

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thuế TTĐB hàng sản xuất trong n​ước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Thuế xuất khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Thuế nhập khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Thuế chuyển thu nhập ra n​ước ngoài

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Thuế tài nguyên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Thuế thu nhập đối với ng​ời có thu nhập cao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Thuế nhà đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Thuế môn bài

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II 

		Các khoản phí, lệ phí

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Lệ phí tr​ước bạ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Thu phí xăng dầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Các loại phí, lệ phí

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Các khoản thu khác còn lại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt n​ước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Thu giao quyền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Thu bán nhà ở

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Thu khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Các khoản thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản của ngân sách xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Thu viện trợ không hoàn lại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngày... tháng... năm ......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:..............


		Phụ lục số 1 - Biểu số 03





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......
(Dùng cho cơ quan Hải quan các cấp  báo cáo: Cơ quan hải quan cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: triệu đồng


		Chỉ tiêu

		Thực hiện năm ... (năm trước)

		Năm ...(năm hiện hành)

		Dự toán năm ... (năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		Tổng số thu nộp NSNN

		

		

		

		



		1. Thuế xuất khẩu

		

		

		

		



		2. Thuế nhập khẩu

		

		

		

		



		3. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		

		

		

		



		4. Thuế giá trị gia tăng hàng  nhập khẩu

		

		

		

		



		5. Thu phí, lệ phí hải quan

		

		

		

		



		6. Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		

		

		

		



		7. Thu khác hải quan

		

		

		

		





		

		Ngày... tháng... năm ......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:..............

		Phụ lục số 1 - Biểu số 04





TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU LÃI, NỢ GỐC, THU BÁN CÁC CỔ PHIẾU CỦA NHÀ NƯỚC NĂM...
(Dùng cho các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính đối ngoại, Cục Tài chính doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính)


Đơn vị: Triệu đồng


		STT

		Nội dung

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm ...


(năm hiện hành)

		Số nợ phải thu hồi năm... (năm kế hoạch)

		Tr.đó nợ quá hạn

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		

		Dự toán

		ước TH

		

		

		



		1

		Thu nợ gốc cho vay trong nước

		

		

		

		

		

		



		

		TĐ: Thu nợ gốc từ khoản Chính phủ vay về cho vay lại

		

		

		

		

		

		



		2

		Thu nợ gốc cho nước ngoài vay

		

		

		

		

		

		



		3

		Tiền thu cổ phần thuộc vốn Nhà nước tại DN

		

		

		

		

		

		



		4

		Thu lãi từ các khoản cho vay

		

		

		

		

		

		



		

		- Lãi thu từ các khoản cho vay trong nước

		

		

		

		

		

		



		

		- Lãi thu từ các khoản Chính phủ vay về cho vay lại

		

		

		

		

		

		



		

		- Lãi thu từ các khoản khác

		

		

		

		

		

		



		5

		Thu cổ tức từ nguồn vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần có vốn thuộc sở hữu nhà nước.

		

		

		

		

		

		





		

		Ngày... tháng... năm …...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:...............

		Phụ lục số 1 - Biểu số 05





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM ...
(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)


Đơn vị: USD

		STT

		TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN

		Tên cơ quan chủ quản dự án

		Thời gian thực hiện Dự án

		Tổng số vốn ký kết hoặc cam kết viện trợ

		Tổng số vốn viện trợ chuyển cho Việt nam nhận, sử dụng

		 Luỹ kế thực hiện đến 31/12/... (năm trước)

		 Đánh giá thực hiện năm ...(năm hiện hành)

		Dự toán năm ...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)



		

		

		

		

		

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		ADB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		WB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án C

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án D

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, ....

		

		... ngày... tháng ... năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)





		Tên đơn vị:...............

		Phụ lục số 1 - Biểu số 06





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM ...
(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)


Đơn vị: USD


		STT

		TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN

		Tên cơ quan chủ quản dự án

		Thời gian thực hiện Dự án

		Tổng số vốn ký kết theo Hiệp định

		Luỹ kế thực hiện đến 31/12/... (năm trước)

		Đánh giá thực hiện năm ...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		Cho vay lại



		

		

		

		

		

		

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng

		Vốn vay

		Vốn đối ứng



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		ADB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		WB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án C

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án D

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, ....

		

		... ngày... tháng ... năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)





		Tên đơn vị:..............


		Phụ lục số 1 - Biểu số 07





DỰ KIẾN SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI HOÀN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NĂM ......
(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm...           (năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		1. Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá xuất khẩu  

		

		

		

		                                            



		2. Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của  tài sản cố định: 

		

		

		

		                                               



		   - Cơ sở đầu tư mới

		

		

		

		



		   - Cơ sở đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu   

		

		

		

		                     



		3. Hoàn thuế giá trị gia tăng khác 

		

		

		

		





		

		Ngày... tháng... năm ......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)






